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TÀI LIỆU PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT 
VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

(TÌNH HUỐNG GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT)

(Kèm theo Công văn số 483/STP-XDKTVBQPPL ngày 17/3/2021

 của Sở Tư pháp)

I. TÌNH HUỐNG GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, LĨNH VỰC GIÁO DỤC

1. Gia đình anh Trần Văn Nam đang sử dụng 2 hecta đất trồng lúa nhưng kém hiệu quả nên gia đình anh Nam đã tự ý chuyển đổi 0,4 hecta sang nuôi trồng thủy sản khi chưa cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Hành vi nêu trên của anh Nam sẽ bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai quy định:

2. Chuyển đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 0,1 héc ta;

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta;

c) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta;

d) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 01 héc ta đến dưới 03 héc ta;

đ) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 03 héc ta trở lên.

 Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 9 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP nêu trên thì hành vi của anh Nam sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Đồng thời, anh Nam còn phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị định 91/2019/NĐ-CP.

2. Ông Nguyễn Văn Chiết trú tại xã HV huyện AL được nhà nước giao cho 5 ha đất rừng sản xuất là rừng trồng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên trong quá trình trồng và chăm sóc rừng anh Chiết thấy năng xuất thấp, hiệu quả không cao nên tháng 2 năm 2020 anh đã tự chuyển 1 ha đất rừng sản xuất là rừng trồng sang đất phi nông nghiệp. Hành vi của anh Chiết theo quy định sẽ bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai quy định:

2. Chuyển đất rừng đặc dụng là rừng trồng, đất rừng phòng hộ là rừng trồng, đất rừng sản xuất là rừng trồng sang đất phi nông nghiệp thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 0,02 héc ta;

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,02 héc ta đến dưới 0,05 héc ta;

c) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta;

d) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta;

đ) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta;

e) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 01 héc ta đến dưới 05 héc ta;

g) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 05 héc ta trở lên.

Căn cứ điểm e khoản 2 Điều 10 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP nêu trên thì hành vi của anh Chiết sẽ bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Đồng thời, anh Chiết còn phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, buộc đăng ký đất đai theo quy định đối với trường hợp có đủ điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 22 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Nghị định 91/2019/NĐ-CP.

3. Bà Lê Thị H ở thị xã HT cho biết, xung quanh khu đất nơi gia đình bà sinh sống có hiện tượng nhiều hộ gia đình đã tự hạ thấp bề mặt đất bãi trồng màu để lấy đất bán kiếm tiền, làm thay đổi lớp mặt của đất không thể trồng cây được. Do đó, bà hỏi hành vi trên có vi phạm pháp pháp luật không? Nếu vi phạm thì bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Khoản 1 Điều 12 Luật đất đai năm 2013 quy định hành vi bị nghiêm cấm đó là lấn, chiếm, hủy hoại đất đai.

Điểm a khoản 3 Điều 3 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai quy định:

3. Hủy hoại đất là hành vi làm biến dạng địa hình hoặc làm suy giảm chất lượng đất hoặc gây ô nhiễm đất mà làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng đất theo mục đích đã được xác định, trong đó:
a) Làm biến dạng địa hình trong các trường hợp: thay đổi độ dốc bề mặt đất; hạ thấp bề mặt đất do lấy đất mặt dùng vào việc khác hoặc làm cho bề mặt đất thấp hơn so với thửa đất liền kề; san lấp đất có mặt nước chuyên dùng, kênh, mương tưới, tiêu nước hoặc san lấp nâng cao bề mặt của đất sản xuất nông nghiệp so với các thửa đất liền kề; trừ trường hợp cải tạo đất nông nghiệp thành ruộng bậc thang và hình thức cải tạo đất khác phù hợp với mục đích sử dụng đất được giao, được thuê hoặc phù hợp với dự án đầu tư đã được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất phê duyệt hoặc chấp thuận.

Điều 15 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai quy định:

1. Trường hợp làm biến dạng địa hình hoặc làm suy giảm chất lượng đất thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu diện tích đất bị hủy hoại dưới 0,05 héc ta;

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu diện tích đất bị hủy hoại từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta;

c) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu diện tích đất bị hủy hoại từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta;

d) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng nếu diện tích đất bị hủy hoại từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta;

đ) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng nếu diện tích đất bị hủy hoại từ 01 héc ta trở lên.

2. Trường hợp gây ô nhiễm thì hình thức và mức xử phạt thực hiện theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này:

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Trường hợp người có hành vi vi phạm không chấp hành thì Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 64 của Luật đất đai.
Như vậy, căn cứ vào các quy định nêu trên thì hành vi hạ thấp bề mặt đất để bán kiếm tiền làm thay đổi lớp của mặt đất không thể trồng cây được là hành vi hủy hoại đất do làm biến dạng địa hình thuộc điểm a khoản 3 Điều 3 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP làm biến dạng địa hình là một trong những hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 12 Luật đất đai và hành vi này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP như đã  viện dẫn nêu trên. 
4. Tháng 2 năm 2020, ông Trần Văn C trú tại thôn MX xã QA huyện QĐ có hành vi lấn chiếm một phần diện tích đất khoảng 50m2 do nhà nước chưa sử dụng để làm quán buôn bán. Hành vi của ông C đã bị công chức địa chính Ủy ban nhân dân xã QA lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm. Hành của ông C theo quy định sẽ bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai quy định:

1. Trường hợp lấn, chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm dưới 0,05 héc ta;

b) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta;

c) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta;

d) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta;

đ) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 01 héc ta trở lên.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 14 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP nêu trên thì hành vi của ông C sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Đồng thời, còn phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm theo quy định tại khoản 7 Điều 14 Nghị định 91/2019/NĐ-CP.

5. Anh Bùi Quang Lâm cho biết, năm 2017, gia đình anh được Ủy ban nhân dân huyện N, tỉnh H giao 3 hecta đất để trồng cây lâu năm với thời hạn 50 năm, gia đình anh đã trồng cây ăn trái trên diện tích 2 hecta đất được giao, 01 hecta đất còn lại do chưa có vốn đầu tư và không đủ nhân lực nên gia đình anh vẫn để không. Do đó, anh hỏi, việc gia đình anh không sử dụng hết diện tích đất được giao có phải là hành vi vi phạm hành chính không? Nếu có thì quy định tại văn bản nào, mức phạt là bao nhiêu?
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Khoản 3 Điều 12 Luật Đất đai năm 2013 quy định các hành vi bị nghiêm cấm “không sử dụng đất, sử dụng không đúng mục đích”.

 Điểm h Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013 quy định các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai “Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục;”
 Điều 32 Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai quy định:

1. Hành vi không sử dụng đất trồng cây hàng năm trong thời hạn 12 tháng liên tục, đất trồng cây lâu năm trong thời hạn 18 tháng liên tục, đất trồng rừng trong thời hạn 24 tháng liên tục mà không thuộc trường hợp bất khả kháng quy định tại Điều 15 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì hình thức và mức xử phạt như sau:
a) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng nếu diện tích đất không sử dụng dưới 0,5 héc ta;
b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng nếu diện tích đất không sử dụng từ 0,5 héc ta đến dưới 03 héc ta;
c) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu diện tích đất không sử dụng từ 03 héc ta đến dưới 10 héc ta;
d) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu diện tích đất không sử dụng từ 10 héc ta trở lên.
2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc sử dụng đất theo mục đích được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất; trường hợp đã bị xử phạt mà không đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai.
Như vậy, trường hợp được nhà nước giao quyền sử dụng đất để trồng cây lâu năm mà không sử dụng đất là vi phạm Luật Đất đai và nếu hành vi không sử dụng đất nêu trên không rơi vào một trong các trường hợp bất khả kháng được quy định tại Điều 15 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP như “ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, thảm họa môi trường; ảnh hưởng trực tiếp của hỏa hoạn, dịch bệnh; ảnh hưởng trực tiếp của chiến tranh” thì người sử dụng đất sẽ bị xử phạt hành chính tùy theo diện tích đất không sử dụng. 

Đối với trường hợp anh Lâm do không sử dụng 01 hécta đất nên sẽ bị xử phạt theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 Nghị định 91/2019/NĐ-CP với mức phạt từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. Ngoài ra, còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc sử dụng đất đúng mục đích đất được giao, nếu đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà vẫn tiếp tục không sử dụng đất thì bị Nhà nước thu hồi theo quy định của Luật Đất đai.

6. Chị Nguyễn Thị B cho biết, bố mẹ chị được nhà nước giao đất nông nghiệp để trồng lúa với diện tích 1.000m2, do già yếu không lao động được nên đầu năm 2020, bố mẹ chị đã làm thủ tục tặng cho 2 người con mỗi người 500m2. Tuy nhiên, anh trai chị B hiện đang là công chức Ủy ban nhân dân huyện hưởng lương từ ngân sách nhà nước nên khi làm thủ tục tặng cho tại phòng công chứng thì được công chứng viên giải thích không làm được với lý do anh trai chị là đối tượng không trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Do đó, chị B hỏi trường hợp người không trực tiếp sản xuất nông nghiệp mà nhận tặng cho quyền sử dụng đất nông nghiệp thì bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Điều 26 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai quy định:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng mà không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng đất do được Nhà nước giao đất theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước trong thời hạn 10 năm kể từ ngày có quyết định giao đất.

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân; trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc trả lại diện tích đất đã nhận chuyển quyền do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này; trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

b) Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều này mà bên chuyển quyền không còn sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó thì Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

Căn cứ khoản 2, điểm a khoản 5 Điều 26 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP nêu trên thì hành vi nhận tặng cho đất nông nghiệp nhưng không trực tiếp sản xuất nông nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Đồng thời, bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc trả lại diện tích đất đã nhận chuyển quyền nếu đã thực hiện.

7. Anh Phạm Hồng T hiện đang cư trú tại phường XP, thành phố H, có một mảnh đất thổ cư 500m2 ở quê. Được tặng cho từ người anh trai của mình. Anh T nghĩ rằng việc sang tên “sổ đỏ” là chưa cần thiết nên anh không có ý định làm thủ tục này. Tuy nhiên, qua phương tiện truyền thông anh được biết nêu không làm sẽ bị xử phạt. Do đó, anh hỏi mức xử phạt đối với hành vi này được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Điều 17 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai quy định:

1. Trường hợp không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 95 của Luật đất đai tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt như sau:
a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng nếu trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu;

b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng nếu quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu.

2. Trường hợp không thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định tại các điểm a, b, h, i, k và 1 khoản 4 Điều 95 của Luật đất đai tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt như sau:
a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng nếu trong thời gian 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn quy định tại khoản 6 Điều 95 của Luật đất đai mà không thực hiện đăng ký biến động;
b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn quy định tại khoản 6 Điều 95 của Luật đất đai mà không thực hiện đăng ký biến động.
3. Trường hợp không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu, không thực hiện đăng ký biến động đất đai tại khu vực đô thị thì mức xử phạt bằng 02 lần mức xử phạt đối với từng trường hợp tương ứng theo quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc người đang sử dụng đất trong các trường hợp không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu, không thực hiện đăng ký biến động đất đai phải làm thủ tục đăng ký đất đai theo quy định.
Như vậy, trường hợp không thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định sẽ bị xử phạt theo các quy định nêu trên.

8. Chị Bùi Thanh H cho biết, gia đình chị thắng kiện trong vụ án tranh chấp đất đai với hộ gia đình kế bên, nhận được quyền sử dụng đất đai đối với 100m2 tại thị xã HT, tỉnh H. Trong thời gian chị xây nhà trên đất thì bị nhà kế bên ném đá và cố tình đổ vật liệu xây dựng thừa lên khiến việc xây dựng của gia đình chị bị khó khăn, trì trệ. Do đó, chị hỏi: pháp luật quy định như thế nào về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở việc sử dụng đất của người khác?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Điều 16 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai quy định:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với trường hợp đưa vật liệu xây dựng hoặc các vật khác lên thửa đất của người khác hoặc thửa đất của mình mà gây cản trở hoặc thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với trường hợp đưa chất thải, chất độc hại lên thửa đất của người khác hoặc thửa đất của mình gây cản trở hoặc thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp đào bới, xây tường, làm hàng rào gây cản trở hoặc thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.
Như vậy, đối với hành vi gây cản trở hoặc thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác sẽ bị xử phạt theo các quy định nêu trên.

9. Anh B trú tại phường AT, thành phố H, cho biết trong thời gian tới Công ty anh muốn chuyển nhượng 5hecta quyền sử dụng đất trong dự án xây dựng nhà ở để bán dưới hình thức phân lô, bán nền. Tuy nhiên hiện tại công ty anh chưa làm thủ tục xin phép của Ủy ban nhân dân tỉnh. Do đó anh hỏi: nếu không xin phép thì bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Điều 21 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai quy định:

1. Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê không đủ một trong các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 41 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hoặc đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 41 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP nhưng chưa được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 194 của Luật đất đai thì hình thức và mức xử phạt như sau:
a) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với diện tích đất đã chuyển nhượng dưới 0,5 héc ta;

b) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với diện tích đất đã chuyển nhượng từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta;

c) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với diện tích đất đã chuyển nhượng từ 01 héc ta đến dưới 03 héc ta;

d) Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với diện tích đất đã chuyển nhượng từ 03 héc ta trở lên.

2. Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phần lô, bán nền trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê không đủ từ hai điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 41 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP trở lên thì hình thức và mức xử phạt như sau:
a) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với diện tích đất đã chuyển nhượng dưới 0,5 héc ta;

b) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với diện tích đất đã chuyển nhượng từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta;

c) Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với diện tích đất đã chuyển nhượng từ 01 héc ta đến dưới 03 héc ta;

d) Phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với diện tích đất đã chuyển nhượng từ 03 héc ta trở lên.

3. Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền mà không lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê thì xử phạt theo quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc làm thủ tục trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép phân lô, bán nền đối với trường hợp chưa có văn bản cho phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 194 của Luật đất đai;
b) Buộc chủ đầu tư phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt; hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai đối với trường hợp không đủ điều kiện quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 41 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP;
c) Buộc chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trong việc hoàn thành xây dựng nhà theo đúng thiết kế được phê duyệt đối với trường hợp không đủ điều kiện quy định tại điểm d khoản 1 Điều 41 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP;
d) Buộc chủ đầu tư nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm, số lợi bất hợp pháp được xác định theo quy định tại khoản 5 Điều 7 của Nghị định này.

Như vậy, hành vi vi phạm về chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở sẽ bị xử phạt theo các quy định nêu trên.
10. Anh Lê Văn A cho biết, năm 2017 do có người bạn làm ở Ủy ban nhân dân huyện nói rằng khu vực anh đang sinh sống sắp có dự án xây dựng khu công nghiệp nên anh đã thu mua nhiều diện tích đất trồng lúa của các hộ dân xung quanh nhà tôi. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại là năm 2021, anh vẫn chưa thấy có thông tin về dự án khu công nghiệp, mặt khác anh còn nghe nói việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp trồng lúa quá nhiều, vượt hạn mức có thể dẫn tới việc bị nhà nước thu hồi và bị xử phạt. Do đó, anh hỏi mức xử phạt đối với hành vi này được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Điều 29 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai quy định:

1. Hành vi nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức theo quy định của pháp luật về đất đai thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với trường hợp diện tích đất nhận chuyển quyền vượt hạn mức dưới 01 héc ta;

b) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp diện tích đất nhận chuyển quyền vượt hạn mức từ 01 héc ta đến 03 héc ta;

c) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với trường hợp diện tích đất nhận chuyển quyền vượt hạn mức từ 03 héc ta đến 05 héc ta;

d) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với trường hợp diện tích đất nhận chuyển quyền vượt hạn mức trên 05 héc ta.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc trả lại diện tích đất đã nhận chuyển quyền vượt hạn mức do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp không thực hiện được việc trả lại đất đã nhận chuyển quyền thì Nhà nước thu hồi theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai.
Như vậy, hành vi nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức quy định tại Điều 130 của Luật đất đai và Điều 44 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai sẽ bị xử phạt theo các quy định nêu trên.
11. Cơ sở giáo dục mầm non hoạt động không có giấy phép
Qua công tác kiểm tra hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn, ngày 20/6/2020, Ủy ban nhân dân xã A phát hiện lớp mẫu giáo độc lập do Bà Phạm Thị Khánh Toàn làm chủ hoạt động nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Ủy ban nhân dân xã đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7.000.000 đồng và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm là buộc trả lại cho người học số tiền đã thu. Bà Phạm Thị Khánh Toàn đã nộp phạt nhưng rất phân vân về quyết định xử phạt của Ủy ban nhân dân xã. Bà muốn biết biết Ủy ban nhân dân xã giải quyết như vậy có đúng thẩm quyền không?
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

- Về xác định trách nhiệm quản lý nhà nước và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về giáo dục của Ủy ban nhân dân xã 
Theo khoản 4 Điều 10 Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục, quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của Ủy ban nhân dân cấp xã, theo đó kiểm tra điều kiện bảo đảm chất lượng chăm sóc, giáo dục của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập trên địa bàn, chịu trách nhiệm giải trình về hoạt động giáo dục thuộc phạm vi quản lý.

Khoản 2 Điều 35 Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh quy định tại các Điều 36, 37 và 38 Nghị định 04/2021/NĐ-CP là thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của tổ chức; trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt cá nhân bằng một phần hai thẩm quyền xử phạt tổ chức.

Khoản 1 Điều 52 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của những người được quy định tại các điều từ 38 đến 51 của Luật Xử lý vi phạm hành chính là thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân; trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt tổ chức gấp 02 lần thẩm quyền xử phạt cá nhân và được xác định theo tỉ lệ phần trăm quy định tại Luật này đối với chức danh đó.

Do vậy, việc xác định thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cần căn cứ vào Điều 38 Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 1 Điều 36 Nghị định 04/2021/NĐ-CP, theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã có quyền phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn và thuộc thẩm quyền quản lý.

- Về xác định hành vi vi phạm để có thể xác định mức xử phạt và hình thức xử lý vi phạm
Hành vi vi phạm của bà Phạm Thị Khánh Toàn là mở lớp mẫu giáo độc lập để giảng dạy theo các chương trình giáo dục mầm non mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Vì vậy, khi giải quyết, cán bộ Ủy ban nhân dân xã căn cứ vào điểm a khoản 3 Điều 5 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP phạt tiền đối với hành vi thành lập hoặc cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể; chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo các mức phạt sau: Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. Theo đó, bà Phạm Thị Khánh Toàn bị Ủy ban nhân dân xã phạt tiền 7.000.000 đồng, đồng thời phải chịu biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm là buộc trả lại cho người học số tiền đã thu.

Như vậy, việc ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7.000.000 đồng và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm là buộc trả lại cho người học số tiền đã thu đối với các cơ sở giáo dục mầm non nêu trên của Ủy ban nhân dân xã là đúng thẩm quyền.

12. Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp 

Hoạt động giáo dục nghề nghiệp ở nước ta hiện nay đang ngày càng phát triển đa dạng dẫn đến nhiều trung tâm giáo dục nghề nghiệp mới ra đời. Nhưng để được đào tạo, cũng như tuyển sinh các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp phải đươc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Vậy giáo dục nghề nghiệp được quy định như thế nào? Nếu tổ chức hoạt động giáo dục hoặc thực hiện dịch vụ giáo dục khi chưa được sự cho phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền có bị xử lý vi phạm hành chính không?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Khoản 1, khoản 2 Điều 3 Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014 quy định: 

Giáo dục nghề nghiệp là một bậc học của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác cho người lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, được thực hiện theo hai hình thức là đào tạo chính quy và đào tạo thường xuyên.

Đào tạo nghề nghiệp là hoạt động dạy và học nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp cần thiết cho người học để có thể tìm được việc làm hoặc tự tạo việc làm sau khi hoàn thành khóa học hoặc để nâng cao trình độ nghề nghiệp.

Khoản 5 Điều 6 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP quy định phạt tiền đối với hành vi tổ chức hoạt động giáo dục hoặc thực hiện dịch vụ giáo dục khi chưa được cho phép hoạt động, chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hoặc chưa được công nhận hoạt động theo các mức phạt sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cơ sở giáo dục mầm non;
b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, tổ chức thực hiện dịch vụ giáo dục;
c) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với trường trung cấp có đào tạo nhóm ngành giáo viên;
d) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với trường cao đẳng có đào tạo nhóm ngành giáo viên;
đ) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với cơ sở giáo dục đại học; viện hàn lâm, viện được phép đào tạo trình độ tiến sĩ.
Ngoài ra, còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là trục xuất người nước ngoài thực hiện hành vi vi phạm quy định nêu trên.
Và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc chuyển người học đủ điều kiện trúng tuyển đã nhập học sang cơ sở giáo dục khác đủ điều kiện được phép hoạt động giáo dục hoặc hủy bỏ quyết định trúng tuyển, trả lại kinh phí đã thu cho người học nếu không chuyển được đối với hành vi vi phạm nêu trên.

Như vậy, nếu tổ chức hoạt động giáo dục hoặc thực hiện dịch vụ giáo dục khi chưa được sự cho phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định.

13. Tổ chức hoạt động giáo dục hoặc thực hiện dịch vụ giáo dục ngoài địa điểm được phép, đăng ký hoặc công nhận
Anh Hoàng Trọng Hanh đã đăng ký thành lập một trường mầm non tư thục với độ tuổi các cháu từ 3 đến 4 tuổi. Tuy nhiên, để thuận tiện mặt bằng đỗ xe anh Hanh đã tiến hành thay đổi địa điểm và anh đang chuẩn bị hồ sơ thay đổi địa điểm của trường nhưng bị Ủy ban nhân dân xã kiểm tra đột xuất và tiến hành việc xử phạt vi phạm hành chính vì có hành vi tổ chức hoạt động giáo dục hoặc thực hiện dịch vụ giáo dục ngoài địa điểm được phép, đăng ký với mức phạt tiền 5.000.000 đồng. Như vậy, anh muốn hỏi việc tiến hành xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban nhân dân xã có đúng theo quy định của pháp luật hiện hành không? Và nếu đúng thì mức xử phạt là bao nhiêu? 

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

- Về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 

Theo khoản 4 Điều 10 Nghị định số 127/2018/NĐ-CP  quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của Ủy ban nhân dân cấp xã, theo đó kiểm tra điều kiện bảo đảm chất lượng chăm sóc, giáo dục của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập trên địa bàn, chịu trách nhiệm giải trình về hoạt động giáo dục thuộc phạm vi quản lý.

Khoản 2 Điều 35 Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh quy định tại các Điều 36, 37 và 38 Nghị định 04/2021/NĐ-CP là thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của tổ chức; trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt cá nhân bằng một phần hai thẩm quyền xử phạt tổ chức.

Khoản 1 Điều 52 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của những người được quy định tại các điều từ 38 đến 51 của Luật Xử lý vi phạm hành chính là thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân; trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt tổ chức gấp 02 lần thẩm quyền xử phạt cá nhân và được xác định theo tỉ lệ phần trăm quy định tại Luật này đối với chức danh đó.

Do vậy, việc xác định thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cần căn cứ vào Điều 38 Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 1 Điều 36 Nghị định 04/2021/NĐ-CP, theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã có quyền phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn và thuộc thẩm quyền quản lý.

- Về xác định hành vi vi phạm để xác định mức xử phạt và hình thức xử lý vi phạm
Khoản 2 Điều 6 Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định phạt tiền đối với hành vi tổ chức hoạt động giáo dục hoặc thực hiện dịch vụ giáo dục ngoài địa điểm được phép, đăng ký hoặc công nhận theo các mức phạt sau:
a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cơ sở giáo dục mầm non;
b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, tổ chức thực hiện dịch vụ giáo dục;
c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với trường trung cấp, trường cao đẳng có đào tạo nhóm ngành giáo viên;
d) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với cơ sở giáo dục đại học; viện hàn lâm, viện được phép đào tạo trình độ tiến sĩ.
Như vậy, việc Ủy ban nhân dân xã kiểm tra đột xuất và tiến hành việc xử phạt vi phạm hành chính cơ sở mầm non tư thục với mức phạt tiền 5.000.000 đồng vì anh Hanh đã có hành vi tổ chức hoạt động giáo dục hoặc thực hiện dịch vụ giáo dục ngoài địa điểm được phép, đăng ký là đúng pháp luật. Ngoài ra, còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc chuyển người học về địa điểm đã được cấp phép hoặc đăng ký hoạt động giáo dục đối với hành vi vi phạm quy định nêu trên.

14. Tuyển sinh vượt số lượng theo quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh

Theo quy định của Luật giáo dục đại học, hiện nay các trường Đại học được tự chủ trong tuyển sinh. Tuy nhiên, một số phụ huynh muốn biết về công tác tuyển sinh đại học năm 2021 diễn ra sắp tới, đề nghị cho biết việc công bố chỉ tiêu tuyển sinh vượt số lượng theo quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh, không thực hiện đúng quy trình tuyển sinh theo quy định của pháp luật hiện hành có bị xử phạt không?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Điểm a Khoản 19 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học quy định chỉ tiêu tuyển sinh được quy định như sau:
a) Chỉ tiêu tuyển sinh được xác định theo ngành, nhóm ngành đào tạo trên cơ sở nhu cầu lao động của thị trường, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và phù hợp với các điều kiện về số lượng, chất lượng đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, tỷ lệ có việc làm của sinh viên tốt nghiệp của cơ sở giáo dục đại học và các điều kiện bảo đảm chất lượng khác;
b) Cơ sở giáo dục đại học tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh; công bố công khai chỉ tiêu tuyển sinh, chất lượng đào tạo và các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, tỷ lệ có việc làm của sinh viên tốt nghiệp; bảo đảm chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đã công bố;
c) Cơ sở giáo dục đại học vi phạm quy định về đối tượng, điều kiện, chỉ tiêu tuyển sinh thì bị xử lý theo quy định của pháp luật và không được tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh trong thời hạn 05 năm, kể từ khi có kết luận về việc vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Khoản 2 Điều 8 Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
a) Công bố chỉ tiêu tuyển sinh vượt số lượng theo quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh;
b) Không thực hiện đúng quy trình tuyển sinh theo quy định của pháp luật hiện hành.
Như vậy, việc công bố chỉ tiêu tuyển sinh vượt số lượng theo quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh, không thực hiện đúng quy trình tuyển sinh theo quy định của pháp luật hiện hành sẽ bị phạt phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

15. Tuyển sinh không đúng đề án tuyển sinh đã công bố
Theo quy chế tuyển sinh của các trường Đại học, Cao đẳng, Đề án tuyển sinh của các trường phải cung cấp đầy đủ các thông tin về tuyển sinh trình độ Đại học, trình độ Cao đẳng, ngành giáo dục mầm non và các điều kiện đảm bảo chất lượng. Tất cả các trường đều phải xây dựng và công khai đề án tuyển sinh các hình thức đào tạo trên trang thông tin điện tử của trường trước 15 ngày tính đến ngày thí sinh bắt đầu đăng ký xét tuyển. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều trường không thực hiện đúng quy định này. Những nội dung quan trọng của đề án như các điều kiện đảm bảo chất lượng, học phí chưa được công khai chi tiết. Đề nghị cho biết việc thực hiện tuyển sinh không đúng đề án tuyển sinh đã công bố có vi phạm pháp luật không? Nếu có thì mức xử phạt được quy định như thế nào?
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Khoản 3 Điều 8 Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
a) Không công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với ngành đào tạo có quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào;
b) Thực hiện tuyển sinh không đúng đề án tuyển sinh đã công bố.
Như vậy, việc thực hiện tuyển sinh không đúng đề án tuyển sinh đã công bố sẽ bị phạt phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

16. Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học sai đối tượng
Chị Nguyễn Thị Bê năm nay có con thi vào Đại học, chị muốn hỏi theo quy định của pháp luật thì việc tuyển sinh đào tạo trình độ đại học sai đối tượng có bị xử phạt không và nếu có được quy định như thế nào?
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Khoản  3, 6, 7 Điều 9 Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định phạt tiền đối với hành vi tuyển sinh đào tạo trình độ đại học sai đối tượng quy định tại quy chế tuyển sinh theo các mức phạt sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sai dưới 10 người học;

b) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sai từ 10 người học đến dưới 30 người học;

c) Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sai từ 30 người học trở lên.

Ngoài ra, còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động tuyển sinh từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 3 nêu trên.
Và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy bỏ quyết định trúng tuyển; buộc trả lại cho người học số tiền đã thu và chịu mọi chi phí tổ chức trả lại đối với hành vi vi phạm quy định nêu trên nếu hành vi vi phạm có lỗi của cả đối tượng thực hiện hành vi vi phạm và người học.

Buộc chuyển người học đủ điều kiện trúng tuyển đã nhập học sang cơ sở giáo dục khác đủ điều kiện được phép hoạt động giáo dục đối với hành vi vi phạm quy định nêu trên nếu người học không có lỗi.

Như vậy, việc tuyển sinh đào tạo trình độ đại học sai đối tượng quy định tại quy chế tuyển sinh sẽ bị phạt theo các mức phạt từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng tùy hành vi vi phạm.
17. Tuyển sinh để đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ vượt số lượng theo quy định

Hiện nay, do nhu cầu cần thiết về đào tạo trình độ tiến sĩ nên một số trường Đại học, Học viện đã khai sai số lượng giảng viên dẫn đến xác định chỉ tiêu đào tạo trình độ tiến sĩ vượt năng lực đào tạo theo quy định. Đề nghị cho biết việc tuyển sinh để đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ vượt số lượng có bị xử phạt không và nếu có mức xử phạt được quy định như thế nào?
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Theo Khoản 4 Điều 10 Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định phạt tiền đối với hành vi tuyển sinh để đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ vượt số lượng theo quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo các mức phạt sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tuyển vượt từ 03% đến dưới 10%;

b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi tuyển vượt từ 10% đến dưới 15%;

c) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi tuyển vượt từ 15% đến dưới 20%;

d) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi tuyển vượt từ 20% trở lên.

Ngoài ra, còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc giảm số lượng tuyển sinh năm sau tối thiểu bằng số lượng đã tuyển sinh vượt chỉ tiêu đối với hành vi vi phạm quy định nêu trên.

Như vậy, vệc tuyển sinh để đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ vượt số lượng theo quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng theo tỷ lệ tuyển sinh tương ứng.
18. Không bố trí dạy đủ số tiết theo đúng quy định
Thầy Huỳnh H là giáo viên trường THCS X, qua nghiên cứu thầy được biết hiệu trưởng sẽ phải dạy 2 tiết/tuần theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, đã nhiều năm gần đây hiệu trưởng trường THCS X không hề giảng dạy trực tiếp, thầy Huỳnh H muốn biết pháp luật quy định mức xử phạt như thế nào nếu không bố trí dạy đủ số tiết theo đúng quy định?
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Khoản 6 Điều 1 Thông tư 15/2017/TT-BGDDT ngày 09/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định định mức tiết dạy đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng quy định định mức tiết dạy/năm đối với hiệu trưởng được tính bằng: 2 tiết/tuần x số tuần dành cho giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học.
Định mức tiết dạy/năm đối với phó hiệu trưởng được tính bằng: 4 tiết/tuần x số tuần dành cho giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học.
Theo Khoản 2 và Điểm a Khoản 10 Điều 11 Nghị định 04/2021/NĐ-CP  quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi không dạy đủ số tiết hoặc khối lượng học tập trong chương trình giáo dục của một học phần hoặc môn học theo các mức phạt sau:

- Phạt cảnh cáo đối với vi phạm dưới 05 tiết;

- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với vi phạm từ 05 tiết đến dưới 10 tiết;

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với vi phạm từ 10 tiết đến dưới 15 tiết;

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với vi phạm từ 15 tiết trở lên.

Ngoài ra, còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc dạy đủ số tiết, khối lượng học tập hoặc bố trí dạy đủ số tiết, khối lượng học tập đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 2 nêu trên.

Như vậy, hiệu trưởng trường THCS X không bố trí dạy đủ số tiết theo đúng quy định sẽ bị phạt tiền theo số tiết quy định tương ứng.

19. Vi phạm quy định về mở ngành, chuyên ngành đào tạo
Hiện nay, các trường Đại học đang có nhu cầu mở thêm các ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ đại học mới để đáp ứng nhu cầu tuyển sinh, tuy nhiên các trường Đại học phải bảo đảm các điều kiện theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đề nghị cho biết nếu vi phạm quy định về mở ngành, chuyên ngành đào tạo có bị xử phạt không và nếu có được quy định như thế nào?
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Các đại học quốc gia, đại học vùng, học viện, trường đại học được mở ngành đào tạo trình độ đại học khi bảo đảm các điều kiện theo quy định tại Điều 2 Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/09/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học.
Điều 12 Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định xử phạt khi vi phạm quy định về mở ngành, chuyên ngành đào tạo như sau:
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tự chủ mở ngành, chuyên ngành đào tạo không đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành.
2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
a) Tự chủ mở ngành, chuyên ngành đào tạo khi chưa đủ một trong các điều kiện theo quy định đối với một ngành, chuyên ngành;
b) Gian lận để được cho phép mở đối với một ngành, chuyên ngành đào tạo;
c) Không đảm bảo duy trì một trong các điều kiện đã được mở ngành, chuyên ngành đào tạo theo quy định của pháp luật hiện hành.
3. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động giáo dục đối với ngành, chuyên ngành từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 nêu trên.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc chuyển người học đủ điều kiện trúng tuyển đã nhập học sang cơ sở giáo dục khác đủ điều kiện được phép hoạt động giáo dục hoặc hủy bỏ quyết định trúng tuyển, trả lại kinh phí đã thu cho người học nếu không chuyển được đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 nêu trên;
b) Buộc nộp lại và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi quyết định cho phép mở ngành đào tạo, chuyên ngành đào tạo đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 nêu trên.
20. Vi phạm quy định về liên thông, liên kết trong đào tạo giáo dục
Chị Nguyễn Thu H công tác tại Phòng tuyển sinh của Trường Đại Học Khoa học, chị muốn biết pháp luật quy định như thế nào về đào tạo liên thông, liên kết và việc xử lý vi phạm quy định về liên thông, liên kết trong đào tạo giáo dục?
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Điều 6 Thông tư 07/2017/TT-BGDĐT ngày 15/03/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về điều kiện thực hiện liên kết đào tạo như sau:
1. Điều kiện chung:
a) Ngành đào tạo dự kiến liên kết phải phù hợp với nhu cầu nhân lực của địa phương;
b) Các cơ sở giáo dục đại học đóng trên địa bàn chưa đáp ứng được nhu cầu đào tạo nhân lực của địa phương đối với ngành đào tạo dự kiến liên kết.
2. Đối với cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo:
a) Có văn bản đề nghị thực hiện liên kết đào tạo của Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh), trong đó nêu rõ ngành đề nghị liên kết đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh, trình độ đào tạo; hoặc có văn bản đề nghị thực hiện liên kết đào tạo của cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, trong đó nêu rõ các điều kiện đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo, cơ sở giáo dục đặt lớp đào tạo theo quy định tại khoản 3, Điều này đối với việc liên kết đào tạo của các cơ sở giáo dục trực thuộc;
b) Đã có quyết định cho phép mở ngành đào tạo hệ chính quy trình độ đại học và đã tuyển sinh tối thiểu 02 khoá đối với ngành dự kiến liên kết đào tạo;
c) Đã công bố công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm sau 12 tháng đối với ngành dự kiến liên kết đào tạo của khoá tốt nghiệp gần nhất;
d) Đối với hình thức liên kết phối hợp đào tạo, cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo phải có đội ngũ giảng viên cơ hữu giảng dạy tối thiểu 70% nội dung, khối lượng chương trình đào tạo;
Đối với hình thức liên kết đặt lớp đào tạo, cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo phải có đội ngũ giảng viên cơ hữu giảng dạy 100% nội dung, khối lượng chương trình đào tạo;
đ) Chỉ tiêu tuyển sinh dành cho các chương trình liên kết đào tạo nằm trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh vừa làm vừa học hằng năm của cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo;
e) Không vi phạm các quy định hiện hành về xác định chỉ tiêu, tuyển sinh, tổ chức quản lý đào tạo và các quy định khác có liên quan đến hoạt động đào tạo trong thời hạn 03 năm tính đến ngày thực hiện liên kết đào tạo;
g) Đã thực hiện thẩm định các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo tại cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo, cơ sở giáo dục đặt lớp đào tạo.
3. Đối với cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo và cơ sở giáo dục đặt lớp đào tạo:
a) Đảm bảo các yêu cầu về môi trường sư phạm để thực hiện hoạt động đào tạo, an toàn cho người học, người dạy;
b) Có bộ phận chuyên trách quản lý đào tạo, nhân viên thư viện, nhân viên hướng dẫn thực hành; có quy định cụ thể về quản lý hoạt động giảng dạy, học tập;
c) Có thư viện, phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành, trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ đào tạo; có phòng nghỉ giữa giờ cho giảng viên và phòng sinh hoạt chung cho sinh viên;

d) Có diện tích sàn xây dựng tối thiểu 2m2/sinh viên trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo, cơ sở giáo dục đặt lớp đào tạo;
đ) Cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo chỉ được tham gia giảng dạy tối đa 30% nội dung chương trình đào tạo nếu cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo có yêu cầu, đồng thời phải bố trí cho giảng viên tham gia giảng dạy sinh hoạt chuyên môn với cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo.
Điều 13 Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về đào tạo liên thông theo các mức phạt sau:
a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo; không công khai hoặc công khai không đầy đủ các nội dung về đào tạo liên thông trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học theo quy định của pháp luật hiện hành;
b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tự chủ tổ chức đào tạo liên thông không đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
2. Phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về liên kết đào tạo theo các mức phạt sau:
a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi ký hợp đồng liên kết đào tạo không đầy đủ nội dung thỏa thuận về mức thu lệ phí tuyển sinh, học phí, trách nhiệm của các bên tham gia liên kết đào tạo theo quy định của pháp luật hiện hành;

b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm về trách nhiệm của các bên tham gia liên kết đào tạo;
c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi liên kết đào tạo cấp bằng chính quy;
d) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi liên kết đào tạo với đối tác không đúng quy định của pháp luật hiện hành;
đ) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi liên kết đào tạo khi chưa có văn bản cho phép thực hiện liên kết đào tạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tự chủ liên kết đào tạo khi chưa bảo đảm điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
3. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động liên kết đào tạo từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 và điểm đ khoản 2 nêu trên.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc chuyển người học đủ điều kiện trúng tuyển đã nhập học sang cơ sở giáo dục khác đủ điều kiện được phép hoạt động giáo dục hoặc hủy bỏ quyết định trúng tuyển, trả lại kinh phí đã thu cho người học nếu không chuyển được đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 và điểm đ khoản 2 nêu trên.
b) Buộc chuyển người học về địa điểm đã được cấp phép hoạt động giáo dục đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm c và d khoản 2 nêu trên.
21. Không được phép mang tài liệu, thông tin, vật dụng không được phép vào phòng thi, khu vực chấm thi

Em Nguyễn Thị T là học sinh lớp 12 của Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, em chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới, em muốn biết quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với trách nhiệm của thí sinh khi vào phòng thi, nếu mang tài liệu, thông tin, vật dụng không được phép vào phòng thi có bị xử phạt không và nếu có được quy định như thế nào?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Điều 14 Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông quy định trách nhiệm của thí sinh như sau:

1. Đăng ký dự thi theo quy định tại Điều 13 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT và theo hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định ghi trong Giấy báo dự thi để làm thủ tục dự thi:
a) Xuất trình giấy Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân (gọi chung là thẻ Căn cước công dân) và nhận Thẻ dự thi;
b) Nếu thấy có những sai sót về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên, phải báo ngay cho cán bộ coi thi hoặc người làm nhiệm vụ tại Điểm thi để xử lý kịp thời;
c) Trường hợp bị mất thẻ Căn cước công dân hoặc các giấy tờ cần thiết khác, phải báo cáo ngay cho Trưởng Điểm thi để xem xét, xử lý.
3. Mỗi buổi thi, có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của Ban Coi thi và hướng dẫn của cán bộ coi thi. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó.

4. Phải tuân thủ các quy định sau đây trong phòng thi:
a) Trình Thẻ dự thi cho cán bộ coi thi;
b) Ngồi đúng vị trí có ghi số báo danh của mình;
c) Trước khi làm bài thi, phải ghi đầy đủ số báo danh và thông tin của thí sinh vào đề thi, giấy thi, Phiếu  trả lời trắc nghiệm, giấy nháp;
d) Khi nhận đề thi, phải kiểm tra kỹ số trang và chất lượng các trang in; nếu phát hiện thấy đề thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhòe, mờ phải báo cáo ngay với cán bộ coi thi trong phòng thi, chậm nhất 05 (năm) phút tính từ thời điểm phát đề thi;
đ) Không được trao đổi, chép bài của người khác, sử dụng tài liệu trái phép để làm bài thi hoặc có những cử chỉ, hành động gian lận, làm mất trật tự phòng thi; nếu muốn có ý kiến phải giơ tay để báo cáo cán bộ coi thi, sau khi được phép, thí sinh đứng trình bày công khai với cán bộ coi thi ý kiến của mình;
e) Không được đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng, không được viết bằng bút chì, trừ tô các ô trên Phiếu  trả lời trắc nghiệm; chỉ được viết bằng một màu mực (không được dùng mực màu đỏ);
g) Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, phải ngừng làm bài ngay;
h) Bảo quản nguyên vẹn, không để người khác lợi dụng bài thi của mình; phải báo cáo ngay cho cán bộ coi thi để xử lý các trường hợp bài thi của mình bị người khác lợi dụng hoặc cố ý can thiệp;
i) Khi nộp bài thi tự luận, phải ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và ký xác nhận vào Phiếu thu bài thi; thí sinh không làm được bài cũng phải nộp tờ giấy thi (đối với bài thi tự luận), Phiếu trả lời trắc nghiệm (đối với bài thi trắc nghiệm);
k) Không được rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi trắc nghiệm; đối với buổi thi môn tự luận, thí sinh có thể được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết 2/3 (hai phần ba) thời gian làm bài của buổi thi, phải nộp bài thi kèm theo đề thi, giấy nháp trước khi ra khỏi phòng thi;
l) Trong trường hợp cần thiết, chỉ được ra khỏi phòng thi khi được phép của cán bộ coi thi và phải chịu sự giám sát cứa cán bộ giám sát; việc ra khỏi phòng thi, khu vực thi của thí sinh trong trường hợp cần cấp cứu phải có sự giám sát của công an cho tới khi hết giờ làm bài của buổi thi và do Trưởng Điểm thi quyết định;
5. Khi dự thi các bài thi trắc nghiệm, ngoài các quy định tại khoản 4 Điều này, thí sinh phải tuân thủ các quy định dưới đây:
a) Phải làm bài thi trên Phiếu trả lời trắc nghiệm được in sẵn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chỉ được tô bằng bút chì đen các ô số báo danh, ô mã đề thi và ô trả lời; trong trường hợp tô nhầm hoặc muốn thay đổi câu trả lời, phải tẩy sạch chì ở ô cũ, rồi tô ô mà mình lựa chọn;
b) Điền chính xác và đủ thông tin vào các mục trống ở phía trên Phiếu trả lời trắc nghiệm, đối với số báo danh phải ghi đủ và tô đủ phần số (kể cả các số 0 ở phía trước); điền chính xác mã đề thi vào hai Phiếu thu bài thi;
c) Khi nhận đề thi cần lưu ý kiểm tra bảo đảm các môn thi thành phần trong mỗi bài thi Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội có cùng một mã đề thi; nếu không cùng mã đề thi, thí sinh phải báo ngay với cán bộ coi thi trong phòng thi chậm nhất 05 (năm) phút tính từ thời điểm phát đề thi; phải để đề thi dưới tờ Phiếu trả lời trắc nghiệm, không được xem nội dung đề thi khi cán bộ coi thi chưa cho phép;
d) Phải kiểm tra đề thi để bảo đảm có đủ số lượng câu hỏi, số trang như đã ghi trong đề và tất cả các trang của đề thi đều ghi cùng một mã đề thi;
đ) Không được nộp bài thi trước khi hết giờ làm bài; khi hết giờ làm bài, phải nộp Phiếu trả lời trắc nghiệm cho cán bộ coi thi và ký tên vào hai Phiếu thu bài thi;
e) Chỉ được rời khỏi phòng thi sau khi cán bộ coi thi đã kiểm đủ số Phiếu trả lời trắc nghiệm của cả phòng thi và cho phép rời khỏi phòng thi.
6. Khi có sự việc bất thường xảy ra, phải tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn của cán bộ coi thi và những người có trách nhiệm tại Điểm thi.
Điểm a khoản 3 Điều 14 Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi vào khu vực tổ chức thi, chấm thi khi không được phép; mang tài liệu, thông tin, vật dụng không được phép vào phòng thi, khu vực chấm thi.

22. Mức phạt tiền đối với hành vi đánh tráo bài thi
Trong các năm qua có rất nhiều vụ gian lận điểm thi THPT ở các tỉnh như Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình gây nên sự bất bình lớn trong xã hội. Đề nghị cho biết theo quy định hiện hành thì hành vi đánh tráo bài thi sẽ bị xử lý thế nào?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Điều 22 Luật Giáo dục năm 2019 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục:
1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, người lao động của cơ sở giáo dục và người học.
2. Xuyên tạc nội dung giáo dục.
3. Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi, tuyển sinh.
4. Hút thuốc; uống rượu, bia; gây rối an ninh, trật tự.
5. Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền.
6. Lợi dụng việc tài trợ, ủng hộ giáo dục để ép buộc đóng góp tiền hoặc hiện vật.
Điểm d Khoản 3 và Điểm c Khoản 5 Điều 14 Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với hành vi đánh tráo bài thi nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài mức phạt tiền được quy định nêu trên, còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc bảo đảm quyền lợi của thí sinh đối với hành vi vi phạm quy định nêu trên.

Như vậy, đối với hành vi đánh tráo bài thi nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng.

23. Mức xử phạt của hành vi viết thêm hoặc sửa chữa nội dung bài thi
Tình trạng tiêu cực trong kỳ thi THPT và xét tuyển Đại học sẽ làm mất đi niềm tin của nhân dân vào nền giáo dục và ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của các thí sinh dự thi … Do vậy, đề nghị cho biết hành vi sửa chữa nội dung bài thi  của thí sinh bị xử lý như thế nào?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Điều 22 Luật Giáo dục năm 2019 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục:
1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, người lao động của cơ sở giáo dục và người học.
2. Xuyên tạc nội dung giáo dục.
3. Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi, tuyển sinh.
4. Hút thuốc; uống rượu, bia; gây rối an ninh, trật tự.
5. Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền.
6. Lợi dụng việc tài trợ, ủng hộ giáo dục để ép buộc đóng góp tiền hoặc hiện vật.
Điểm c Khoản 3 và Điểm b, c Khoản 5 Điều 14 Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi viết thêm hoặc sửa chữa nội dung bài thi hoặc sửa điểm bài thi trái quy định nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự
Ngoài mức phạt tiền được quy định nêu trên, còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu qủa: Buộc khôi phục tình trạng ban đầu đã bị thay đổi đối với hành vi vi phạm; Buộc bảo đảm quyền lợi của thí sinh đối với hành vi vi phạm quy định nêu trên.

Như vậy, đối với hành vi chữa nội dung bài thi  của thí sinh nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

24. Hành vi vi phạm quy định về tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học
Kiểm tra đánh giá là khâu then chốt trong các thành tố của việc dạy học. Việc dạy học định hướng phát triển năng lực của học sinh chỉ thành công được khi việc kiểm tra đánh giá đúng năng lực. Tuy nhiên, trong kỳ thi cuối học kỳ 2 năm vừa qua, cô chủ nhiệm lớp 9 Trường THCS H đã cố ý đánh giá kết quả học tập của học sinh không đúng quy định nhằm nâng tỷ lệ học sinh giỏi lên cao và để nâng cao thành tích thi đua của cô ấy. Đề nghị cho biết quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở? Giáo viên vi phạm quy định về tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học sẽ bị xử lý như thế nào?
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Điều 5 Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông và Khoản 1 Điều 1 Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định:
1. Căn cứ đánh giá, xếp loại học lực:
a) Mức độ hoàn thành chương trình các môn học và hoạt động giáo dục trong Kế hoạch giáo dục cấp THCS, cấp THPT;
b) Kết quả đạt được của các bài kiểm tra.
2. Học lực được xếp thành 5 loại: Giỏi (G), khá (K), trung bình (Tb), yếu (Y), kém (Kém).
Điều 6 Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT quy định hình thức đánh giá và kết quả các môn học sau một học kỳ, cả năm học:
1. Hình thức đánh giá:
a) Đánh giá bằng nhận xét kết quả học tập (sau đây gọi là đánh giá bằng nhận xét) đối với các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục.
Căn cứ chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông, thái độ tích cực và sự tiến bộ của học sinh để nhận xét kết quả các bài kiểm tra theo hai mức:
- Đạt yêu cầu (Đ): Nếu đảm bảo ít nhất một trong hai điều kiện sau:
+ Thực hiện được cơ bản các yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng đối với nội dung trong bài kiểm tra;
+ Có cố gắng, tích cực học tập và tiến bộ rõ rệt trong thực hiện các yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng đối với nội dung trong bài kiểm tra.
- Chưa đạt yêu cầu (CĐ): Các trường hợp còn lại.
b) Kết hợp giữa đánh giá bằng nhận xét và đánh giá bằng điểm số đối với các môn học còn lại:
- Đánh giá bằng nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập của học sinh trong quá trình học tập môn học, hoạt động giáo dục quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
- Đánh giá bằng điểm số kết quả thực hiện các yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng đối với môn học quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Kết quả đánh giá theo thang điểm 10, nếu sử dụng thang điểm khác thì phải quy đổi về thang điểm 10.". 
2. Kết quả môn học và kết quả các môn học sau mỗi học kỳ, cả năm học:
 a) Đối với các môn học kết hợp giữa đánh giá bằng nhận xét và đánh giá bằng điểm số: nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi, kết quả học tập môn học sau mỗi học kì, cả năm học; tính điểm trung bình môn học và tính điểm trung bình các môn học sau mỗi học kì, cả năm học;".

 b) Đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét: Nhận xét môn học sau mỗi học kỳ, cả năm học theo hai loại: Đạt yêu cầu (Đ) và Chưa đạt yêu cầu (CĐ); nhận xét về năng khiếu (nếu có).
Điều 7 Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT được sửa đổi Khoản 3 Điều 1 Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT quy định các loại kiểm tra, đánh giá; hệ số điểm kiểm tra, đánh giá:

1. Các loại kiểm tra, đánh giá
a) Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:
- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên được thực hiện trong quá trình dạy học và giáo dục, nhằm kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện của học sinh theo chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên được thực hiện theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua: hỏi - đáp, viết, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, sản phẩm học tập;
- Số lần kiểm tra, đánh giá thường xuyên không giới hạn bởi số điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này.
b) Kiểm tra, đánh giá định kì:
- Kiểm tra, đánh giá định kì được thực hiện sau mỗi giai đoạn giáo dục nhằm đánh giá kết quả học tập, rèn luyện và mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của học sinh theo chương trình môn học, hoạt động giáo dục quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
- Kiểm tra, đánh giá định kì, gồm kiểm tra, đánh giá giữa kì và kiểm tra, đánh giá cuối kì, được thực hiện thông qua: bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên máy tính), bài thực hành, dự án học tập.
+ Thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá định kì bằng bài kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính từ 45 phút đến 90 phút, đối với môn chuyên tối đa 120 phút. Đề kiểm tra được xây dựng dựa trên ma trận, đặc tả của đề, đáp ứng theo mức độ cần đạt của môn học, hoạt động giáo dục quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
+ Đối với bài thực hành, dự án học tập phải có hướng dẫn và tiêu chí đánh giá trước khi thực hiện.
2. Hệ số điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kì
a) Điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên (viết tắt là ĐĐGtx): tính hệ số 1;
b) Điểm kiểm tra, đánh giá giữa kì (viết tắt là ĐĐGgk): tính hệ số 2;
c) Điểm kiểm tra, đánh giá cuối kì (viết tắt là ĐĐGck): tính hệ số 3.

Điều 15 Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học không đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tổ chức kiểm tra, đánh giá lại kết quả của người học đối với hành vi vi phạm quy định nêu trên.
25. Vi phạm quy định hoạt động tư vấn du học
Những năm gần đây, học sinh của các trường THPT đăng ký du học nước ngoài ngày càng tăng. Nhiều gia đình lựa chọn con đường du học cho con em mình sau khi tốt nghiệp THPT. Lợi dụng điều này, một số doanh nghiệp đã làm dịch vụ tư vấn du học nhưng có dấu hiệu vi phạm quy định hoạt động tư vấn du học, đề nghị cho biết mức xử phạt của hành vi vi phạm quy định hoạt động tư vấn du học?
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Điều 16 Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định các hành vi vi phạm và mức xử phạt liên quan đến hoạt động tư vấn du học như sau:
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
a) Không công khai thông tin liên quan đến cơ sở giáo dục nước ngoài hoặc tình trạng kiểm định hoặc công nhận chất lượng của cơ sở giáo dục nước ngoài, chương trình giáo dục cho người có nhu cầu đi du học;
b) Công khai không đúng sự thật về tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; thông tin liên quan đến cơ sở giáo dục nước ngoài hoặc tình trạng kiểm định hoặc công nhận chất lượng của cơ sở giáo dục nước ngoài, chương trình giáo dục cho người có nhu cầu đi du học;
c) Không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật hiện hành.
2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi cho thuê, cho mượn giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.
3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
a) Tư vấn, đưa người đi du học đến các cơ sở giáo dục nước ngoài thực hiện chương trình giáo dục đại học, thạc sĩ, tiến sĩ chưa được kiểm định hoặc công nhận chất lượng tại nước sở tại;
b) Tư vấn, đưa người đi du học đến các cơ sở giáo dục khi chưa ký hợp đồng với cơ sở giáo dục nước ngoài;
c) Không ký hợp đồng tư vấn du học với người có nhu cầu đi du học hoặc cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người có nhu cầu đi du học;
d) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học đối với người học đã được tư vấn và đưa ra nước ngoài học tập.
4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi tiếp tục tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trong thời gian bị đình chỉ dịch vụ tư vấn du học.
5. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động tư vấn du học từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2, khoản 3 Điều này.
6. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc cải chính thông tin sai sự thật đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 nêu trên;
b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 nêu trên;
c) Buộc trả lại số tiền đã thu và chịu mọi chi phí tổ chức trả lại đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 và các điểm a, b khoản 3 nêu trên.
26. Vi phạm quy định về thực hiện liên kết giáo dục, liên kết đào tạo với nước ngoài
Trong giai đoạn hiện nay, hệ thống các quy định của Nhà nước về hợp tác, đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo chưa đầy đủ và còn nhiều bất cập. Việc thực hiện liên kết đào tạo Đại học và sau Đại học trong nước còn nhiều vi phạm. Đề nghị cho biết đối tượng và hình thức liên kết đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Việc vi phạm quy định về thực hiện liên kết giáo dục, liên kết đào tạo với nước ngoài sẽ bị phạt như thế  nào?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Điều 15 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục quy định đối tượng và hình thức liên kết
1. Đối tượng liên kết đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.
a) Cơ sở giáo dục đại học được thành lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và đã được kiểm định chất lượng giáo dục;
b) Cơ sở giáo dục đại học được thành lập, hoạt động hợp pháp ở nước ngoài, được cơ quan, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hoặc cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước ngoài công nhận về chất lượng giáo dục và được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam công nhận.
2. Đối tượng liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài.
a) Cơ sở giáo dục, đào tạo hoặc tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam;
b) Cơ quan, tổ chức, cơ sở đánh giá năng lực ngoại ngữ được thành lập và hoạt động hợp pháp ở nước ngoài.
3. Các hình thức liên kết đào tạo.
a) Liên kết đào tạo trực tiếp;
b) Liên kết đào tạo trực tuyến (online);
c) Liên kết đào tạo trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Điều 19 Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định vi phạm về thực hiện liên kết giáo dục, liên kết đào tạo với nước ngoài:
1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
a) Không đảm bảo một trong các điều kiện thực hiện liên kết giáo dục, liên kết đào tạo;
b) Gian lận để được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thực hiện liên kết giáo dục, liên kết đào tạo.
2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức giảng dạy chương trình liên kết giáo dục, liên kết đào tạo không đúng nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
3. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi liên kết giáo dục, liên kết đào tạo khi đã hết thời hạn quy định trong quyết định phê duyệt, quyết định gia hạn hoặc điều chỉnh liên kết nhưng không được gia hạn, điều chỉnh.
4. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
a) Liên kết giáo dục hoặc liên kết đào tạo khi chưa có văn bản phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền;
b) Thực hiện tự chủ liên kết đào tạo khi chưa đáp ứng điều kiện theo quy định.
5. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động liên kết giáo dục, liên kết đào tạo từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1 và 2 nêu trên.
6. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc chuyển người học đủ điều kiện trúng tuyển đã nhập học sang cơ sở giáo dục khác đủ điều kiện được phép hoạt động giáo dục hoặc hủy bỏ quyết định trúng tuyển, trả lãi kinh phí đã thu cho người học nếu không chuyển được đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 nêu trên.
 Như vậy, hành vi vi phạm về thực hiện liên kết giáo dục, liên kết đào tạo với nước ngoài sẽ bị phạt từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng và ngoài  ra còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm theo đúng quy định.
27. Theo quy định thì thẩm quyền và trách nhiệm cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc được quy định như thế nào? Việc không thực hiện cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật hiện hành có bị xử phạt vi phạm hành chính không? Nếu có thì mức xử phạt bao nhiều?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Điều 29 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019  của Bộ Giáo dục và Đào tạo  ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân quy định: Cơ quan đang quản lý sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ có thẩm quyền và trách nhiệm cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc. Việc cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc được thực hiện đồng thời với việc cấp bản chính hoặc sau thời điểm cấp bản chính.

Khoản 1 Điều 21 Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm quy định về cấp và quản lý văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo:
a) Không ban hành hoặc ban hành quy chế bảo quản, lưu giữ, sử dụng, cấp phát văn bằng, chứng chỉ nhưng không đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật hiện hành;
b) Không đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng chống cháy nổ để bảo quản văn bằng, chứng chỉ và hồ sơ theo quy định của pháp luật hiện hành;
c) Ban hành quyết định chỉnh sửa, cấp lại văn bằng chứng chỉ không đúng quy định của pháp luật hiện hành về trình tự, thủ tục; về nội dung, thẩm quyền, thời hạn;
d) Không thực hiện cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật hiện hành.
Như vậy, hành vi không thực hiện cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật hiện hành sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

28. Thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định của pháp luật hiện hành
Anh Nguyễn Anh Q công tác tại Phòng Giáo dục Thị xã HT, anh Q muốn hỏi trong trường hợp nào thì văn bằng, chứng chỉ bị thu hồi? Ai có quyền thu hồi? Việc thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định của pháp luật hiện hành có bị xử phạt vi phạm hành chính không? Nếu có thì mức xử phạt bao nhiều?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Điều 25 Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân quy định 6 trường hợp thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ:
a) Có hành vi gian lận trong tuyển sinh, học tập, thi cử, bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp, luận văn, luận án hoặc gian lận trong việc làm hồ sơ để được cấp văn bằng, chứng chỉ;
b) Cấp cho người không đủ điều kiện;
c) Do người không có thẩm quyền cấp;
d) Bị tẩy xóa, sửa chữa;
đ) Để cho người khác sử dụng;
e) Do lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ.
2. Cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ có trách nhiệm thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ.
Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ đã sáp nhập, chia, tách, giải thể thì cơ quan có thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ là cơ quan đang quản lý sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định việc thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ trong các trường hợp khác.
3. Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ ra quyết định thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ. Nội dung của quyết định nêu rõ lý do thu hồi, hủy bỏ. Quyết định được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ; được gửi đến người bị thu hồi văn bằng, chứng chỉ, cơ quan kiểm tra phát hiện sai phạm (nếu có), cơ quan người bị thu hồi văn bằng, chứng chỉ đang công tác (nếu có) và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
Điều 15 Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT quy định thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ như sau:

1. Thẩm quyền cấp văn bằng:
a) Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở do trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp;
b) Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông do giám đốc sở giáo dục và đào tạo cấp;
c) Bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm do người đứng đầu cơ sở đào tạo giáo viên hoặc người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học có ngành đào tạo giáo viên cấp;
d) Văn bằng giáo dục đại học do giám đốc đại học, hiệu trưởng trường đại học, giám đốc học viện, viện trưởng viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo và cấp văn bằng ở trình độ tương ứng cấp;
đ) Giám đốc đại học cấp văn bằng giáo dục đại học cho người học của các đơn vị đào tạo, nghiên cứu trực thuộc (trừ các trường đại học thành viên).
2. Giám đốc sở giáo dục và đao tạo, thủ trưởng cơ sở giáo dục cấp chứng chỉ cho người học theo quy định.
Khoản 2 Điều 21 Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
a) Cấp Văn bằng, chứng chỉ hoặc bản sao văn bằng, chứng chỉ không đúng thời hạn quy định của pháp luật hiện hành;
b) Thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định của pháp luật hiện hành;
c) Không cấp hoặc cấp phụ lục văn bằng kèm theo văn bằng giáo dục đại học không đúng quy định của pháp luật hiện hành;
d) Không lập hoặc lập hồ sơ cấp phát, quản lý văn bằng, chứng chỉ không đầy đủ, không chính xác thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.
Như vậy, hành vi thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định của pháp luật hiện hành sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

29. Hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể nhà giáo
Thầy giáo, cô giáo là những người chỉ đường dẫn lối, dạy dỗ cho các em học sinh nên người. Chính vì thế, các em học sinh và các bậc phụ huynh cần phải tôn trọng, biết ơn các thầy cô giáo. Tuy nhiên, hiện nay, trên thực tế vẫn có hành vi xúc phạm giáo viên. Đề nghị cho biết mức xử phạt của hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của nhà giáo?
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Điều 26 Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định phạt tiền đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong cơ sở giáo dục; vi phạm quy định về chính sách đối với nhà giáo như sau:
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong cơ sở giáo dục nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm về chính sách đối với nhà giáo.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc xin lỗi công khai người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 nêu trên, trừ trường hợp người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể có yêu cầu không xin lỗi công khai.
Như vậy, nếu xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà giáo mà chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị xử phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Ngoài ra, người có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà giáo còn phải bị buộc xin lỗi công khai người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm trừ trường hợp người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm có yêu cầu không xin lỗi công khai.

30. Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip về việc cô giáo Trường tiểu bạo hành học sinh, do học sinh làm sai, không hiểu bài, cô giáo lại gọi các em lên véo tai, tát và chỉ tay vào mặt mắng chửi. Khi giảng bài, giáo viên cũng lớn tiếng quát nạt học sinh, tạo ra áp lực rất nặng nề trong lớp học. Đề nghị cho biết hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của học sinh sẽ bị xử phạt như thế nào?
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Điều 28 Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định phạt tiền đối với hành vi phạm quy định về kỷ luật người học; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người học; vi phạm quy định về chính sách đối với người học như sau:
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
a) Kỷ luật người học không đúng quy định của pháp luật hiện hành;
b) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người học nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm về chính sách đối với người học.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc hủy bỏ quyết định kỷ luật và khôi phục quyền học tập của người học đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 nêu trên;
b) Buộc xin lỗi công khai người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 nêu trên, trừ trường hợp người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể hoặc người đại diện hợp pháp của người học là người chưa thành niên có yêu cầu không xin lỗi công khai.
Như vậy, hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người học nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Và còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc xin lỗi công khai người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể trừ trường hợp người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể hoặc người đại diện hợp pháp của người học là người chưa thành niên có yêu cầu không xin lỗi công khai.
II. TÌNH HUỐNG GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM 
HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI, SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG GIẢ, HÀNG CẤM VÀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tẩy xóa, sửa chữa làm thay đổi nội dung ghi trong giấy phép kinh doanh.

1. Cơ quan chức năng có thẩm quyền tiến hành kiểm tra hoạt động của Công ty TNHH Quý Châu phát hiện nội dung giấy phép kinh doanh của Công ty có dấu hiệu bị tẩy xóa, sửa chữa đồng thời phát sinh thêm một số nội dung khác với hồ sơ lưu trữ tại cơ quan đăng ký kinh doanh, nên đã tiến hành xử phạt đối với công ty Quý Chấu. Ông Châu - giám đốc Công ty Quý Châu hỏi pháp luật quy định về xử phạt đối với trường hợp này như thế nào?

Trả lời (Có tính chất tham khảo)

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy phép kinh doanh như sau:

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Viết thêm, tẩy xóa, sửa chữa làm thay đổi nội dung ghi trong giấy phép kinh doanh;
b) Cho thuê, cho mượn, cầm cố, thế chấp, bán, chuyển nhượng giấy phép kinh doanh;
c) Thuê, mượn, nhận cầm cố, nhận thế chấp, mua, nhận chuyển nhượng giấy phép kinh doanh.
Cũng theo Khoản 6, 7 Điều 6 Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định:

“6. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tịch thu tang vật vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
b) Tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1, khoản 2 và điểm c khoản 3 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.
7. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1, khoản 2, 3, 4 Điều này.”

Như vậy, theo quy định nêu trên công ty QH sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP, mức phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Ngòai ra còn bị áp dụng hình thức xử phạt bộ sung và biện pháp khác phục hậu quả theo quy định.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi kinh doanh không đúng phạm vi, đối tượng, quy mô, thời hạn, địa bàn, địa điểm hoặc mặt hàng ghi trong giấy phép kinh doanh được cấp.
2. Ông Trần Quốc Hưng là giám đốc công ty dịch vụ vận tải QH chuyên vận tải hàng hóa, theo giấy phép đăng ký công ty ông Hùng chỉ đăng ký tham gia vận tải hàng hóa. Nhận thấy nhu cầu vận chuyển khách đi tham quan du lịch khá lớn, nên Công ty của Ông Hùng mua sắm thêm xe ô tô chở khách để tham gia vận chuyển khách tham quan, du lịch. Qua quá trình kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền, Công ty bị xử phạt 5.000.000 đồng do không chấp hành quy định đăng ký về phạm vi hoạt động kinh doanh. Ông Hùng hỏi công ty của ông bị xử phạt vi phạm hành chính như vậy có đúng không? Pháp luật hiện hành quy định việc xử phạt đối với trường hợp này như thế  nào?

Trả lời (Có tính chất tham khảo)

Theo Khoản  2 Điều 6 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy phép kinh doanh như sau:

“2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh không đúng phạm vi, đối tượng, quy mô, thời hạn, địa bàn, địa điểm hoặc mặt hàng ghi trong giấy phép kinh doanh được cấp.”

Cũng theo Khoản 7 Điều 6 Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định:

“7. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1, khoản 2, 3, 4 Điều này.”

Như vậy, theo quy định nêu trên công ty QH sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP, mức phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Ngoài ra còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số lợi bât hợp pháp do thực hiện hành vi  vi phạm nêu trên.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

3. Doanh nghiệp tư nhân Mến Thành đăng ký hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành nghề đầu tư kinh danh có điều kiện, cuối năm 2020 cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm tra phát hiện giấy phép kinh doanh được cấp đã hết hiệu lực nhưng công ty tư nhân Mến Thành chưa làm thủ tục đăng ký lại, do đó đã bị cơ quan xử phạt 12 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Mến hỏi việc cơ quan có thẩm quyền xử phạt có đúng không, pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào?

Trả lời (Có tính chất tham khảo)

Theo Khoản  3, 5 Điều 6 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy phép kinh doanh như sau:

“3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không có giấy phép kinh doanh theo quy định;
b) Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi giấy phép kinh doanh được cấp đã hết hiệu lực;
c) Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định trong quá trình hoạt động kinh doanh;
d) Sử dụng giấy phép kinh doanh của thương nhân khác để kinh doanh.”

...

“5. Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt quy định từ khoản 1 đến khoản 4 Điều này đối với đối tượng hoạt động sản xuất rượu công nghiệp; chế biến, mua bán nguyên liệu thuốc lá; sản xuất sản phẩm thuốc lá; kinh doanh phân phối, bán buôn rượu hoặc sản phẩm thuốc lá thực hiện hành vi vi phạm hành chính.”

Ngoài ra cũng tại Khoản 7 Điều Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định:

“7. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1, khoản 2, 3, 4 Điều này.”

Như vậy, theo quy định nêu trên công ty tư nhân Mến Thành sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Khoản 3, Khoản 5  Điều 6 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP, mức phạt từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng tùy theo tính chất của hành vi vi phạm và buộc phải nộp lại số lợi bất hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi kinh doanh dịch vụ thuộc danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.

4. Ông Mai Liên giám đốc Công ty TNHH Mai Hoa hỏi: Công ty của ông muốn đầu tư, mở rộng một số hoạt động dịch vụ kinh doanh mới để phát triển công ty, tuy nhiên theo ông được biết nhà nước có quy định danh mục các ngành, nghề bị cấm đầu tư kinh doanh và người vi phạm sẽ bị xử phạt rất nghiêm, ông Liên muốn biết quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi kinh doanh dịch vụ các ngành, nghề bị cấm được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời (Có tính chất tham khảo)

Theo Điều 7 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng quy định mức xử phạt đối với hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ thuộc danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh như sau:

“1. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh dịch vụ thuộc danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.
2. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.”

Căn cứ quy định nêu trên, công ty ông nghiên cứu thực hiện để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật. Đối với danh mục các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, ông có thể tham khảo tại Điều 6 Luật đầu tư năm 2020.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, giao nhận hàng cấm
5. Ông Thành Trung là giám đốc công ty tư nhân TMM chuyên kinh doanh, buôn bán các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật. Qua quá trình kiểm tra của cơ quan chức năng, Công ty ông bị cơ quan phát hiện có buôn bán một số loại thuốc bảo vệ thực vật thuộc danh mục cấm buôn bán, tổng khối lượng hơn 5 kg nên bị xử phạt 3.000.000 đồng, Ông Trung hỏi việc cơ quan có thẩm quyền xử phạt như vậy có đúng không? Mức xử phạt theo quy định của pháp luật hiện nay như thế nào?

Trả lời (Có tính chất tham khảo)

Theo Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy phép kinh doanh như sau:

“2. Phạt tiền từ  3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng có số lượng từ 5 kilôgam đến dưới 10 kilôgam hoặc từ 5 lít đến dưới 10 lít;
b) Buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu có số lượng từ 50 bao đến dưới 100 bao;
c) Buôn bán pháo nổ từ 0,5 kilôgam đến dưới 1 kilôgam;
d) Buôn bán hàng hóa khác mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng trị giá từ 3.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 1.500.000 đồng đến dưới 2.500.000 đồng.
Như vậy, theo quy định nêu trên công ty ông bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP, mức phạt từ 3.000.000 đồng - 5.000.000 đồng. Ngoài ra còn thể bị áp dụng các biện pháp xử phạt bổ sung và buộc khắc phục hậu quả khác theo quy định của Nghị định.

Quy định xử phạt vi phạm về hành vi buôn bán hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng
6. Doanh nghiệp tư nhân Bích Hà của bà Trần Bích Hà giám đốc doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa tổng hợp phường tại địa bàn huyện X bị cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện một khối lượng hoàng hóa bị làm giả không đảm bảo về giá trị sử dụng lên đến 9 triệu động, cơ quan có thẩm quyền lập biên bản và xử phạt Doanh nghiệp Bích Hà, Bà Hà hỏi trường hợp bà bị xử phạt như vậy có phù hợp không, pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời (Có tính chất tham khảo)

Theo Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy phép kinh doanh như sau:

“1. Đối với hành vi buôn bán hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng quy định tại điểm a, b, c và d khoản 7 Điều 3 của Nghị định 98/2020/NĐ-CP, mức phạt tiền như sau:
a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá dưới 3.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp dưới 5.000.000 đồng;
b) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 3.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;
c) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng;
d) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 20.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng;
đ) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 20.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 30.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;
e) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 30.000.000 đồng trở lên hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 50.000.000 đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Ngoài ra cũng tại Khoản 3, 4 Điều 9 Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định: 

“3. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tịch thu tang vật đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản 4 Điều này;
b) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc tiêu hủy tang vật đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm b khoản này;
b) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất hàng giả đối với hành vi nhập khẩu hàng giả quy định tại Điều này;
c) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Điều này.”

Như vậy, theo quy định nêu trên Doanh nghiệp bà Hà sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 9 Nghị định 98/2020/NĐ-CP, mức phạt từ 5.0000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, đồng thời buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả tiêu hủy tang vật vi phạm theo quy định.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi buôn bán hàng giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa
7. Công ty tư nhân Hoàng Thành do ông Hoàng Ngọc Thành làm giám đốc, chuyên buôn bán thức ăn chăn nuôi, thức ăn cho cá loại thủy sản. Trong quá trình kiểm tra hoạt động, cơ quan có thẩm quyền phát hiện một số lượng hàng hóa bị giả mạo bao bì nên  cơ quan kiểm tra tiến hành lập biên bản và xử phạt 5.000.000 đồng đối với vi phạm. Ông Thành hỏi công ty ông bị xử phạt vi phạm hành chính như thế có phù hợp không? Pháp luật quy định trường hợp này như thế nào?

Trả lời (Có tính chất tham khảo)

Theo Điều 11 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy phép kinh doanh như sau:

1. Đối với hành vi buôn bán hàng giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa quy định tại điểm đ khoản 7 Điều 3 Nghị định 98/2020/NĐ-CP, mức phạt tiền như sau:
a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá dưới 3.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp dưới 5.000.000 đồng;
b) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 3.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;
c) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng;
d) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 20.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng;
đ) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 20.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 30.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;
e) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 30.000.000 đồng trở lên hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 50.000.000 đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
2. Phạt tiền gấp hai lần các mức tiền phạt quy định tại khoản 1 Điều này đối với hành vi nhập khẩu hàng giả hoặc hàng giả thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Là thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất bảo quản thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, thuốc, nguyên liệu làm thuốc mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
b) Là thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trông thủy sản, sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, giống vật nuôi;
c) Là mỹ phẩm, trang thiết bị y tế, chất tẩy rửa, hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, xi măng, sắt thép xây dựng, mũ bảo hiểm.
3. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản 4 Điều này;
b) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên nhãn, bao bì hàng giả hoặc buộc tiêu hủy hàng giả đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm b khoản này;
b) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất hàng giả đối với hành vi nhập khẩu hàng giả quy định tại Điều này;
c) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Điều này.
Như vậy, theo quy định viện dẫn nêu trên, công ty Ngọc Thành bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của điểm c Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sản xuất hàng giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa
8. Ông Trần Quốc Trung giám đốc công ty cổ phần T&T chuyên sản xuất giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện X, qua kiểm tra hoạt động, cơ quan chức năng có thẩm quyền đã phát hiện công ty đã tự in ấn và sử dụng một số lượng bao bì, nhãn hàng hóa của đơn vị sản xuất khác để đóng gói sản phầm do công ty sản xuất. Cơ quan có thẩm quyền phát hiện, lập biên bản và xử phạt công ty T&T đối với hành vi sản xuất hàng giả mạo hàng hóa, bao bì hàng hóa, ông Trung hỏi pháp luật hiện hành quy định xử phạt như như thế nào?

Trả lời (Có tính chất tham khảo)

Theo Điều 12 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy phép kinh doanh như sau:

1. Đối với hành vi sản xuất hàng giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa quy định tại điểm đ khoản 7 Điều 3 Nghị định 98/2020/NĐ-CP, mức phạt tiền như sau:
a) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá dưới 3.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp dưới 5.000.000 đồng;
b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 3.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;
c) Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng;
d) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 20.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng;
đ) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 20.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 30.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;
e) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 30.000.000 đồng trở lên hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 50.000.000 đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
2. Phạt tiền gấp hai lần các mức tiền phạt quy định tại khoản 1 Điều này đối với một trong các trường hợp hàng giả sau đây:
a) Là thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất bảo quản thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, thuốc, nguyên liệu làm thuốc mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
b) Là thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, giống vật nuôi;
c) Là mỹ phẩm, trang thiết bị y tế, chất tẩy rửa, hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, xi măng, sắt thép xây dựng, mũ bảo hiểm.
3. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này trừ trường hợp áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a khoản 4 Điều này;
b) Tịch thu phương tiện là công cụ, máy móc được sử dụng để sản xuất hàng giả đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này;
c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm;
d) Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất vi phạm từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên nhãn, bao bì hàng giả hoặc buộc tiêu hủy hàng giả đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này;
b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Điều này.
Công ty Ông có thể tham khảo quy định nêu trên để thực hiện nhằm đảm bảo nghĩa vụ và quyền lợi của công ty. Ngoài ra còn thể bị áp dụng các biện pháp xử phạt bổ sung và buộc khắc phục hậu quả khác theo quy định.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi buôn bán tem, nhãn, bao bì hàng hóa giả
9. Ông Nguyễn Thành Công là giám đốc Công ty doanh nghiệp tư nhân Thành Công, chuyên kinh doanh, sản xuất các loại mũ bảo hiểm tại địa bàn thành phố H. Vừa qua, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra phát hiện doanh nghiệp có hành vi mua bán các loại tem hợp quy CR (QCVN) nên đã lập biên bản xử phạt. Ông Công hỏi hành vi buôn bán tem chứng nhaatsnj hợp quy CR có bị xử phạt không? quy định của pháp luật về xử phạt đối với trường hợp này như thế nào?

Trả lời (Có tính chất tham khảo)

Theo Điều 13 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy phép kinh doanh như sau:

1. Đối với hành vi buôn bán tem, nhãn, bao bì hàng hóa giả quy định tại điểm e khoản 7 Điều 3 Nghị định 98/2020/NĐ-CP, mức phạt tiền như sau:
a) Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng trong trường hợp tem, nhãn, bao bì hàng hóa giả có số lượng dưới 100 cái, chiếc, tờ hoặc đơn vị tính tương đương (sau đây gọi tắt là đơn vị);
b) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng trong trường hợp tem, nhãn, bao bì hàng hóa giả có số lượng từ 100 đơn vị đến dưới 500 đơn vị;
c) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng trong trường hợp tem, nhãn, bao bì hàng hóa giả có số lượng từ 500 đơn vị đến dưới 1.000 đơn vị;
d) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp tem, nhãn, bao bì hàng hóa giả có số lượng từ 1.000 đơn vị đến dưới 2.000 đơn vị;
đ) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp tem, nhãn, bao bì hàng hóa giả có số lượng từ 2.000 đơn vị đến dưới 3.000 đơn vị;
e) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng trong trường hợp tem, nhãn, bao bì hàng hóa giả có số lượng từ 3.000 đơn vị đến dưới 5.000 đơn vị;
g) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp tem, nhãn, bao bì hàng hóa giả có số lượng từ 5.000 đơn vị đến dưới 10.000 đơn vị;
h) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong trường hợp tem, nhãn, bao bì hàng hóa giả có số lượng từ 10.000 đơn vị trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
2. Phạt tiền gấp hai lần các mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này thuộc một trong những trường hợp sau đây:
a) Hành vi nhập khẩu tem, nhãn, bao bì hàng hóa giả;
b) Tem, nhãn, bao bì hàng hóa giả của thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, chất bảo quản thực phẩm, thuốc phòng bệnh, thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế, mũ bảo hiểm;
c) Tem, nhãn, bao bì hàng hóa giả của chất tẩy rửa, hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, giống vật nuôi, xi măng, sắt thép xây dựng.
3. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tịch thu tang vật đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a khoản 4 Điều này;
b) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc tiêu hủy tem, nhãn, bao bì hàng hóa giả đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này;
b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Điều này.
Như vậy, theo quy định nêu trên, công ty của ông Công sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính tùy theo số lượng tem, nhãn do công ty ông tổ chức buôn bán. Ngoài ra còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và các biện pháp khắc phục hậu quả khác theo quy định của pháp luật.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sản xuất tem, nhãn, bao bì hàng hóa giả
10. Hộ gia đình ông Quý chuyên nhận gia công, sản xuất bao bì, túi đựng nylon trên địa bàn xã HP huyện X, Vừa qua, cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh của hộ gia đình ông Quý và đã phát hiện một số lượng bao bì hàng hóa giả nhãn hiệu. Cơ quan kiểm tra tiến hành lập biên bản thu giưa tang vật vi phạm và đang tiến hành thủ tục xử phạt vi phạm đối với hội gia đình ông. Ông Quý hỏi hành vi sản xuất bao bì giả nhãn hiệu hàng hóa của gia đình ông cso bị xử phạt vi phạm hành hcinsh không? Pháp luật quy định mức xử phạt là bao nhiêu?

Trả lời (Có tính chất tham khảo)

Theo Điều 14 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy phép kinh doanh như sau:

1. Đối với hành vi sản xuất tem, nhãn, bao bì hàng hóa giả quy định tại điểm e khoản 7 Điều 3 Nghị định này, mức phạt tiền như sau:
a) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng trong trường hợp tem, nhãn, bao bì hàng hóa giả có số lượng dưới 100 cái, chiếc, tờ hoặc đơn vị tính tương đương (sau đây gọi tắt là đơn vị);
b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng trong trường hợp tem, nhãn, bao bì hàng hóa giả có số lượng từ 100 đơn vị đến dưới 500 đơn vị;
c) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp tem, nhãn, bao bì hàng hóa giả có số lượng từ 500 đơn vị đến dưới 1.000 đơn vị;
d) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp tem, nhãn, bao bì hàng hóa giả có số lượng từ 1.000 đơn vị đến dưới 2.000 đơn vị;
đ) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp tem, nhãn, bao bì hàng hóa giả có số lượng từ 2.000 đơn vị đến dưới 3.000 đơn vị;
e) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong trường hợp tem, nhãn, bao bì hàng hóa giả có số lượng từ 3.000 đơn vị đến dưới 5.000 đơn vị;
g) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng trong trường hợp tem, nhãn, bao bì giả có số lượng từ 5.000 đơn vị đến dưới 10.000 đơn vị;
h) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp tem, nhãn, bao bì hàng hóa giả có số lượng từ 10.000 đơn vị trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
2. Phạt tiền gấp hai lần các mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này thuộc một trong những trường hợp sau đây:
a) Tem, nhãn, bao bì hàng hóa giả của thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, chất bảo quản thực phẩm, thuốc phòng bệnh, thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế, mũ bảo hiểm;
b) Tem, nhãn, bao bì hàng hóa giả của chất tẩy rửa, hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, giống vật nuôi, xi măng, sắt thép xây dựng.
3. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tịch thu tem, nhãn, bao bì hàng hóa giả đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a khoản 4 Điều này;
b) Tịch thu phương tiện là công cụ, máy móc được sử dụng để sản xuất tem, nhãn, bao bì hàng hóa giả đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này;
c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm;
d) Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất vi phạm từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc tiêu hủy tem, nhãn, bao bì hàng hóa giả đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này;
b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Điều này.
Như vậy, theo quy định nêu trên gia đình ông Quý sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP, mức xử phạt  tùy thuộc vào số lượng sản xuất. Ngoài ra còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu
11. Doanh nghiệp tư nhân Trần Văn Nhân chuyên buôn bán các mặt hàng dược phẩm, thuốc chữa bệnh, vừa qua trong đợt thanh kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền đã phát hiện một số lượng thuốc chữa bệnh không có hóa đơn, chứng từ mua bán có nguồn gốc từ nước ngoài, cơ quan có thẩm quyền lập biên bản và đang tiến hành thủ tục xử phạt vi phạm hành chính. Ông Nhân hỏi quy định xử phạt vi phạm do kinh doanh hàng hóa nhập lậu được quy pháp luật quy định như thế nào, mức xử phạt là bao nhiêu?

Trả lời (Có tính chất tham khảo)

Theo Điều 15 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy phép kinh doanh như sau:

1. Đối với hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, mức phạt tiền như sau:
a) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa nhập lậu có trị giá dưới 3.000.000 đồng;
b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa nhập lậu có giá trị từ 3.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng;
c) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa nhập lậu có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;
d) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa nhập lậu có giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng;
đ) Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa nhập lậu có giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng;
e) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa nhập lậu có giá trị từ 30.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;
g) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa nhập lậu có giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 70.000.000 đồng;
h) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa nhập lậu có giá trị từ 70.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;
i) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa nhập lậu có giá trị từ 100.000.000 đồng trở lên.
2. Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt đối với hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu quy định tại khoản 1 Điều này trong các trường hợp sau đây:
a) Người vi phạm trực tiếp nhập lậu hàng hóa có giá trị dưới 100.000.000 đồng hoặc từ 100.000.000 đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
b) Hàng hóa nhập lậu thuộc danh mục cấm nhập khẩu hoặc tạm ngừng nhập khẩu;
c) Hàng hóa nhập lậu là thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, chất bảo quản thực phẩm, thuốc phòng bệnh và thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế, hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi, thuốc thú y, phân bón, xi măng, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, chất kích thích tăng trưởng, giống cây trồng, giống vật nuôi.
3. Các mức phạt tiền quy định tại khoản 1 và 2 Điều này cũng được áp dụng xử phạt hành chính đối với:
a) Hành vi cố ý vận chuyển hàng hóa nhập lậu;
b) Hành vi cố ý tàng trữ hàng hóa nhập lậu;
c) Hành vi cố ý giao nhận hàng hóa nhập lậu.
4. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tịch thu tang vật đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a khoản 5 Điều này;
b) Tịch thu phương tiện vận tải vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này trong trường hợp tang vật vi phạm có giá trị từ 200.000.000 đồng trở lên hoặc vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại, hàng hóa không bảo đảm an toàn sử dụng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này;
b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Điều này.
Như vậy, theo viện dẫn nêu trên, đối với hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu tùy theo số lượng và chủng loại hàng hóa có thể vị xử phạt vi phạm hành chính đến 200.000.000 đồng, Ngoài ra còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm về thời hạn sử dụng của hàng hóa, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có vi phạm khác
12. Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn Thùy Tiên chuyên kinh doanh các mặt hàng tạp hóa tại thị trấn KT huyện NĐ. Trong đợt kiểm tra gần đây, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra đã phát hiện một số lượng sữa đóng hộp và sữa lon đang trưng bày tại cửa hàng của bà Tiên đã hết hạn sử dụng, bị tẩy xóa nhưng vẫn bày bán tại cửa hàng. Cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành lập biên bản và xử phạt đối với hành vi nêu trên. Bà Tiên hỏi bà có bị xử phạt vi phạm hành chính không? Pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời (Có tính chất tham khảo)

Theo Điều 17 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy phép kinh doanh như sau:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị dưới 1.000.000 đồng:
a) Kinh doanh hàng hóa (trừ thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi) quá hạn sử dụng ghi trên nhãn hàng hóa hoặc bao bì hàng hóa;
b) Đánh tráo, thay đổi nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa hoặc tẩy xóa, sửa chữa thời hạn sử dụng trên nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa hoặc thực hiện hành vi gian lận khác nhằm kéo dài thời hạn sử dụng của hàng hóa;
c) Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ;
d) Mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp.
2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ 1.000.000 đến dưới 3.000.000 đồng.
3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ 3.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng.
4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng.
5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng.
6. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng.
7. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ 30.000.000 đồng đến dưới 40.000.000 đồng.
8. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ 40.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng.
9. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 70.000.000 đồng.
10. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ 70.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng.
11. Phạt tiền từ 40.000 000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ 100.000.000 đồng trở lên.
12. Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt quy định từ khoản 1 đến khoản 11 Điều này đối với người sản xuất, nhập khẩu thực hiện hành vi vi phạm hành chính hoặc hàng hóa vi phạm thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Là thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, chất bảo quản thực phẩm, thuốc phòng bệnh và thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế;
b) Là chất tẩy rửa, hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi, thuốc thú y, phân bón, xi măng, chất kích thích tăng trưởng, giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản, thức ăn thủy sản;
c) Hàng hóa khác thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
13. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tịch thu tang vật đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a khoản 14 Điều này;
b) Tịch thu phương tiện là công cụ, máy móc được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.
14. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a, b và c khoản 1 Điều này;
b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Điều này.
Theo viện dẫn nêu trên, bà Tiên sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP, mức xử phạt tùy thuộc vào số lượng hàng hóa, ngoài ra còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật đối với hành vi trên.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ, sử dụng mạng lưới cấp nước
13. Ông Huỳnh Thắng là giám đốc công ty TNHH Toàn Thắng chuyên kinh doanh mặt hàng thuốc lá nhập khẩu trên địa bàn thành phố H, vừa qua công ty của ông có nhập một số sản phẩm giấy cuốn và nguyên liệu thuốc là phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty, tuy nhiên quá trình kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nhà nước phát hiện số lượng giấy cuốn thuốc là nhập khẩu vượt quá hạn mức chỉ tiêu cho phép nhập khẩu. Cơ quan chức năng tiến hành kiểm đếm, lập biên bản và xử phạt đối với hành vi nhập khẩu vượt quá chỉ tiêu, hạn mức nêu trên. Ông Thắng hỏi pháp luật quy định xử phạt đối với sự việc của ông như thế nào?

Trả lời (Có tính chất tham khảo)

Theo Điều 18 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy phép kinh doanh như sau:

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Nhập khẩu thuốc lá không đảm bảo yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định;
b) Nhập khẩu thuốc lá không đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký.
2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Nhập khẩu giấy cuốn điếu thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá khi không có giấy phép nhập khẩu theo quy định;
b) Nhập khẩu số lượng giấy cuốn điếu thuốc lá vượt quá chỉ tiêu nhập khẩu hằng năm đã được công bố;
c) Nhập khẩu thuốc lá với mục đích thương mại không đúng với nhãn hiệu đã đăng ký hoặc bảo hộ tại Việt Nam.
3. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tịch thu tang vật đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm b khoản 4 Điều này;
b) Tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh thuốc lá từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất hàng hóa vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.
Theo viện dẫn nêu trên, Công ty ông Thắng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP, mức xử phạt 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng, ngoài ra còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật đối với hành vi trên.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính các hành vi vi phạm liên quan về kinh doanh rượu, bia
14. Gia đình ông Tôn Thất Thuận ở địa bàn xã M huyện PL là hộ gia định chuyên nấu rượu để bán cho người dân trên địa bàn xã, thời gian qua, ông Thuận theo dõi trên phương tiện thông tin tuyên truyền vệ việc phòng chống tác hại rượu bia, trong đó có quy định nghiêm cấm bán rượu, bia cho người dưới 18 tuổi, để thực hiện đúng quy định của pháp luật, đồng thời hạn chế việc bị phạt do bán rượu cho người không đủ tuổi quy định, ông Thuận hỏi pháp luật hiện hành quy định xử phạt đối với việc ban rượu, bia cho người không đủ 18 tuổi quy định như thế nào? 

Trả lời (Có tính chất tham khảo)

Theo Điều 30 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy phép kinh doanh như sau:

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi bán, cung cấp rượu, bia cho người dưới 18 tuổi.
2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo hoặc báo cáo không đúng tình hình sản xuất, kinh doanh rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định.
3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Bán rượu, bia bằng máy bán hàng tự động;
b) Kinh doanh sản phẩm rượu, bia tại các địa điểm cấm kinh doanh rượu, bia theo quy định;
c) Sử dụng lao động là người chưa đủ 18 tuổi trực tiếp tham gia vào việc sản xuất, mua bán rượu, bia.
4. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a và b khoản 3 Điều này.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm a và b khoản 3 Điều này.
Theo viện dẫn nêu trên, nếu trường hợp ông Thuận bán rượu cho người chưa đủ 18 tuổi, sẽ bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 1 Điều 30 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP, mức xử phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đầu cơ hàng hóa
15. Bà Tuyết Lan là tiểu thương kinh doanh tại chợ đầu mối PH thuộc địa bàn huyện QF, trong thời gian vừa qua, tình hình dịch bệnh Covid diến biến phức tạp, một số hàng hóa khan hiếm nên có một số hộ kinh doanh tại khu vực chợ đầu mối đã có hành vi thu mua vét, tích trữ để chờ bán lại giá cao. Qua phương tiện thông tin đại chúng bà Tiên cũng biết được cơ quan có thẩm quyền đã xử phạt nhiều tổ chức, cá nhân tích trữ khẩu trang để bán giá cao...Bà Tiên xin hỏi pháp luật hiện hành quy định xử lý và xử phạt đối với hành vi vơ vét, tích trữ, gom hàng để bán như thế nào?

Trả lời (Có tính chất tham khảo)

Theo Điều 31 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy phép kinh doanh như sau:

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa hoặc tạo ra sự khan hiếm hàng hóa giả tạo trên thị trường để mua vét, mua gom hàng hóa có giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng nhằm bán lại thu lợi bất chính thuộc một trong các trường hợp sau đây mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự:
a) Hàng hóa thuộc danh mục bình ổn giá hoặc danh mục nhà nước định giá theo quy định của pháp luật về giá;
b) Khi thị trường có biến động về cung cầu, giá cả hàng hóa do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, chiến tranh hoặc diễn biến bất thường khác.
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp hàng hóa có giá trị từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng.
3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp hàng hóa có giá trị từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.
4. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp hàng hóa có giá trị từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.
5. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp hàng hóa có giá trị từ 1.000.000.000 đồng trở lên.
6. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tịch thu tang vật đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này;
b) Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm;
c) Đình chỉ hoạt động kinh doanh hàng hóa vi phạm từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.
7. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Điều này.
Theo viện dẫn nêu trên, những người có hành vi vơ vét, thu gom hàng hóa để bán giá cao nhằm trục lợi sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi găm hàng
16. Doanh nghiệp tư nhân Quang Lộc kinh doanh các mặt hàng xăng dầu tại địa bàn xã TP huyện HP. Trước đợt xăng dầu tăng giá doanh nghiệp có thông báo tạm ngừng bán hàng và đóng cửa một thời gian, nhận được tin báo, Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra để xem xét và tiến hành xử lý vi phạm doanh nghiệp đối với hành vi nêu trên. Xin hỏi hành vi của doanh nghiệp tư nhân Quang Lộc có vi phạm pháp luật không và bị xử phạt như thế nào?

Trả lời (Có tính chất tham khảo)

Theo Điều 32 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy phép kinh doanh như sau:

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 31 của Nghị định này mà không có lý do chính đáng:
a) Cắt giảm địa điểm bán hàng;
b) Cắt giảm phương thức bán hàng (từ bán buôn sang bán lẻ) khác với thời gian trước đó;
c) Quy định, niêm yết, bán hàng theo định lượng, đối tượng mua hàng khác với thời gian trước đó;
d) Cắt giảm thời gian bán hàng, thời gian cung ứng hàng hóa khác với thời gian trước đó.
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 31 của Nghị định này mà không có lý do chính đáng:
a) Cắt giảm lượng hàng hóa bán ra thị trường;
b) Ngừng bán hàng hóa ra thị trường;
c) Không mở cửa hàng, địa điểm giao dịch kinh doanh để bán hàng;
d) Mở cửa hàng, địa điểm giao dịch kinh doanh nhưng không bán hàng.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi găm hàng trong kho vượt quá 150% so với lượng hàng hóa tồn kho trung bình của ba tháng liền kề trước đó thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 31 của Nghị định này.
4. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tịch thu tang vật đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này;
b) Tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.
Như vậy, theo viện dẫn nêu trên, hành vi của công ty Quang Lộc có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP, mức xử phạt đến 20.000.000 đồng, ngoài ra còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật phương tiên vi phạm và các biện pháp khắc phục hậu quả khác theo quy định của pháp luật.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm về khuyến mại
17. Theo chương trình khuyến mãi của công ty sản xuất nước đóng chai có ga MP thì khách hàng trúng thưởng sẽ được trao các giải nhất nhì bà và khuyến khích. Anh Nguyễn Ngọc Thông được trúng giả ba của Chương trình khuyến mãi, theo hướng dẫn anh liên hệ với cơ quan có liên quan của công ty để nhận giải, tuy nhiên qua nhiều lần hẹn, công ty đã không trao giải như đã quảng bá vì lý do hết hạn trao giải. Anh Thanh hỏi việc làm của công ty MP như vậy có đúng không, pháp luật có quy định xử phạt không đối với việc này này? 

Trả lời (Có tính chất tham khảo)

Theo Điều 33 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy phép kinh doanh như sau:

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Không thực hiện, thực hiện không đầy đủ hoặc thực hiện không đúng quy định về việc cung cấp, công khai thông tin về hoạt động khuyến mại khi thực hiện khuyến mại;
b) Thu các khoản phí, lệ phí, tiền từ khách hàng hoặc yêu cầu khách hàng thực hiện bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào khác khi thực hiện hình thức khuyến mại đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền;
c) Không tổ chức công khai việc mở thưởng chương trình khuyến mại mang tính may rủi hoặc tổ chức mở thưởng chương trình khuyến mại mang tính may rủi mà không có sự chứng kiến của khách hàng hoặc không lập thành biên bản việc tổ chức mở thưởng;
d) Không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về thời gian, địa điểm thực hiện việc phát hành kèm bằng chứng xác định trúng thưởng vào hàng hóa trước khi thực hiện việc phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng khi thực hiện chương trình khuyến mại mang tính may rủi mà bằng chứng xác định trúng thưởng được phát hành kèm theo hàng hóa;
đ) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về công bố kết quả trúng thưởng, thông báo công khai thông tin kết quả thực hiện khuyến mại;
e) Không thực hiện việc trao giải thưởng trong thời hạn quy định khi thực hiện chương trình khuyến mại có trao giải thưởng;
g) Không xác nhận chính xác, kịp thời sự tham gia của khách hàng vào chương trình khách hàng thường xuyên;
h) Không thể hiện và lưu trữ đầy đủ các nội dung bắt buộc theo quy định trên phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ, phiếu dự thi, vé số dự thưởng, thẻ khách hàng hoặc phiếu ghi nhận việc mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng trong các chương trình khuyến mại tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên.
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ mà không phải là thương nhân theo quy định được quyền thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ đó;
b) Thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác mà không có hợp đồng dịch vụ khuyến mại thẹo quy định hoặc thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của mình mà không có hợp đồng dịch vụ khuyến mại theo quy định;
c) Không thông báo hoặc không đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định trước khi thực hiện khuyến mại hoặc thông báo, đăng ký không đúng quy định;
d) Không thông báo hoặc không báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định hoặc thông báo, báo cáo không đúng quy định hoặc nội dung thông báo, báo cáo không trung thực;
đ) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng hoặc trì hoãn việc thực hiện các nội dung của chương trình khuyến mại đã thông báo, cam kết với khách hàng hoặc đã thông báo, đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
e) Thực hiện khuyến mại có giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại vượt quá hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định;
g) Thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá có mức giảm giá hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ vượt quá mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại theo quy định;
h) Thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ xuống thấp hơn mức giá tối thiểu trong trường hợp giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ thuộc diện nhà nước có quy định khung giá hoặc quy định giá tối thiểu; giảm giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc diện nhà nước định giá cụ thể;
i) Thực hiện chương trình khuyến mại bằng hình thức giảm giá không đúng theo quy định về thời gian được phép thực hiện khuyến mại;
k) Sử dụng bằng chứng xác định trúng thưởng có hình thức giống hoặc tương tự với xổ số do nhà nước độc quyền phát hành hoặc sử dụng kết quả xổ số để làm kết quả xác định trúng thưởng, làm căn cứ để tặng, thưởng trong các chương trình khuyến mại theo hình thức quy định tại khoản 5, khoản 6 và khoản 9 Điều 92 Luật Thương mại;
l) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về việc trích nộp 50% giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng đã công bố vào ngân sách nhà nước trong trường hợp thực hiện chương trình khuyến mại mang tính may rủi;
m) Chấm dứt việc thực hiện chương trình khuyến mại trước thời hạn đã công bố hoặc đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận, trừ trường hợp pháp luật cho phép hoặc trường hợp cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận điều chỉnh thời gian thực hiện khuyến mại;
n) Chấm dứt việc thực hiện chương trình khuyến mại trước thời hạn đã công bố hoặc đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận mà không thuộc các trường hợp pháp luật quy định;
o) Thực hiện khuyến mại trái quy định về nguyên tắc thực hiện khuyến mại;
p) Văn phòng đại diện của thương nhân thực hiện khuyến mại cho thương nhân mà mình đại diện hoặc thuê thương nhân khác thực hiện khuyến mại cho thương nhân mà mình đại diện tại Việt Nam.
3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng; rượu, xổ số, thuốc lá, sữa thay thế sữa mẹ, thuốc chữa bệnh cho người kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông theo quy định của Bộ Y tế (trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc), dịch vụ khám, chữa bệnh của cơ sở y tế công lập, dịch vụ giáo dục của cơ sở công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam hoặc các hàng hóa, dịch vụ khác bị cấm khuyến mại theo quy định của pháp luật;
b) Sử dụng hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng; rượu, xổ số, thuốc lá, thuốc chữa bệnh cho người kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông theo quy định của Bộ Y tế (trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc), hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam và các hàng hóa, dịch vụ bị cấm khuyến mại khác theo quy định của pháp luật;
c) Khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi; khuyến mại trong hoạt động kinh doanh rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên hoặc sử dụng rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức;
d) Khuyến mại không trung thực hoặc gây nhầm lẫn về hàng hóa, dịch vụ để lừa dối khách hàng;
đ) Khuyến mại để tiêu thụ hàng hóa không bảo đảm chất lượng theo quy định;
e) Khuyến mại tại trường học, bệnh viện, trụ sở của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân;
g) Nội dung chương trình thi của chương trình khuyến mại theo hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam;
h) Thực hiện khuyến mại theo mô hình đa cấp, trong đó đối tượng khuyến mại gồm nhiều cấp, nhiều nhánh, người trước được hưởng lợi ích từ việc mua hàng của người sau mà không có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.
4. Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt quy định từ khoản 1 đến khoản 3 Điều này trong trường hợp hành vi vi phạm được thực hiện trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.
5. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu tang vật đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a, b, c và đ khoản 3 Điều này, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a khoản 6 Điều này.
6. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc tiêu hủy tang vật là hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a và b khoản 3 Điều này;
b) Buộc hủy bỏ kết quả đã mở thưởng và tổ chức mở thưởng lại đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c và d khoản 1 Điều này;
c) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 và điểm l khoản 2 Điều này.
Như vậy, theo quy định nêu trên, công ty MP sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm e Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm về trách nhiệm bảo hành hàng hóa
18. Anh Phan Đức Tuấn hỏi vừa qua anh có mua một chiếc ti vi giá 25 triệu đồng tại cửa hàng thương mại PP địa bàn phường B thị xã HT, qua quá trình sử dụng một số chức năng của ti vi bị hỏng, anh Tuấn đã liên hệ với của hàng PP để được tư vấn, bảo hành theo quy định. Cửa hàng đã tiến hành bảo hành cho anh, tuy nhiên sau đó ti vi lại tiếp tục hỏng, anh Tuấn cũng đã liên hệ cửa hàng để được bảo hành, sau đó lại hỏng tiếp. Anh Tuấn đã yêu cầu cửa hàng thực hiện đổi sản phẩm để lấy ti vi khác hoặc hoàn tiền cho anh do cửa hàng không khắc phục được hư hỏng nhưng phía cửa hành nhất định từ chối. Anh Tuấn hỏi việc làm của cửa hàng có vi phạm pháp luật không và bị xử lý như thế nào?

Trả lời (Có tính chất tham khảo)

Theo Điều 56 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy phép kinh doanh như sau:

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với thương nhân kinh doanh hàng hóa có một trong các hành vi vi phạm sau đây trong trường hợp hàng hóa bảo hành có giá trị dưới 20.000.000 đồng:
a) Không cung cấp cho người tiêu dùng Giấy tiếp nhận bảo hành trong đó ghi rõ thời gian thực hiện bảo hành;
b) Không cung cấp cho người tiêu dùng hàng hóa, linh kiện, phụ kiện tương tự để sử dụng tạm thời hoặc không có hình thức giải quyết khác được người tiêu dùng chấp nhận trong thời gian thực hiện bảo hành;
c) Không đổi hàng hóa, linh kiện, phụ kiện mới tương tự hoặc thu hồi hàng hóa, linh kiện, phụ kiện và trả lại tiền cho người tiêu dùng trong trường hợp hết thời gian thực hiện bảo hành mà không sửa chữa được hoặc không khắc phục được lỗi;
d) Không đổi hàng hóa, linh kiện, phụ kiện mới tương tự hoặc thu hồi hàng hóa và trả lại tiền cho người tiêu dùng trong trường hợp đã thực hiện bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện từ 03 lần trở lên trong thời hạn bảo hành mà vẫn không khắc phục được lỗi;
đ) Không trả chi phí sửa chữa, vận chuyển hàng hóa, linh kiện, phụ kiện đến nơi bảo hành và từ nơi bảo hành đến nơi cư trú của người tiêu dùng;
e) Không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện đã cam kết với người tiêu dùng;
g) Từ chối trách nhiệm về việc bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện cho người tiêu dùng trong trường hợp đã ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện việc bảo hành.
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp hàng hóa, linh kiện, phụ kiện liên quan có giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng.
3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp hàng hóa, linh kiện, phụ kiện liên quan có giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng.
4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp hàng hóa, linh kiện, phụ kiện liên quan có giá trị từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.
5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp hàng hóa, linh kiện, phụ kiện liên quan có giá trị từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.
6. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp hàng hóa, linh kiện, phụ kiện liên quan có giá trị từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 2.000.000.000 đồng.
7. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp hàng hóa, linh kiện, phụ kiện liên quan có giá trị từ 2.000.000.000 đồng trở lên.
Như vậy, theo quy định nêu trên, cửa hàng PP sẽ bị xử phạt theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 56 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP. Mức phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 trong trường hợp hàng hóa, linh kiện, phụ kiện liên quan có giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm về cung cấp bằng chứng giao dịch
19. Bà Lê Thanh Hoài ở tại phường HV thành phố H hỏi, bà có mua lại chiệc xe máy cũ cho con gái bà tại của hàng buôn bán xe máy cũ trên địa bàn xã H huyện QĐ với giá 4 triệu, sau khi bàn giao tiền mặt và xe bà có yêu cầu chủ cửa hàng ghi biên lai, hóa đơn buôn bán, tuy nhiên chủ cửa hàng từ chối không cung cấp, bà hỏi việc chủ cửa hàng không cung cấp biên lai, hóa đơn cho bà có vi phạm không và có bị xử phạt không? 

Trả lời (Có tính chất tham khảo)

Theo Điều 58 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy phép kinh doanh như sau:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ giao dịch có giá trị dưới 2.000.000 đồng:
a) Không viết hoặc cung cấp cho khách hàng, người tiêu dùng hóa đơn, chứng từ hoặc tài liệu liên quan đến giao dịch khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định;
b) Không cho khách hàng, người tiêu dùng truy nhập, tải, lưu giữ và in hóa đơn, chứng từ, tài liệu trong trường hợp giao dịch bằng phương tiện điện tử.
2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ giao dịch có giá trị từ 2.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng.
3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ giao dịch có giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng.
4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ giao dịch có giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng.
5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ giao dịch có giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng.
6. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ giao dịch có giá trị từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng.
7. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ giao dịch có giá trị từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.
8. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ giao dịch có giá trị từ 500.000.000 đồng trở lên.
 Như vậy, việc chủ cửa hàng buôn bán không cung cấp biên lai, hóa đơn thanh toán khi mua bán hàng hóa là vi phạm pháp luật hành chính. Trong trường hợp nêu trên có thể bị xử phạt đến 1.000.000 đồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 58 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm khác trong quan hệ với khách hàng, người tiêu dùng
20. Chị Lê Thị Dung đặt mua online một số hàng hóa theo chủng loại và chất lượng thỏa thuận với người bán hàng, tuy nhiên sau khi nhận được giao hàng, chị Dung phát hiện trong lô hàng đặt mua có một số hàng hóa bị đánh tráo về chủng loại cùng như chất lượng không đúng như thỏa thuận đặt trước, chi đã liên hệ với người bán hàng nhưng không đồng ý đổi hoặc trả lại. Chị Dung rất bức xúc muốn hỏi hành vi của cơ sở bán hàng online đố có bị xử phạt vi phạm hành chính không, pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Theo Điều 61 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy phép kinh doanh như sau:

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ giao dịch có giá trị dưới 5.000.000 đồng:
a) Không đền bù, trả lại tiền hoặc đổi lại hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng, người tiêu dùng do nhầm lẫn;
b) Đánh tráo, gian lận hàng hóa, dịch vụ khi giao hàng, cung ứng dịch vụ cho khách hàng, người tiêu dùng;
c) Không đền bù, trả lại tiền hoặc đổi lại hàng hóa, dịch vụ bị đánh tráo, gian lận cho khách hàng, người tiêu dùng;
d) Tự ý bớt lại bao bì, phụ tùng, linh kiện thay thế, hàng khuyến mại, tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng kèm theo khi bán hàng, cung cấp dịch vụ;
đ) Thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại, đề nghị giao dịch trực tiếp với đối tượng là người không có năng lực hành vi dân sự hoặc người mất năng lực hành vi dân sự;
e) Yêu cầu hoặc buộc người tiêu dùng thanh toán chi phí hàng hóa, dịch vụ đã cung cấp mà không có thỏa thuận trước với người tiêu dùng;
g) Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người tiêu dùng hoặc lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để cung cấp hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm chất lượng.
2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ giao dịch có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng.
3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ giao dịch có giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng.
4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ giao dịch có giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng.
5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ giao dịch có giá trị từ 100.000.000 đồng trở lên.
6. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Không giải trình hoặc giải trình không đúng thời hạn hoặc không cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định;
b) Từ chối tiếp nhận yêu cầu tiến hành thương lượng của người tiêu dùng hoặc không tiến hành thương lượng với người tiêu dùng trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của người tiêu dùng theo quy định.
7. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 4 và 5 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.
8. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc thu hồi hàng hóa không bảo đảm chất lượng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm g khoản 1 trong các trường hợp quy định từ khoản 1 đến khoản 5 Điều này;
b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này.
Như vậy, theo quy định nêu trên, hành vi của người bán hàng online là vi pháp pháp luật và sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm b, c Khoản 1 Điều 61 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP, mức phạt tùy thuộc vào giá trị hàng hóa, mức tối đa đến 20.000.000 đồng. Ngoài ra, còn áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả khác theo quy định tại Khoản 8 Điều 61 đối với hành vi trên.

III. TÌNH HUỐNG GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ XỬ PHẠT 
VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO TRỢ, CỨU TRỢ XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ, CHĂM SÓC TRẺ EM
Vi phạm quy định về hồ sơ hưởng chính sách bảo trợ, cứu trợ xã hội
1. Khi tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng của ông Ân, cán bộ phụ trách lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh A phát hiện giấy khai sinh của ông Ân là giấy khai sinh giả. Hành vi này của ông Ân đã bị lập biên bản hành chính. Ông Ân muốn biết, trong trường hợp này ông sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức tiền phạt là bao nhiêu?
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Điều 4 Nghị định số 144/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em quy định:
1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 500.000 đồng đối với hành vi khai báo gian dối hoặc giả mạo hồ sơ, giấy tờ để được hưởng trợ giúp xã hội đột xuất.
2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Khai báo gian dối hoặc giả mạo hồ sơ, giấy tờ để được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;
b) Khai báo gian dối hoặc giả mạo hồ sơ, giấy tờ để được hưởng hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng;
c) Khai báo gian dối hoặc giả mạo hồ sơ, giấy tờ để được tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi các quyết định hưởng chính sách đối với hành vi vi phạm tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này;
b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.
Như vậy, với quy định của pháp luật nêu trên, hành vi khai báo gian dối hoặc giả mạo hồ sơ, giấy tờ để được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng của ông Ân sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Vi phạm quy định về trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội
2. Biết được con trai anh T là cháu H bị thiểu năng trí tuệ, ông Tám đã chủ động làm quen với gia đình anh T, sau đó ông Tám đã nhận cháu H làm con nuôi. Tuy nhiên, ông Tám đã lợi dụng việc nuôi dưỡng cháu H nhằm trục lợi. Xin hỏi, hành vi của ông Tám có vi phạm pháp luật không. Nếu có thì hành vi này bị xử lý như thế nào?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Điều 5 Nghị định số 144/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em quy định:
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Bắt nhịn ăn, nhịn uống, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân; bắt sống ở nơi có môi trường độc hại, nguy hiểm hoặc các hình thức đối xử tồi tệ khác với đối tượng bảo trợ xã hội;
b) Lợi dụng việc nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng để trục lợi;
c) Bắt buộc đối tượng lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
d) Dụ dỗ, lôi kéo hoặc ép buộc đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật;
đ) Xâm hại sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của đối tượng.
3. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động hoặc tạm đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng đối với cơ sở bảo trợ xã hội hoặc người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng tại cộng đồng đối với hành vi vi phạm tại Khoản 2 Điều này.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm tại Điểm b và Điểm c Khoản 2 Điều này.
Như vậy, hành vi lợi dụng việc nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội để trục lợi của ông Tám là hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi vi phạm này sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Đồng thời, ông Tám buộc phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Vi phạm quy định về hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội
3. Qua hoạt động kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện cơ sở bảo trợ xã hội Q đã sử dụng kinh phí của cơ sở bảo trợ xã hội sai mục đích và đã lập biên bản đối với hành vi vi phạm này. Xin hỏi, hành vi sử dụng kinh phí của cơ sở bảo trợ xã hội sai mục đích bị xử phạt hành chính với mức tiền phạt là bao nhiêu? 

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Điều 6 Nghị định số 144/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em quy định:
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không tổ chức hoạt động phục hồi chức năng, lao động sản xuất; trợ giúp các đối tượng trong hoạt động tự quản, văn hóa, thể thao và các hoạt động khác phù hợp với lứa tuổi và sức khỏe của từng nhóm đối tượng bảo trợ xã hội.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Sử dụng kinh phí, cơ sở vật chất của cơ sở bảo trợ xã hội sai mục đích;
b) Thu tiền dịch vụ đối với đối tượng bảo trợ xã hội trái với quy định của pháp luật;
c) Không bảo đảm điều kiện về môi trường, cơ sở vật chất, cán bộ nhân viên và tiêu chuẩn chăm sóc đối tượng.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc hoàn trả cho đối tượng bảo trợ xã hội các khoản tiền đã thu trái pháp luật đối với hành vi vi phạm tại Điểm b Khoản 2 Điều này. Trường hợp không xác định được đối tượng để hoàn trả thì buộc nộp vào ngân sách nhà nước;
b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm tại Điểm a Khoản 2 Điều này.
Như vậy, hành vi sử dụng kinh phí sai mục đích của cơ sở bảo trợ xã hội Q sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Ngoài ra, còn buộc nộp lại cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm này gây ra.

Vi phạm quy định về trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ chi trả trợ cấp
4. Bà Thương là người cao tuổi, hiện đang hưởng trợ cấp xã hội, bà Thương cho biết: Thời gian gần đây, chế độ trợ cấp của bà Thương được chi trả rất chậm. Xin hỏi, việc chi trả trợ cấp không đúng thời hạn cho đối tượng bảo trợ xã hội có bị xử phạt vi phạm hành chính không?
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Điều 7 Nghị định số 144/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em quy định:
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Không chi trả trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội;
b) Chi trả trợ cấp không đủ cho đối tượng bảo trợ xã hội;
c) Chi trả trợ cấp không đúng đối tượng bảo trợ xã hội;
d) Chi trả trợ cấp không đúng thời hạn cho đối tượng bảo trợ xã hội.
2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm tại Khoản 1 Điều này.

Như vậy, hành vi chi trả trợ cấp không đúng thời hạn cho đối tượng bảo trợ xã hội sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức tiền phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn buộc phải nộp lại cho cơ quan cơ quan có thẩm quyền số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Vi phạm quy định về quản lý tiền, hàng cứu trợ
5. Trong thời gian tham gia phòng, chống lụt bão do cơn bão số 8 gây ra, bà B đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình chiếm đoạt một số tiền và hàng cứu trợ do các nhà hảo tâm ủng hộ. Xin hỏi hành vi của bà có bị xử phạt vi phạm hành chính không?
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Điều 8 Nghị định số 144/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em quy định:
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Để hư hỏng, thất thoát tiền, hàng cứu trợ;
b) Sử dụng, phân phối tiền, hàng cứu trợ không đúng mục đích, không đúng đối tượng của nhà tài trợ;
c) Chiếm đoạt tiền, hàng cứu trợ.
2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm tại Điểm c Khoản 1 Điều này.

Như vậy, theo quy định của pháp luật nêu trên hành vi chiếm đoạt tiền, hàng cứu trợ của bà B là hành vi vi phạm pháp luật, hành này này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức tiền phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Đồng thời, bà B còn bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Vi phạm quy định về hành vi bị nghiêm cấm đối với người khuyết tật
6. Chị Lành, anh Tâm yêu nhau và muốn kết hôn với nhau. Tuy nhiên, khi biết được việc này, mẹ chị Lành ra sức cấm cản, can ngăn không cho chị Lành kết hôn với anh Tâm vì cho rằng anh Tâm là người khuyết tật sẽ không đảm bảo cuộc sống cho chị Lành sau này. Xin hỏi, pháp luật có quy định nào để xử lý trường hợp này không?
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Điều 9 Nghị định số 144/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em quy định:
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Kỳ thị, phân biệt đối xử người khuyết tật;
b) Cản trở quyền kết hôn của người khuyết tật;
c) Cản trở quyền nuôi con của người khuyết tật;
d) Cản trở người khuyết tật sống độc lập, hòa nhập cộng đồng;
đ) Cản trở người khuyết tật tham gia bình đẳng vào các hoạt động xã hội;
e) Không thực hiện trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật theo quy định của pháp luật.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Xâm phạm thân thể của người khuyết tật;
b) Xâm phạm nhân phẩm, danh dự của người khuyết tật;
c) Xâm phạm tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của người khuyết tật.
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Lợi dụng người khuyết tật, tổ chức của người khuyết tật, tổ chức vì người khuyết tật, hình ảnh, thông tin cá nhân, tình trạng của người khuyết tật để trục lợi hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật;
b) Lôi kéo, dụ dỗ hoặc ép buộc người khuyết tật thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm tại Điểm a Khoản 3 Điều này.

Như vậy, với quy định của pháp luật nêu trên, hành vi cản trở quyền kết hôn của người khuyết tật của mẹ chị Lành là hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi này sẽ bị phạt tiền với mức tiền phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Vi phạm quy định về trách nhiệm chăm sóc sức khỏe của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với người khuyết tật
7. Cháu Tuấn bị khuyết tật bẩm sinh về xương nên bố mẹ cháu Tuấn đã mang cháu Tuấn đến cơ sở khám chữa bệnh Q để thăm khám. Sau một lúc chờ đợi, bố mẹ cháu Tuấn đề nghị bác sỹ cho cháu được ưu tiên khám trước nhưng bác sỹ bảo chờ đến lượt vì cơ sở này có quy định khám theo thứ tự, ai đến khám cũng là người bệnh. Bố mẹ cháu Tuấn rất ấm ức và muốn biết pháp luật có quy định nào để xử lý hành vi không ưu tiên cho người khuyết tật khi khám bệnh, chữa bệnh không?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Điều 10 Nghị định số 144/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em quy định:
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Không tư vấn biện pháp phòng ngừa và phát hiện sớm khuyết tật;
b) Không ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh cho người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng, trẻ em khuyết tật, người cao tuổi khuyết tật, phụ nữ khuyết tật có thai theo quy định của pháp luật.
2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không xác định khuyết tật bẩm sinh đối với trẻ em sơ sinh.
Như vậy, với quy định của pháp luật nêu trên hành vi không ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh cho người khuyết tật đặc biệt là trẻ em khuyết tật thì bị xử phạt hành chính với mức phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Vi phạm quy định về trách nhiệm giáo dục của cơ sở giáo dục đối với người khuyết tật
8. Do cháu N bị khuyết tật về chân nên khi N lên 12 tuổi bố, mẹ N mới xin cho N vào học lớp 1 nhưng đã bị Trường Tiểu học Tư thục S từ chối với lý do độ tuổi của cháu N cao hơn độ tuổi mà pháp luật quy định. Xin hỏi việc từ chối này của Trường Tiểu học Tư thục S có vi phạm pháp luật không? 

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Điều 11 Nghị định số 144/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em quy định phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
1. Không thực hiện miễn, giảm học phí, chi phí đào tạo và các khoản đóng góp khác theo quy định của pháp luật về giáo dục;
2. Không bảo đảm các điều kiện dạy và học phù hợp với người khuyết tật theo quy định của pháp luật;
3. Không cung cấp phương tiện, tài liệu hỗ trợ học tập dành riêng cho người khuyết tật trong trường hợp cần thiết;
4. Không cho phếp người khuyết tật được miễn, giảm một số môn học hoặc nội dung và hoạt động giáo dục mà khả năng của người khuyết tật không thể đáp ứng.
5. Từ chối người khuyết tật nhập học ở độ tuổi cao hơn theo quy định của pháp luật;
6. Đặt ra điều kiện tuyển sinh có nội dung hạn chế người khuyết tật, trừ một số trường hợp theo quy định của pháp luật;
7. Không thực hiện ưu tiên tuyển sinh đối với người khuyết tật theo quy định của pháp luật;
8. Cản trở quyền học tập của người khuyết tật.
 Như vậy, căn cứ vào quy định của pháp luật nêu trên, hành vi từ chối người khuyết tật nhập học ở độ tuổi cao hơn theo quy định của pháp luật của Trường Tiểu học Tư thục S là hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi này sẽ bị phạt tiền với mức tiền phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Vi phạm quy định về trách nhiệm giáo dục của cơ sở giáo dục đối với người khuyết tật
9. Chị P là người khuyết tật. Chị P đến cơ sở dạy nghề K để tư vấn học nghề. Tuy nhiên, sau khi tư vấn cho chị P xong, cơ sở dạy nghề K yêu cầu chị P phải đóng phí tư vấn học nghề là 500.000 đồng. Chị P muốn hỏi hành vi thu phí tư vấn học nghề của người khuyết tật trái với quy định của pháp luật được xử lý như thế nào? 

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Điều 12 Nghị định số 144/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em quy định:
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Thu phí tư vấn học nghề của người khuyết tật trái với quy định của pháp luật;
b) Không tư vấn việc làm cho người khuyết tật theo quy định của pháp luật;
c) Không thực hiện miễn, giảm học phí cho người khuyết tật học nghề theo quy định của pháp luật.
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi khai báo gian dối, giả mạo hồ sơ, giấy tờ để đủ điều kiện thành lập cơ sở dạy nghề cho người khuyết tật.
3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Không duy trì các điều kiện theo quy định của pháp luật sau khi được thành lập và hoạt động từ 06 tháng trở lên;
b) Không bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề cho người khuyết tật;
c) Không bảo đảm giáo trình, phương pháp và thời gian dạy nghề phù hợp với người khuyết tật;
d) Không bố trí giáo viên có chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giảng dạy cho người khuyết tật;
đ) Không cấp văn bằng, chứng chỉ công nhận nghề đào tạo khi người khuyết tật có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc hoàn trả cho người học các khoản tiền đã thu trái pháp luật đối với hành vi vi phạm tại Điểm a và Điểm c Khoản 1 nêu trên. Trường hợp không xác định được người học để hoàn trả thì buộc nộp vào ngân sách nhà nước;
b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm tại Khoản 2 nêu trên.
Như vậy, theo quy định của pháp luật nêu trên, hành vi thu phí tư vấn học nghề của người khuyết tật trái với quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, đồng thời, người vi phạm còn buộc phải hoàn trả cho người học các khoản tiền đã thu trái pháp luật đối với hành vi vi phạm.

Vi phạm quy định về tham gia giao thông của người khuyết tật, người cao tuổi
10. Ông Yên năm nay 81 tuổi. Ông Yên thường xuyên đi lại bằng phương tiện xe buýt. Do tuổi cao, sức yếu nên ông không thể lựa chọn chỗ ngồi cho mình một cách hợp lý và thường bị người khác chen lấn. Ông Yên hỏi, pháp luật có quy định gì để xử lý hành vi không giúp đỡ, sắp xếp chỗ ngồi thuận tiện cho người khuyết tật, người cao tuổi khi tham gia phương tiện giao thông không? 

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Điều 14 Nghị định số 144/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em quy định:
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Không miễn, giảm giá vé, giá dịch vụ cho người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người cao tuổi theo quy định của pháp luật;
b) Không ưu tiên bán vé cho người khuyết tật, người cao tuổi;
c) Không giúp đỡ, sắp xếp chỗ ngồi thuận tiện cho người khuyết tật, người cao tuổi;
d) Từ chối chuyên chở người khuyết tật tham gia giao thông hoặc từ chối chuyên chở phương tiện, thiết bị hỗ trợ phù hợp của người khuyết tật.
2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc hoàn trả cho người mua vé các khoản tiền đã thu trái pháp luật đối với hành vi vi phạm tại Điểm a Khoản 1 nêu trên. Trường hợp không xác định được người mua vé để hoàn trả thì buộc nộp vào ngân sách nhà nước.
Như vậy, để bảo vệ người già và người khuyết tật khi tham gia phương tiện giao thông,  pháp luật đã quy định hành vi không giúp đỡ, sắp xếp chỗ ngồi thuận tiện cho người khuyết tật, người cao tuổi sẽ bị xử phạt hành chính với mức tiền phạt từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. Ông Yên có thể tham khảo quy định của pháp luật nêu trên để biết thêm thông tin.
Vi phạm quy định về quyền và nghĩa vụ đối với người cao tuổi
11. Ông Dũng và bà Giang muốn kết hôn với nhau nhưng các con của ông Dũng lại kiên quyết cản trở với lý do: Bố đã ngoài 70 tuổi, bố lấy vợ chẳng khác gì bôi tro trát trấu vào mặt con cái. Vì thế giữa ông Dũng và con cái xảy ra mâu thuẫn. Ông Dũng muốn biết pháp luật có quy định xử phạt hành chính đối với hành vi xâm phạm, cản trở người cao tuổi thực hiện quyền về hôn nhân không? Nếu có thì mức phạt tiền là bao nhiêu?
 Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Điều 18 Nghị định số 144/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em quy định:
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Cản trở người cao tuổi sống chung với con, cháu hoặc sống riêng;
b) Xâm phạm, cản trở người cao tuổi thực hiện quyền về hôn nhân, quyền về sở hữu tài sản và các quyền hợp pháp khác.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi bắt nhịn ăn, nhịn uống, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân; bắt sống ở nơi có môi trường độc hại, nguy hiểm hoặc các hình thức đối xử tồi tệ khác với người cao tuổi.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc xin lỗi khi có yêu cầu đối với hành vi vi phạm tại Khoản 2 nêu trên.
Như vậy, với quy định của pháp luật nêu trên, quyền về hôn nhân của người cao tuổi được pháp luật bảo vệ. Cá nhân nào có hành vi xâm phạm, cản trở người cao tuổi thực hiện quyền về hôn nhân có thể bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Vi phạm quy định về nghĩa vụ chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi
12. Bà K đã ngoài 80 tuổi, bà có ba người con. Mặc dù, bà bị bệnh nặng nhưng không ai chịu chăm sóc bà. Xin hỏi, hành vi không thực hiện nghĩa vụ chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi có bị pháp luật xử lý không?
 Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Điều 19 Nghị định số 144/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em quy định:
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Không thực hiện nghĩa vụ chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi theo quy định của pháp luật;
b) Không thực hiện đầy đủ cam kết theo hợp đồng dịch vụ đã ký kết để chăm sóc người cao tuổi theo quy định của pháp luật;
c) Lợi dụng việc chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi để trục lợi.
2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm tại Điểm c Khoản 1 nêu trên.
Căn cứ quy định trên, hành vi không thực hiện nghĩa vụ chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi theo quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Vi phạm một số quy định khác đối với người khuyết tật, người cao tuổi
13. Ông Q đã 83 tuổi và thường xuyên đau ốm nhưng người con sống cùng với ông Q vẫn ép buộc ông Q lao động để kiếm thêm thu nhập. Xin hỏi hành vi của con ông Q có bị pháp luật xử lý không?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Điều 20 Nghị định số 144/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em quy định:
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi kích động, xúi giục người khác thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đối với người khuyết tật, người cao tuổi.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Cưỡng ép người khác thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đối với người khuyết tật, người cao tuổi;
b) Ép buộc người cao tuổi lao động hoặc làm những việc trái quy định của pháp luật.

Căn cứ quy định nêu trên, hành vi ép buộc ông Q lao động sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Vi phạm quy định về chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em
14. Để thuận tiện cho việc chơi bời, lêu lỏng của mình, chị B đã đem đứa con hai tuổi của mình đến công viên và rồi một mình bỏ trốn. Xin hỏi, hành vi cố ý bỏ rơi trẻ em ở nơi công cộng có bị xử phạt vi phạm hành chính không?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Điều 22 Nghị định số 144/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em quy định:
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Bỏ hoặc không chăm sóc, nuôi dưỡng con sau khi sinh;
b) Cha, mẹ, người giám hộ không thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng, cắt đứt quan hệ tình cảm và vật chất với trẻ em, trừ trường hợp cho trẻ em làm con nuôi hoặc bị buộc phải cách ly trẻ em theo quy định của pháp luật;
c) Cha, mẹ; người giám hộ cố ý bỏ rơi trẻ em ở nơi công cộng, bỏ mặc hoặc ép buộc trẻ em không sống cùng gia đình, bỏ mặc trẻ em tự sinh sống, không quan tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em để trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.
2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc thực hiện nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo quy định của pháp luật đối với cha, mẹ, người giám hộ có hành vi vi phạm tại Khoản 1 Điều này.
Căn cứ quy định của pháp luật nêu trên, hành vi cố ý bỏ rơi trẻ em ở nơi công cộng của cha, mẹ sẽ bị phạt tiền 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng. Đồng thời, buộc phải thực hiện nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo quy định của pháp luật đối với cha, mẹ có hành vi vi phạm.

Vi phạm quy định về cấm dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc trẻ em đi lang thang, lợi dụng trẻ em lang thang để trục lợi
15. Nguyễn Văn A là thanh niên lêu lỏng thường bỏ nhà đi bụi. A đã lôi kéo, dụ dỗ cháu S bỏ nhà đi lang thang cùng mình. Đề nghị cho biết hành vi này của A có bị xử lý vi phạm hành chính không?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Điều 23 Nghị định số 144/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em quy định:
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc trẻ em bỏ nhà đi lang thang dưới mọi hình thức.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Cha, mẹ, người giám hộ ép buộc trẻ em đi lang thang kiếm sống;
b) Lợi dụng trẻ em đi lang thang để trục lợi.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm tại Điểm b Khoản 2 Điều này.
Như vậy, hành vi lôi kéo, ép buộc trẻ em bỏ nhà đi lang thang của Nguyễn Văn A tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức tiền phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Vi phạm quy định về cấm dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc trẻ em đánh bạc; bán, cho trẻ em sử dụng rượu, bia, thuốc lá và chất kích thích khác có hại cho sức khỏe
16. Bà Túy cho biết, địa phương nơi bà cư trú có một số thanh niên thường xuyên tụ tập đánh bạc. Tuy nhiên, sự việc không dừng lại ở đó mà các thanh niên này thường xuyên dụ dỗ, lôi kéo các cháu nhỏ trong xóm tham gia đánh bạc. Bà Túy hỏi, hành vi dụ dỗ, lôi kéo trẻ em đánh bạc có bị xử phạt vi phạm hành chính không?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Điều 25 Nghị định số 144/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em quy định:
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc trẻ em chứng kiến việc đánh bạc dưới mọi hình thức;
b) Dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc trẻ em tham gia phục vụ đánh bạc dưới mọi hình thức;
c) Dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc trẻ em chứng kiến việc sử dụng trái phép chất ma túy dưới mọi hình thức.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Dụ dỗ, lôi kéo trẻ em đánh bạc, sử dụng rượu, bia, thuốc lá, chất kích thích khác có hại cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ em;
b) Bán cho trẻ em, cho trẻ em sử dụng rượu, bia, chất kích thích khác có hại cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ em.
Như vậy, theo quy định của pháp luật nêu trên, hành vi dụ dỗ, lôi kéo trẻ em đánh bạc sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức tiền phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Vi phạm quy định về cấm ngược đãi trẻ em; lợi dụng trẻ em vì mục đích trục lợi; ngăn cản trẻ em tham gia hoạt động xã hội
17. Để có tiền tiêu xài cá nhân, chị X đã cho bà M thuê đứa con mới 2 tháng tuổi của mình để hành nghề ăn xin. Xin hỏi, hành vi này của chị X có bị xử lý vi phạm hành chính không?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Điều 27 Nghị định số 144/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em quy định:
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 500.000 đồng đối với hành vi ngăn cản trẻ em tham gia hoạt động xã hội, sinh hoạt cộng đồng hợp pháp, lành mạnh.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Xâm phạm thân thể, gây tổn hại về sức khỏe đối với trẻ em;
b) Bắt nhịn ăn, nhịn uống, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân; bắt sống ở nơi có môi trường độc hại, nguy hiểm hoặc các hình thức đối xử tồi tệ khác với trẻ em;
c) Gây tổn thương về tinh thần, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, lăng nhục, chửi mắng, đe dọa, làm nhục, cách ly, sao nhãng ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em;
d) Dùng các biện pháp trừng phạt để dạy trẻ em làm trẻ em tổn thương, đau đớn về thể xác, tinh thần;
đ) Thường xuyên đe dọa trẻ em bằng các hình ảnh, âm thanh, con vật, đồ vật làm trẻ em sợ hãi, tổn thương tinh thần.
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Tổ chức, ép buộc trẻ em đi xin ăn;
b) Cho thuê, cho mượn trẻ em hoặc sử dụng trẻ em để xin ăn.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc chịu mọi chi phí để khám bệnh, chữa bệnh (nếu có) cho trẻ em đối với hành vi vi phạm tại Khoản 2 Điều này;
b) Buộc tiêu hủy vật phẩm gây hại cho sức khỏe trẻ em đối với hành vi vi phạm tại Điểm đ Khoản 2 Điều này;
c) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm tại Khoản 3 Điều này.
Căn cứ quy định của pháp luật nêu trên, hành vi cho thuê con của chị X sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng. Đồng thời, chị X phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được cho cơ quan có thẩm quyền do thực hiện hành vi vi phạm mà có.

Vi phạm quy định về cấm xúi giục, kích động, lừa dối trẻ em thù ghét cha, mẹ, người giám hộ hoặc xúi giục, kích động, lừa dối trẻ em xâm phạm thân thể, nhân phẩm, danh dự của người khác
18. Do chị C và bà V (mẹ chồng chị C) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Bà V trở nên thù ghét chị C và thường xuyên có hành vi nói xấu chị C trước mặt cháu T (con trai chị C) để con trai chị C thù ghét mẹ nhằm chia rẽ mẹ con chị C. Vì cháu T còn nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện nên chị C rất bức xúc trước việc này. Chị đề nghị cho biết hành vi này của bà V có bị pháp luật xử lý hành chính không?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Điều 28 Nghị định số 144/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em quy định:
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi xúi giục, kích động, lừa dối trẻ em dưới mọi hình thức làm cho trẻ em thù ghét cha, mẹ, người giám hộ.
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi xúi giục, kích động, lừa dối trẻ em xâm phạm thân thể, nhân phẩm, danh dự của người khác.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc chịu mọi chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người bị trẻ em xâm phạm đối với hành vi vi phạm tại Khoản 2 Điều này.
Căn cứ vào quy định của pháp luật nêu trên, hành vi lừa dối, kích động làm cho trẻ em thù ghét cha, mẹ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức tiền phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Đồng thời, người vi phạm còn buộc phải chịu mọi chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người bị trẻ em xâm phạm.

Vi phạm quy định về cấm lạm dụng lao động trẻ em; sử dụng trẻ em để mua, bán, vận chuyển hàng hóa, hàng giả, hàng trốn thuế, tiền tệ trái phép 

19. Vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bà I chỉ tập trung vào việc buôn bán nên mọi công việc nhà bà I đều giao cho con của mình là cháu N. Do tuổi còn nhỏ mà khối lượng công việc nhà lại nhiều đã dẫn đến tình trạng quá sức và làm ảnh ảnh hưởng đến việc học tập, vui chơi của cháu N. Xin hỏi, pháp luật có quy định nào để bảo vệ trẻ em trong trường hợp này không?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Điều 29 Nghị định số 144/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em quy định:
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi của cha, mẹ, người giám hộ, người nuôi dưỡng trẻ em bắt trẻ em làm công việc gia đình quá sức, quá thời gian, ảnh hưởng đến việc học tập, vui chơi, giải trí, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của trẻ em.
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng trẻ em để mua, bán, vận chuyển hàng hóa, hàng giả, hàng trốn thuế, tiền tệ trái phép.
3. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu hàng trốn thuế, hàng giả, tiền tệ trái phép do thực hiện hành vi vi phạm tại Khoản 2 Điều này.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm tại Khoản 2 Điều này.
Như vậy, căn cứ vào quy định của pháp luật nêu trên, nếu cha, mẹ có hành vi bắt trẻ em làm công việc gia đình quá sức, quá thời gian, ảnh hưởng đến việc học tập, vui chơi, giải trí, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của trẻ em thì bị xử phạt vi phạm hành chính với mức tiền phạt từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Vi phạm quy định về cấm cản trở quyền học tập của trẻ em 

20. Biết được nhà của Y rất giàu và thường cho Y nhiều tiền tiêu vặt nên G thường xuyên tiếp xúc rủ rê Y bỏ học để đi chơi.  Xin hỏi: Hành vi dụ dỗ, lôi kéo trẻ em bỏ học bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào? 

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Điều 30 Nghị định số 144/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em quy định:
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Hủy hoại sách, vở, đồ dùng học tập của trẻ em;
b) Cố tình không thực hiện nghĩa vụ đóng góp cho việc học tập của trẻ em theo quy định của pháp luật, không bảo đảm thời gian, điều kiện học tập cho trẻ em.
2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc trẻ em bỏ học, nghỉ học.
3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Gây rối, cản trở hoạt động của cơ sở giáo dục dành cho trẻ em;
b) Phá hoại cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập, giảng dạy của các cơ sở giáo dục dành cho trẻ em.
4. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm tại Điểm b Khoản 3 Điều này.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc chịu mọi chi phí để mua sách, vở, đồ dùng học tập cho trẻ em đối với hành vi vi phạm tại Điểm a Khoản 1 Điều này;
b) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập, giảng dạy đã bị phá hoại do thực hiện hành vi vi phạm tại Điểm b Khoản 3 Điều này.
Căn cứ quy định của pháp luật nêu trên, hành vi dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc trẻ em bỏ học, nghỉ học sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

IV. TÌNH HUỐNG GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ XỬ PHẠT 
VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, 
THỂ THAO VÀ QUẢNG CÁO
Xử lý vi phạm quy định về sử dụng chất kích thích trong tập luyện, thi đấu thể thao 

1. Anh Nguyễn Thế đang sinh sống tại xã C huyện N, anh muốn được tư vấn về mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về sử dụng chất kích thích trong tập luyện, thi đấu thể thao? 

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 46/2019/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao:
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng chất kích thích thuộc Danh mục bị cấm trong tập luyện, thi đấu thể thao.

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi bao che, tổ chức cho vận động viên sử dụng chất kích thích thuộc Danh mục bị cấm trong tập luyện, thi đấu thể thao.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Đình chỉ việc tham dự giải thi đấu thể thao có thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Đình chỉ việc tham dự giải thi đấu thể thao có thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản.2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc hủy bỏ kết quả thi đấu thể thao, kết quả tuyển chọn vận động viên vào đội tuyển thể thao, trường năng khiếu thể thao, thành tích thi đấu thể thao đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 6 này.
Như vậy, căn cứ nội dung trên, anh Thế có thể tham khảo để hiểu rõ về mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về sử dụng chất kích thích trong tập luyện, thi đấu thể thao.

Xử lý vi phạm quy định về sử dụng phương pháp bị cấm trong tập luyện, thi đấu thể thao 

2. Gia đình ông Đoàn Lự có con tham gia đội tuyển thể dục dụng cụ tỉnh. Ông muốn biết pháp luật xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về sử dụng phương pháp bị cấm trong tập luyện, thi đấu thể thao như thế nào?

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 46/2019/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao:

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng các bài tập, môn thể thao hoặc các phương pháp tập luyện, thi đấu thể thao mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy, kích động bạo lực, trái với đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục và bản sắc văn hóa dân tộc của Việt Nam.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng các bài tập, môn thể thao hoặc các phương pháp tập luyện, thi đấu thể thao gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe người tập luyện, thi đấu, trừ những bài tập, môn thể thao, phương pháp tập luyện, thi đấu thể thao được pháp luật cho phép.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tài liệu, trang thiết bị, dụng cụ tập luyện, biểu diễn, thi đấu thể thao đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này;

b) Đình chỉ việc tham dự giải thi đấu thể thao có thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tiêu hủy tài liệu hướng dẫn sử dụng phương pháp bị cấm trong tập luyện, thi đấu thể thao đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 7 này.
Như vây, căn cứ nội dung trên, ông Lự có thể nghiên cứu để hiểu rõ quy định về sử dụng phương pháp bị cấm trong tập luyện, thi đấu thể thao.

Xử lý vi phạm quy định về cấm gian lận trong hoạt động thể thao
3. Anh Nguyễn Văn Oanh muốn đăng ký cho con tham gia thi đấu môn điền kinh do thành phố A tổ chức. Tuy nhiên, ông không muốn con mình bị người khác dụ dỗ gian lận trong thể thao. Do đó, ông muốn biết pháp luật quy định xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về cấm gian lận trong hoạt động thể thao như thế nào?
  Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 46/2019/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao:

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi gian lận về tên, tuổi, giới tính, thành tích để được tuyển chọn vào đội tuyển thể thao, trường năng khiếu thể thao hoặc tham gia thi đấu thể thao.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi bao che, dụ dỗ, ép buộc người khác gian lận trong hoạt động thể thao.

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi làm sai lệch kết quả thi đấu thể thao.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Đình chỉ việc tham dự giải thi đấu thể thao có thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 8 này;

b) Đình chỉ việc tham dự giải thi đấu thể thao có thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 8 này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc hủy bỏ kết quả thi đấu thể thao, kết quả tuyển chọn vận động viên vào đội tuyển thể thao, trường năng khiếu thể thao, thành tích thi đấu thể thao đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 8 này;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 8 này.

Do đó, đề nghị anh nghiên cứu cụ thể để thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật.

Xử lý Vi phạm quy định về cấm bạo lực trong hoạt động thể thao
4. Do bận lịch học thêm, nên con của anh Thu không tham gia tập luyện đầy đủ cùng đội bóng. Do đó, con anh thường bị huấn luyện viên đội tuyển bóng đá u12 của tỉnh X nặng lời. Anh Thu rất bức xúc và muốn tìm hiểu pháp luật quy định như thế nào về cấm bạo lực trong hoạt động thể thao để bảo vệ con anh?

 Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 46/2019/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao:

1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi chửi bới, lăng mạ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự; đe dọa xâm phạm sức khỏe, tính mạng; phản ứng không phù hợp với đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam khi tham gia hoạt động thể thao.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong các hành vi cố ý gây chấn thương, chơi thô bạo gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người khác trong tập luyện, thi đấu thể thao.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ việc tham dự giải thi đấu thể thao có thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 9 này.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc xin lỗi công khai đối với hành vi chửi bới, lăng mạ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự quy định tại khoản 1 Điều 9 này.
Nhu vậy, căn cứ nội dung trên, anh Thu có thể nghiên cứu để bảo vệ quyền lợi của con mình.
Xử lý vi phạm quy định về quyền, nghĩa vụ của vận động viên thể thao thành tích cao
5. Anh Lê Thắng là sinh viên năm 1 trường đại học X gần nhà. A được lựa chọn vào đội tuyển cầu long của huyện L. Tuy nhiên, do bận học nên anh hay vắng mặt tại các buổi tập mà huấn luyện viên đề ra. Do đó, anh bị nhắc nhỡ rất nặng lời. Anh rất bức xúc nên muốn tìm hiểu pháp luật xử lý như thế nào đối với hành vi vi phạm quy định về quyền, nghĩa vụ của vận động viên thể thao thành tích cao?

 Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 46/2019/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao:

1. Vi phạm quy định về nghĩa vụ của vận động viên thể thao thành tích cao:

a) Phạt cảnh cáo đối với hành vi thực hiện không đúng, không đầy đủ chương trình, giáo án tập luyện của huấn luyện viên;

b) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện chương trình, giáo án tập luyện của huấn luyện viên;

c) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không chấp hành luật thi đấu của môn thể thao, điều lệ giải thi đấu thể thao.

2. Vi phạm quy định về quyền của vận động viên thể thao thành tích cao:

a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện việc kiểm tra sức khỏe cho vận động viên theo quy định;

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không sơ cứu, cấp cứu kịp thời cho vận động viên hoặc không bảo đảm đầy đủ trang thiết bị, phương tiện, các biện pháp bảo đảm an toàn cho vận động viên khi tập luyện, thi đấu thể thao theo quy định.

Xử lý Vi phạm quy định về quyền, nghĩa vụ của huấn luyện viên thể thao thành tích cao
6. Chị Nguyễn Thị Hằng là vận động viên môn bơi lội của đội tuyển thành phố X. Do huấn luyện viên cũ đã nghỉ hưu theo chế độ nhà nước quy định, nên ông Trần Minh đã được phân công làm huấn luyện viên cho đội tuyển bơi lội của chị. Tuy nhiên, ông Minh thường huấn luyện không thực hiện theo kế hoạch, chương trình huấn luyện thể thao sau khi được cơ quan sử dụng vận động viên phê duyệt. Chị muốn biết pháp luật xử lý hành vi vi phạm trên như thế nào?
 Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Qua trình bày của chị Hằng thì ông Minh đã vi pháp pháp luật và hành vi này sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại điêm a khoản 1 Điều 11 Nghị định số 46/2019/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao:

“1. Vi phạm quy định về nghĩa vụ của huấn luyện viên thể thao thành tích cao:

a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không xây dựng kế hoạch, chương trình huấn luyện thể thao trình cơ quan sử dụng vận động viên phê duyệt hoặc không thực hiện kế hoạch, chương trình huấn luyện thể thao sau khi được cơ quan sử dụng vận động viên phê duyệt;”
Như vậy, căn cứ nội dung trên, chị Hằng có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết và bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của pháp luật.
Xử lý Vi phạm quy định về nghĩa vụ của trọng tài thể thao thành tích cao
7. Ông Trân Minh Đào là vận động viên tham gia tranh tài môn cầu long tại tỉnh X. Quá trình thi đấu trận chung kết, ông thường xuyên bị trọng tài xử ép. Ông rất bức xúc và có đơn kiến nghị xử lý. Ông muốn biết pháp luật xử lý hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ của trọng tài thể thao thành tích cao?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 46/2019/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao:

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không trung thực, khách quan trong điều hành thi đấu thể thao.
Như vậy, căn cứ nội dung trên, ông Đào có thể cung cấp chứng cứ để xác định được sự không trung thực, khách quan trong điều hành thi đấu thể thao thì trọng tài sẽ bị sữ phạt hành chính theo mức như trên.

Vi phạm quy định về tổ chức giải thi đấu thể thao quần chúng
8. Ông Thành là thành viên của ban tổ chức giải môn bóng bàn huyện S. Do sơ suất nên Ban tổ chức giải đã không thực hiện báo cáo bằng văn bản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc tổ chức, kết quả giải thi đấu. Ông muốn biết hành vi trên sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào?
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Qua trình bày của ông Thành thì hành vi trên đã vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý vi phạm hành chính với mức phạt theo điểm c khoản 2 và bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung theo điểm a khoản 4 Điều 14 Nghị định số 46/2019/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao:

“2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

…

c) Không báo cáo bằng văn bản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc tổ chức, kết quả giải thi đấu.

…

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Đình chỉ tổ chức giải thi đấu thể thao có thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 14 này;

Như vậy, căn cứ nội dung trên, ông Thành có thể nghiên cứu và thực hiện theo quy định của pháp luật.

Xử lý vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao mạo hiểm 
9. Do ở Tây nguyên, anh Trần Ngọc Hùng thường đưa khách du lịch đi bộ băng rừng để ngắm cảnh thiên nhiên. Tuy nhiên, anh đã bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính vì có hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao mạo hiểm mà không thành lập doanh nghiệp. Anh Hùng hỏi mức xử phạt đối với hành vi của anh là bao nhiêu?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 46/2019/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao:

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh hoạt động thể thao mạo hiểm, kinh doanh hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện mà không đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Căn cứ nội dung trên, ông Thành có thể nghiên cứu để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Xử lý vi phạm quy định về Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao
10. Bà Nguyễn Hoài Đức là chủ doanh nghiệp tư nhân kinh doanh dịch vụ du lịch tại huyện X. Do yêu cầu của khách du lịch, doanh nghiệp của bà đã tự tổ chức cho khách du lịch đi treo núi. Doanh nghiệp của bà đã bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính do kinh doanh hoạt động thể thao mà không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao. Bà hỏi mức xử phạt đối với doanh nghiệp của bà là bao nhiêu?
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Qua trình bày của bà Đức thì hành vi trên đã vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý vi phạm hành chính với mức phạt theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 16 Nghị định số 46/2019/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao. Đồng thời bị áp dụng xử lý theo khoản 4 và khoản 5 Điều 16 Nghị định số 46/2019/NĐ-CP:
“2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Kinh doanh hoạt động thể thao mà không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao;

…

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao từ 01 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này”.

Như vậy, doanh nghiệp của bà sẽ bị xư phạt theo mức như trên..

Vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ lữ hành

11. Theo hợp đồng du lịch đã ký kết với đối tác với công ty O của nước M, công ty Trách nhiệm hữu hạn X chuyên kinh doanh dịch vụ du lịch đã đưa khách du lịch của nước M vào tham quan du lịch tại tỉnh Y nước. Tuy nhiên, qua kiểm tra cơ quan có thẩm quyền đã phát hiện công ty X không phổ biến, hướng dẫn khách du lịch tuân thủ pháp luật, quy định của nơi đến du lịch và đã xư phạt vi phạm hành chính. Công ty X muốn biết hành vi vi phạm của mình sẽ bị phạt bao nhiêu?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Qua trình bày của công ty X thì hành vi không phổ biến, hướng dẫn khách du lịch tuân thủ pháp luật, quy định của nơi đến du lịch đã vi phạm pháp luật. Do đó, hành vi này sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch:

“2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

…;

b) Không phổ biến, hướng dẫn khách du lịch tuân thủ pháp luật, quy định của nơi đến du lịch;”.

Căn cứ nội dung trên, công ty X có thể nghiên cứu để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Vi phạm quy định về hướng dẫn du lịch 
12. Ông Nguyễn Văn A là hướng dẫn viên du lịch. Trong quá trình đưa khác du lịch vào thăm điểm du lịch N đã bị thanh tra du lịch tỉnh X phát hiện không đeo thẻ hướng dẫn viên du lịch, nên đã bị xử lý vi phạm hành chính. Ông A hỏi việc xử phạt như trên có đúng pháp luật không và hành vi của ông sẽ bị phtaj bao nhiêu?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Qua trình bày của ông A thì hành vi không đeo thẻ hướng dẫn viên du lịch khi dẫn khách du lịch đi tham quan đã vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch:

“Điều 9. Vi phạm quy định về hướng dẫn du lịch
1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không đeo thẻ hướng dẫn viên du lịch trong khi hành nghề hướng dẫn du lịch.”
Như vậy, căn cứ nội dung trên, ông A có thể nghiên cứu để bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của pháp luật.

Xử lý vi phạm quy định chung về kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch 

13. Ông Nguyễn Thanh Phú có ý định kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch. Tuy nhiên, ông không biết rõ hành vi nào sẽ bị xử lý do vi phạm quy định chung về kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch. Ông muốn được tư vấn?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch:

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Thông báo không đầy đủ các nội dung tới cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi có cơ sở lưu trú du lịch trước khi đi vào hoạt động theo quy định;

b) Thông báo hoạt động không đúng thời hạn theo quy định;

c) Không niêm yết công khai giá hàng hóa, dịch vụ theo quy định.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thông báo trước khi đi vào hoạt động theo quy định;

b) Không thông báo về việc thay đổi tên cơ sở lưu trú du lịch theo quy định;

c) Không thông báo về việc thay đổi quy mô cơ sở lưu trú du lịch theo quy định;

d) Không thông báo về việc thay đổi địa chỉ cơ sở lưu trú du lịch theo quy định;

đ) Không thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của cơ sở lưu trú du lịch theo quy định.

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không niêm yết công khai nội quy của cơ sở lưu trú du lịch theo quy định.

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi bán không đúng giá niêm yết hàng hóa, dịch vụ trong cơ sở lưu trú du lịch.

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp theo hợp đồng đã giao kết với khách du lịch.

6. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch sau khi đã thông báo tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động;

b) Hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch sau khi bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoạt động kinh doanh.

7. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không bảo đảm điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 49 của Luật Du lịch.

8. Quy định từ khoản 1 đến khoản 7 Điều này cũng được áp dụng đối với nhà khách, nhà nghỉ của cơ quan nhà nước có hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch.

9. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 7 Điều 10 này;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại các khoản 4, 5, 6 và 7 Điều 10 này.

Do đó, căn cứ nội dung trên, ông Phú có thể nghiên cứu để hiểu rõ hơn.

Xử lý vi phạm quy định về điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ lưu trú du lịch 
14. Gia định bà Hoàng Thị Thanh đang thực hiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch tại ngôi nhà 4 tầng của mình ở tỉnh X. Qua thông tin truyền thông, bà vẫn chưa nắm rõ hành vi nào sẽ bị xử lý vi phạm hành chính do vi phạm quy định về điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ lưu trú du lịch?
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thông báo về việc bổ sung, hoàn thiện đáp ứng điều kiện tối thiểu hoặc thay đổi loại hình cơ sở lưu trú du lịch theo quy định;

b) Không có giường hoặc đệm hoặc chiếu hoặc chăn hoặc gối theo quy định;

c) Không có khăn mặt hoặc khăn tắm theo quy định;

d) Không thay bọc đệm hoặc chiếu hoặc bọc chăn hoặc bọc gối khi có khách mới;

đ) Không thay khăn mặt hoặc khăn tắm khi có khách mới.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không có tủ thuốc cấp cứu ban đầu đối với bãi cắm trại du lịch theo quy định.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không có tối thiểu 10 buồng ngủ đối với khách sạn hoặc không có phòng ngủ đối với biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch, nhà nghỉ du lịch hoặc không có khu vực lưu trú cho khách đối với nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê hoặc không có khu vực dựng lều, trại đối với bãi cắm trại du lịch;

b) Không có quầy lễ tân đối với khách sạn hoặc khu vực tiếp khách đối với biệt thự du lịch, căn hộ du lịch hoặc khu vực đón tiếp khách đối với tàu thủy lưu trú du lịch, nhà nghỉ du lịch, bãi cắm trại du lịch theo quy định;

c) Không có nơi để xe cho khách đối với khách sạn nghỉ dưỡng hoặc khách sạn bên đường theo quy định;

d) Không có bếp hoặc phòng ăn hoặc dịch vụ phục vụ ăn uống đối với khách sạn nghỉ dưỡng, khách sạn nổi, khách sạn bên đường, tàu thủy lưu trú du lịch; không có bếp đối với biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê theo quy định;

đ) Không có nhân viên trực 24 giờ mỗi ngày đối với khách sạn, biệt thự du lịch, nhà nghỉ du lịch; không có nhân viên bảo vệ trực khi có khách đối với bãi cắm trại du lịch theo quy định.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không bảo đảm nhà vệ sinh theo quy định.

5. Các quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 11 này cũng được áp dụng đối với nhà khách, nhà nghỉ của cơ quan nhà nước có hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch.

6. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi quy định tại điểm a và điểm d khoản 3 và khoản 4 Điều 11 này.

Do đó, căn cứ nội dung trên, bà Hoàng có thể nghiên cứu để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.                                                         
Xử lý vi phạm quy định về quản lý điểm du lịch, khu du lịch
15. Gia đình ông Nam chuẩn bị đưa đi vào hoạt động khu du lịch do gia đình đầu tư. Tuy nhiên, do chưa hiểu biết nhiều về pháp luật nên ông muốn tư vấn các hành vi vi phạm quy định về quản lý điểm du lịch, khu du lịch để hạn chế vi phạm pháp luật?
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không công khai số điện thoại, địa chỉ của tổ chức, cá nhân quản lý điểm du lịch hoặc khu du lịch.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không có biển chỉ dẫn, thuyết minh hoặc biển báo về giao thông, các cơ sở dịch vụ, các điểm tham quan theo quy định;

b) Không có nội quy theo quy định.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không có bộ phận thông tin hỗ trợ khách du lịch theo quy định;

b) Không có bộ phận bảo vệ trực 24 giờ mỗi ngày;

c) Không có bộ phận cứu hộ, cứu nạn theo quy định;

d) Không cung cấp dịch vụ thuyết minh, hướng dẫn du lịch theo quy định;

đ) Không có biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trong phạm vi quản lý theo quy định;

e) Không bố trí nhân lực làm vệ sinh môi trường theo quy định.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không có kết nối giao thông, thông tin liên lạc theo quy định;

b) Không có hệ thống điện theo quy định;

c) Không có hệ thống cung cấp nước sạch theo quy định;

d) Không có dịch vụ ăn uống hoặc cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch theo quy định;

đ) Không có dịch vụ mua sắm hoặc cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch theo quy định;

e) Không có hệ thống cơ sở lưu trú du lịch theo quy định;

g) Không bảo đảm nhà vệ sinh công cộng theo quy định;

h) Không có đủ phương tiện, thiết bị thu gom chất thải đáp ứng yêu cầu giữ gìn vệ sinh môi trường theo quy định;

i) Không thu gom, xử lý chất thải phát sinh trong hoạt động du lịch theo quy định;

k) Không có các biện pháp phòng, chống cháy nổ theo quy định;

l) Kê khai không trung thực hồ sơ đề nghị công nhận điểm du lịch hoặc khu du lịch.

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng các biện pháp cản trở việc tham quan của khách du lịch ở những nơi được phép vào tham quan theo quy định;

b) Không phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về du lịch có thẩm quyền trong việc bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch theo quy định.

6. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng quyết định công nhận điểm du lịch hoặc khu du lịch từ 01 tháng đến 06 tháng đối với hành vi quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và g khoản 4 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng quyết định công nhận điểm du lịch hoặc khu du lịch từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 5 Điều 16 này;

c) Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi quy định tại điểm h khoản 4 Điều 16 này;

d) Đình chỉ hoạt động từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại điểm i và điểm k khoản 4 Điều 16 này.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thu hồi quyết định công nhận điểm du lịch hoặc khu du lịch đối với hành vi quy định tại điểm l khoản 4 Điều 16 này.

Do đó, căn cứ nội dung trên, ông Nam có thể nghiên cứu để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Xử lý vi phạm quy định về giấy phép trong tổ chức hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng
16. Ông Võ Quang ở huyện Y muốn tìm hiểu quy định của pháp về xử lý vi pháp hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định về giấy phép trong tổ chức hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng?
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Tại Điều 17 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáoquy định:
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Tổ chức lễ hội theo quy định phải báo cáo bằng văn bản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không báo cáo hoặc có báo cáo nhưng không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đồng ý mà vẫn tổ chức;

b) Sửa chữa, tẩy xóa làm thay đổi nội dung Giấy phép kinh doanh hoạt động vũ trường, karaoke.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Kinh doanh hoạt động vũ trường, karaoke không đúng nội dung, không đúng phạm vi quy định trong giấy phép;

b) Cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép hoặc sử dụng giấy phép của tổ chức, cá nhân khác để kinh doanh hoạt động vũ trường, karaoke.

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Kinh doanh hoạt động karaoke không có giấy phép hoặc không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi kinh doanh;

b) Tổ chức lễ hội theo quy định phải có giấy phép mà không có giấy phép.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh hoạt động vũ trường không có giấy phép hoặc không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi kinh doanh.

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng giấy phép từ 12 tháng đến 24 tháng đối với hành vi quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 17 này.

Do đó, căn cứ nội dung trên, ông Quang có thể nghiên cứu để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Xử lý vi phạm quy định về sản xuất, lưu hành băng, đĩa trò chơi điện tử
17. Anh Nguyễn Đình Thảo đang kinh doanh dịch vụ mua bán băng, đĩa trò chơi điện tử tại huyện L. Anh muốn biết hành vi nào sẽ bị xử lý vi phạm hành chính do vi phạm quy định về sản xuất, lưu hành băng, đĩa trò chơi điện tử?
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Tại Điều 18 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo quy định:

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức trò chơi điện tử có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Tổ chức trò chơi điện tử có nội dung đồi trụy;

b) Bán, cho thuê băng, đĩa trò chơi điện tử có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực, đồi trụy.

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất băng, đĩa trò chơi điện tử có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất băng, đĩa trò chơi điện tử có nội dung đồi trụy.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này.

Do đó, căn cứ nội dung trên, anh Thảo có thể nghiên cứu để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Xử lý vi phạm quy định về dạy âm nhạc, dạy khiêu vũ của cơ sở dạy âm nhạc, dạy khiêu vũ ngoài công lập
18. Anh Lê Tuấn là một vũ công chuyên dạy khiêu vũ tại tỉnh X. Anh muốn mở một cơ sở chuyên dạy âm nhạc, dạy khiêu vũ. Tuy nhiên, anh không muốn vi phạm pháp luật nên anh muốn biết hành vi nào sẽ bị xử lý vi phạm hành chính do vi phạm quy định về dạy âm nhạc, dạy khiêu vũ của cơ sở dạy âm nhạc, dạy khiêu vũ ngoài công lập?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Tại Điều 20 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo quy định:

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi dạy âm nhạc, dạy khiêu vũ theo quy định phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không đăng ký.

2. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức dạy âm nhạc, dạy khiêu vũ hoặc sử dụng người dạy âm nhạc, dạy khiêu vũ không đủ điều kiện theo quy định.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi dạy khiêu vũ có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực, đồi trụy.

Do đó, căn cứ nội dung trên, ông Tuấn có thể nghiên cứu để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Xử lý vi phạm quy định về giấy phép, đăng ký hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật, triển lãm văn hóa, nghệ thuật, nhiếp ảnh
19. Ông Nguyễn Thành là một họa sĩ tại thành phố Y. Anh muốn tìm hiểu pháp luật xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định về giấy phép, đăng ký hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật, triển lãm văn hóa, nghệ thuật, nhiếp ảnh?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Tại Điều 22 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo quy định:

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nhân bản tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh mà mẫu tượng đó chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

b) Đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh không bảo đảm sự trang trọng, tôn kính đối với lãnh tụ.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi triển lãm những ấn phẩm, tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh và những sản phẩm văn hóa, nghệ thuật khác thuộc loại cấm phổ biến.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi xây dựng công trình mỹ thuật có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực, đồi trụy hoặc không đúng mẫu đã được phê duyệt.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại Điểm a Khoản 1 và Khoản 2 Điều 22 này;

b) Buộc tháo dỡ công trình đối với hành vi quy định tại Khoản 3 Điều 22 này.

Do đó, căn cứ nội dung trên, ông Thành có thể nghiên cứu để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Xử lý Vi phạm quy định về khai báo, giao nộp di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia được phát hiện
20. Bà Nguyễn Thi Thủy đang đào vườn để trồng cây, bà phát hiện 1 hủ tiền cổ có niên đại hơn 200 năm. Bà muốn biết nếu bà không thông báo, nộp cho cơ quan có thẩm quyền thì bà có bị xử lý vi phạm hành chính không?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Qua trình bày của bà Thủy, thì hành vi không khai báo, giao nộp di vật, cổ vật đã vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý hành chính theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo “Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không tự giác khai báo, cố tình chiếm đoạt di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia được phát hiện.”. Đồng thời, bà Thủy sẽ bị ịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi vi phạm ở trên. 
Do đó, căn cứ nội dung trên bà có thể nghiên cứu để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

V. TÌNH HUỐNG GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ XỬ PHẠT 
VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ, 
PHÍ, LỆ PHÍ, HÓA ĐƠN

1. Doanh nghiệp Hải Hà đã đặt in hóa đơn cho doanh nghiệp, tuy nhiên hóa đơn đã được in và đưa vào sử dụng nhưng doanh nghiệp Hải Hà không ký hợp đồng in hóa đơn bằng văn bản. Với hành vi này, doanh nghiệp Hải Hà sẽ bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Điều 20 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn (Nghị định số 125/2020/NĐ-CP)  quy định xử phạt hành vi vi phạm quy định về hóa đơn đặt in như sau:
“1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi không ký hợp đồng in bằng văn bản hoặc tổ chức in in hóa đơn đặt in để sử dụng nhưng không có quyết định in hóa đơn của người đại diện theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi đặt in hóa đơn khi cơ quan thuế đã có văn bản thông báo không đủ điều kiện đặt in hóa đơn, trừ trường hợp cơ quan thuế không có ý kiến bằng văn bản khi nhận được đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi đặt in hóa đơn theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc đặt in trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy hóa đơn đối với hành vi quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 20 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP .”

Như vậy, với hành vi không ký hợp đồng in hóa đơn bằng văn bản, công ty cổ phần Hải Hà sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng. 

2. Doanh nghiệp Chí Lâm ký hợp đồng in hóa đơn cho doanh nghiệp Song Long, tuy nhiên doanh nghiệp Chí Lâm đã cố tình in hóa đơn cho doanh nghiệp Song Long theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của doanh nghiệp An An đang hoạt động kinh doanh trên cùng địa bàn tỉnh với doanh nghiệp Song Long. Với hành vi in hóa đơn cho doanh nghiệp Song Long theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của doanh nghiệp An An, doanh nghiệp Chí Lâm sẽ bị xử phạt về hành vi vi phạm này như thế nào?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Điều 21 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn (Nghị định số 125/2020/NĐ-CP) quy định xử phạt hành vi vi phạm quy định về in hóa đơn đặt in như sau:

“1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Báo cáo về việc nhận in hóa đơn quá thời hạn theo quy định từ 01 đến 05 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định;

b) Báo cáo về việc nhận in hóa đơn quá thời hạn theo quy định từ 06 ngày đến 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định và có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi in hóa đơn đặt in mà không ký hợp đồng in bằng văn bản.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi báo cáo về việc in hóa đơn quá thời hạn theo quy định từ 06 ngày trở lên, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 21 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP.

4. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi không hủy các sản phẩm in hỏng, in thừa khi tiến hành thanh lý hợp đồng in.

5. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nhận in hóa đơn đặt in khi không đáp ứng đủ điều kiện quy định in hóa đơn;

b) Không khai báo việc làm mất hóa đơn trước khi giao cho khách hàng.

6. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi chuyển nhượng toàn bộ hoặc một khâu bất kỳ trong hợp đồng in hóa đơn cho cơ sở in khác.

7. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi in hóa đơn theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc đặt in trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn.

8. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động in hóa đơn từ 01 tháng đến 03 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành đối với hành vi quy định tại khoản 7 Điều 21 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP.

9. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy các sản phẩm in, hóa đơn đối với hành vi quy định tại khoản 4, khoản 7 Điều 21 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP.”

Như vậy, căn cứ theo quy định viện dẫn như trên, với hành vi in hóa đơn cho doanh nghiệp Song Long theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của doanh nghiệp An An thì doanh nghiệp Chí Lâm sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt tiềntừ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp Chí Lâm sữ bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động in hóa đơn từ 01 tháng đến 03 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành và buộc hủy hóa đơn đã in. 

3. Doanh nghiệp tư nhân Hồng Ân đã đặt mua hóa đơn của cơ quan thuế. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã tự ý cho hóa đơn mua của cơ quan thuế nhưng chưa lập cho doanh nghiệp tư nhân Hồng Hạnh. Với hành vi này, doanh nghiệp tưu nhân Hồng Ân bị xử phạt hành chính về hành vi này không? Nếu có mức tiền phạt là bao nhiêu?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Điều 22 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn (Nghị định số 125/2020/NĐ-CP) quy định xử phạt hành vi cho, bán hóa đơn như sau:

“1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Cho, bán hóa đơn đặt in chưa phát hành;

b) Cho, bán hóa đơn đặt in của khách hàng đặt in hóa đơn cho tổ chức, cá nhân khác.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi cho, bán hóa đơn mua của cơ quan thuế nhưng chưa lập.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc hủy hóa đơn đối với hành vi quy định tại Điều 22 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính tại Điều này.”

Như vậy, căn cứ theo quy định viện dẫn như trên, với hành vi tự ý cho hóa đơn mua của cơ quan thuế nhưng chưa lập cho doanh nghiệp tư nhân Hồng Hạnh thì doanh nghiệp tư nhân Hồng Ân sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này với mức phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Ngoài ra, bị buộc áp dụng  các biện pháp khắc phục hậu quả như quy định nêu trên.

4. Do việc kinh doanh không thuận lợi nên Công ty cổ phần Minh Đạt chuyển địa điểm kinh doanh sang tỉnh khác và thay đổi tên công ty từ công ty cổ phần Minh Đạt sang tên công ty cổ phần Hoàng Tiến Đạt. Hóa đơn của công ty đã phát hành trước khi đổi địa chỉ và tên công ty còn số lượng lớn, công ty không sử dụng tiếp, tuy nhiên, công ty vẫn không thực hiện việc tiêu hủy hóa đơn theo quy định của pháp luât. Với hành vi quá thời hạn quy định phải tiêu hủy hóa đơn 15 ngày làm việc, công ty sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi này như thế nào? 

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Điều 27 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn  (Nghị định số 125/2020/NĐ-CP) quy định xử phạt hành vi vi phạm quy định về hủy, tiêu hủy hóa đơn như sau: 

“1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn từ 01 đến 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn phải hủy, tiêu hủy hóa đơn theo quy định mà có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Hủy không đúng quy định các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, hóa đơn không còn giá trị sử dụng;

b) Không hủy các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng; không hủy hóa đơn mua của cơ quan thuế đã hết hạn sử dụng;

c) Hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn từ 01 ngày đến 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn phải hủy, tiêu hủy hóa đơn theo quy định, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP.

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn từ 11 ngày làm việc trở lên, kể từ ngày hết thời hạn phải hủy, tiêu hủy hóa đơn theo quy định;

b) Không hủy, không tiêu hủy hóa đơn theo quy định của pháp luật;

c) Không hủy hóa đơn điện tử khi lập sai sót sau khi quá thời hạn cơ quan thuế thông báo cho người bán về việc kiểm tra sai, sót;

d) Không hủy hóa đơn đặt in chưa phát hành nhưng không còn sử dụng theo quy định;

đ) Hủy, tiêu hủy hóa đơn không đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật;

e) Tiêu hủy hóa đơn không đúng các trường hợp phải tiêu hủy theo quy định.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy, tiêu hủy hóa đơn đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2, điểm b, c, d khoản 3 Điều 27 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP.”

Như vậy, căn cứ theo quy định viện dẫn như trên, với hành vi vi phạm quy định phải tiêu hủy hóa đơn, công ty cổ phần Hoàng Tiến Đạt sẽ bị hạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng. Ngoài ra, công ty còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc hủy, tiêu hủy số lượng hóa đơn theo quy định. 

5. Kế toán trưởng của doanh nghiệp Lâm Thành đã không chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử của doanh nghiệp cho cơ quan thuế theo thời hạn quy định. Với việc không chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử của doanh nghiệp cho cơ quan thuế theo thời hạn quy định, doanh nghiệp Lâm Thành sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi này như thế nào? 

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Điều 30 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn (Nghị định số 125/2020/NĐ-CP) quy định xử phạt hành vi vi phạm quy định về chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử như sau:

“1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế quá thời hạn từ 01 đến 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quá thời hạn từ 06 đến 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định;

b) Chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử không đầy đủ số lượng hóa đơn đã lập trong kỳ.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quá thời hạn từ 11 ngày làm việc trở lên, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định;

b) Không chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế theo thời hạn quy định.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 30 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP.”

Như vậy, căn cứ theo quy định viện dẫn như trên, với việc không chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử của doanh nghiệp cho cơ quan thuế theo thời hạn quy định, công ty Lâm Thành sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Ngoài ra, công ty Lâm Thành còn buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế.

6. Do biết được thông tin trợ giá, trợ cước của Nhà nước, Anh Nguyễn Văn Sang đã có hành vi khai man hồ sơ đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa. Hành vi khai man hồ sơ để được nhận tiền trợ giá, trợ cước của anh Sang sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi này như thế nào? 

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Điều 6 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 09 năm 2013  của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn  quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm chính sách trợ giá, trợ cước như sau:  

“ 1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi khai man, khai khống hồ sơ thanh toán để nhận tiền trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa và các khoản tiền hỗ trợ để thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước; hành vi sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng được sử dụng tiền trợ giá, tiền trợ cước vận chuyển hàng hóa và các khoản tiền hỗ trợ để thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nộp vào ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền có được do khai man, khai khống hồ sơ thanh toán tiền trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa, thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước;

b) Buộc nộp vào ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền do không sử dụng đúng mục đích, đối tượng được sử dụng tiền trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa và các khoản tiền hỗ trợ để thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước.”

Như vậy, đối chiếu với quy định viện dẫn như trên, với hành vi khai man hồ sơ đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa để được nhận tiền trợ giá, trợ cước của Nhà nước, anh Sang sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng và buộc nộp vào ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền có được do khai man hồ sơ thanh toán tiền trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa.

7. Chị Trần Thị Hoa đã bán hàng hóa cho anh Nguyễn Trần Tiến với mức giá cao gấp 2 lần mức giá tối đa do Chính phủ quy định. Với hành vi này, chị Hoa sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi này như thế nào? 

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không chấp hành đúng giá do cơ quan, người có thẩm quyền quy định như sau:  

“1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ không đúng với mức giá do cơ quan, người có thẩm quyền quy định, trừ các hành vi quy định tại Khoản 2, 3 và Khoản 4 Điều này.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ không đúng với mức giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định.

3. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ không đúng với mức giá cụ thể hoặc không nằm trong khung giá hoặc cao hơn mức giá tối đa hoặc thấp hơn mức giá tối thiểu do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quy định.

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ không đúng với mức giá cụ thể hoặc không nằm trong khung giá hoặc cao hơn mức giá tối đa hoặc thấp hơn mức giá tối thiểu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc trả lại cho khách hàng toàn bộ tiền chênh lệch do bán cao hơn mức giá quy định và mọi chi phí phát sinh do hành vi vi phạm gây ra tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 nêu trên, trong trường hợp khó hoặc không xác định được khách hàng để trả lại thì nộp toàn bộ số tiền chênh lệch vào ngân sách nhà nước”.

Như vậy, đối chiếu với quy định viện dẫn như trên, với hành vi bán hàng hóa cho anh Tiến với mức giá cao gấp 2 lần mức giá tối đa do Chính phủ quy định, chị Hoa sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 35.000.000. Ngoài ra, buộc chị Hoa trả lại cho anh Tiến số tiền chênh lệch do bán cao hơn gấp 02 lần mức giá Chính phủ quy định và mọi chi phí phát sinh do hành vi vi phạm này của chị Hoa đã gây ra.

8. Chị Loan đã xuất khẩu 8 tấn gạo ra nước ngoài, tuy nhiên, giá xuất khẩu 8 tấn gạo này thấp hơn giá sàn gạo xuất khẩu do Nhà nước quy định. Với hành vi này, chị Loan sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi này như thế nào? 
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Điều 10 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 09 năm 2013  của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về giá trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo theo quy định của Chính phủ như sau:

“1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo giá mua thóc gạo xuất khẩu, gian lận trong việc khai báo giá xuất khẩu gạo; không báo cáo hoặc báo cáo không đúng lượng hàng hóa tồn kho dự trữ lưu thông của thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

2. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi xuất khẩu gạo thấp hơn giá sàn gạo xuất khẩu do cơ quan có thẩm quyền công bố hoặc quy định.”

Như vậy, đối chiếu với quy định viện dẫn như trên, chị Loan sẽ bị phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi xuất khẩu 8 tấn gạo ra nước ngoài với giá thấp hơn giá sàn gạo xuất khẩu do Nhà nước quy định.

9. Chị Nguyên mở cửa hàng kinh doanh 150 sản phẩm hàng hóa. Tuy nhiên, trong 150 sản phẩm hàng hóa, chị Nguyễn không đăng ký giá 05 sản phẩm hàng hóa thuộc diện đăng ký giá với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Với việc không đăng ký giá 05 sản phẩm hàng hóa thuộc diện đăng ký giá với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chị Nguyên sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi này như thế nào? 
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về kê khai giá, đăng ký giá hàng hóa, dịch vụ như sau:  

“1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi kê khai không đủ các nội dung của văn bản kê khai giá sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận kê khai giá đã có văn bản nhắc nhở, yêu cầu nộp lại văn bản kê khai giá.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thông báo bằng văn bản về mức giá điều chỉnh tăng hoặc giảm cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong các trường hợp phải thực hiện thông báo giá theo quy định của pháp luật về giá;

b) Áp dụng mức giá kê khai, đăng ký không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về giá kể từ ngày thực hiện kê khai giá, đăng ký giá với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không kê khai giá đúng thời hạn theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Không kê khai giảm giá phù hợp với biến động giảm giá của yếu tố hình thành giá theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký giá đúng thời hạn theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Đối với hành vi không kê khai giá với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định:

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không kê khai giá từ 01 đến 10 hàng hóa, dịch vụ cụ thể thuộc diện kê khai giá;

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản này trong trường hợp vi phạm nhiều lần, tái phạm; hành vi không kê khai giá từ 11 đến 20 hàng hóa, dịch vụ cụ thể thuộc diện kê khai giá;

c) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản này trong trường hợp vi phạm nhiều lần, tái phạm; hành vi không kê khai giá từ 21 hàng hóa, dịch vụ cụ thể thuộc diện kê khai giá trở lên;

d) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi không kê khai giá từ 21 hàng hóa, dịch vụ cụ thể thuộc diện kê khai giá trở lên trong trường hợp vi phạm nhiều lần, tái phạm.

6. Đối với hành vi không đăng ký giá với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký giá từ 01 đến 10 hàng hóa, dịch vụ cụ thể thuộc diện đăng ký giá;

b) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản này trong trường hợp vi phạm nhiều lần, tái phạm; hành vi không đăng ký giá từ 11 đến 20 hàng hóa, dịch vụ cụ thể thuộc diện đăng ký giá;

c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản này trong trường hợp vi phạm nhiều lần, tái phạm; hành vi không đăng ký giá từ 21 hàng hóa, dịch vụ cụ thể thuộc diện đăng ký giá trở lên;

d) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký giá từ 21 hàng hóa, dịch vụ cụ thể thuộc diện kê khai giá trở lên trong trường hợp vi phạm nhiều lần, tái phạm.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện kê khai hoặc đăng ký đối với mức giá đang áp dụng theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 và Khoản 6 nêu trên”.

Như vậy, đối chiếu với quy định viện dẫn như trên, chị Nguyên bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký giá 05 sản phẩm hàng hóa thuộc diện đăng ký giá với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và buộc đăng ký đối với mức giá đang áp dụng theo quy định đối với 05 sản phẩm hàng hóa.

10. Anh Trần Tuấn đã loan tin về việc trong vòng 2 ngày tới giá ga sẽ tăng gấp 3 lần so với mức hiện tại, dẫn đến việc người dân ồ ạc, đổ xô đi mua bình ga, gây thiếu hụt nguồn cung cấp ga trên địa bàn tỉnh. Hành vi đưa thông tin không đúng sự thật, anh Tuấn sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi này như thế nào? 
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi đưa tin thất thiệt về thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ như sau:  

 “ 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi bịa đặt, loan tin, đưa tin không đúng sự thật về tình hình thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ gây tâm lý hoang mang trong xã hội và bất ổn thị trường trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này.

2. Hành vi đưa tin không đúng sự thật về tình hình thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ gây tâm lý hoang mang trong xã hội và bất ổn thị trường trên phương tiện thông tin đại chúng như báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử hoặc các ấn phẩm thông tin khác được xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản”.

Như vậy, đối chiếu với quy định viện dẫn như trên, anh Tuấn sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

11. Chị Mận đã lợi dụng tình hình dịch bệnh, khan hiếm thuốc đặc trị dịch bệnh và lợi dụng chính sách của Nhà nước đã bán thuốc điều trị dịch bệnh cho người dân cao gấp 10 lần so với giá bình thường. Với hành vi này, chị Mận sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi này như thế nào? 
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Điều 17 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 09 năm 2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và điều kiện bất thường, lợi dụng chính sách của Nhà nước để định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý như sau:
“1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và điều kiện bất thường khác, lợi dụng chính sách của Nhà nước để định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thu lợi do định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý.”

Như vậy, đối chiếu với quy định viện dẫn như trên, chị Mận sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng và buộc nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thu lợi do bán giá thuốc cao gấp 10 lần so với giá bình thường.

12. Tổ chức có trách nhiệm nộp phí, lệ phí khai không đủ các khoản mục quy định trong tài liệu kế toán để cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước. Với hành vi khai không đủ các khoản mục quy định trong tài liệu kế toán để cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức nộp phí, lệ phí sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi này như thế nào? 
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

a) Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 09 năm 2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn (Nghị định số 109/2013/NĐ-CP) quy định:
“. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

a) Mức phạt tiền quy định từ Điều 5 đến Điều 17, Điều 20, từ Điều 22 đến Điều 32 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP là mức phạt áp dụng đối với cá nhân.

b) Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm từ Điều 33 đến Điều 40 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP là mức phạt áp dụng đối với tổ chức.

c) Mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm khác được quy định trong từng điều, khoản cụ thể tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP.

Điều 22 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 09 năm 2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định đăng ký, kê khai phí, lệ phí như sau:

“1. Phạt cảnh cáo trong trường hợp vi phạm lần đầu đối với hành vi đăng ký, kê khai chậm thời hạn theo quy định pháp luật phí, lệ phí.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng trong trường hợp vi phạm từ lần thứ hai trở đi đối với hành vi đăng ký, kê khai chậm thời hạn theo quy định pháp luật phí, lệ phí.

3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi khai không đúng, khai không đủ các khoản mục quy định trong các tờ khai thu, nộp phí, lệ phí hay trong tài liệu kế toán để cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký, kê khai thu, nộp phí, lệ phí với cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.”

Như vậy, đối chiếu với quy định viện dẫn như trên, tổ chức có trách nhiệm nộp phí, lệ phí sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng khi khai không đủ các khoản mục quy định trong tài liệu kế toán để cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật phí, lệ phí. 

13. Tổ chức thu phí hầm đường bộ không công khai chế độ thu phí qua hầm đường bộ theo quy định. Vậy, tổ chức này sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi này như thế nào? 
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

a) Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định công khai chế độ thu phí, lệ phí như sau:  

“Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng khi thực hiện một trong các hành vi sau đây:

1. Không công khai chế độ thu phí, lệ phí theo quy định;

2. Niêm yết hoặc thông báo không đúng quy định, không rõ ràng gây nhầm lẫn cho người nộp phí, lệ phí”.

b) Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 09 năm 2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn (Nghị định số 109/2013/NĐ-CP) quy định:
“. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

a) Mức phạt tiền quy định từ Điều 5 đến Điều 17, Điều 20, từ Điều 22 đến Điều 32 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP là mức phạt áp dụng đối với cá nhân.

b) Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm từ Điều 33 đến Điều 40 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP là mức phạt áp dụng đối với tổ chức.

c) Mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm khác được quy định trong từng điều, khoản cụ thể tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP.

Như vậy, đối chiếu với quy định viện dẫn như trên, tổ chức thu phí hầm đường bộ bị  phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không công khai chế độ thu phí qua hầm đường bộ theo quy định.

14. Chị Trần Thị Tâm đã có hành vi gian lận số tiền 3.000.000 đồng trong việc nộp phí, lệ phí theo quy định. Vậy, với hành vi gian lận trong việc nộp phí, lệ phí, chị Tâm sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi này như thế nào? 
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về nộp phí, lệ phí như sau:  

“1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi không thực hiện đúng thông báo nộp tiền phí, lệ phí của cơ quan có thẩm quyền.

2. Phạt tiền từ 1 đến 3 lần số tiền phí, lệ phí gian lận, trốn nộp đối với hành vi gian lận, trốn nộp phí, lệ phí theo quy định. Mức phạt tối đa là 50.000.000 đồng.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả

Buộc người vi phạm nộp đủ số phí, lệ phí gian lận, trốn nộp”.

Như vậy, đối chiếu với quy định viện dẫn như trên, chị Trần Thị Tâm sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 9.000.000 đồng đối với hành vi gian lận trong việc nộp phí, lệ phí. Ngoài ra, chị Tâm còn phải nộp đủ số tiền phí, lệ phí 3.000.000 đồng mà chị đã gian lận.
15. Anh Trần Nhuệ là nhân viên thu phí đường bộ, trong ca làm việc của mình, anh Nhuệ đã tự ý thu phí đối với ô tô 7 chỗ thêm 5.000 đồng/xe so với quy định của pháp luật với tổng số tiền 25.000.000 đồng. Vậy, với hành vi tự ý tăng mức thu phí với số tiền 25.000.000 đồng, anh Nhuệ  sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi này như thế nào? 

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về mức phí, lệ phí như sau:  

“1. Đối với hành vi thu phí, lệ phí không đúng mức phí, lệ phí theo quy định của pháp luật:

a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến dưới 2.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm có số tiền vi phạm đến dưới 10.000.000 đồng;

b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm có số tiền vi phạm từ 10.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng;

c) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến dưới 7.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm có số tiền vi phạm từ 30.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

d) Phạt tiền từ 7.500.000 đồng đến dưới 15.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm có số tiền vi phạm từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

đ) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến dưới 40.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm có số tiền vi phạm từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng;

e) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm có số tiền vi phạm từ 300.000.000 đồng trở lên.

2. Hình thức xử phạt bổ sung

Tước quyền sử dụng giấy phép hoặc đình chỉ hoạt động liên quan đến hành vi vi phạm. Thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng kể từ ngày Quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả

Buộc hoàn trả toàn bộ tiền phí, lệ phí do thực hiện sai pháp luật về phí, lệ phí cho người nộp phí, lệ phí. Trong trường hợp không xác định được người nộp phí, lệ phí để hoàn trả thì nộp toàn bộ số tiền này vào ngân sách nhà nước”.

Như vậy, đối chiếu với quy định viện dẫn như trên, anh Nhuệ sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng đối với hành vi tự ý tăng mức thu phí với tổng số tiền thu không đúng quy định pháp luật là 25.000.000 đồng. Ngoài ra, anh Nhuệ phải hoàn trả lại 25.000.000 đồng cho những người đã nộp phí.
16. Chị Cao Thị Nga là Kế toán của doanh nghiệp thu phí đường bộ, tuy nhiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chị đã không lưu trữ chứng từ thu phí theo đúng quy định. Vậy, chị Nga sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi này như thế nào? 

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Điều 31 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 09 năm 2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn và Điều 13 Thông tư số 186/2013/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí quy định:
 “1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi thực hiện báo cáo sử dụng, thanh toán, quyết toán sử dụng chứng từ chậm; lưu trữ, bảo quản chứng từ không đúng quy định; áp dụng trong trường hợp vi phạm lần đầu.

2. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi thực hiện báo cáo sử dụng, thanh toán, quyết toán sử dụng chứng từ chậm; lưu trữ, bảo quản chứng từ không đúng quy định; áp dụng trong trường hợp vi phạm từ lần thứ hai trở đi.

3. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo sử dụng, thanh toán, quyết toán sử dụng chứng từ.

4. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi nhận chứng từ không đúng quy định cho mỗi số chứng từ sử dụng. Mức phạt tối đa là 50.000.000 đồng.”

Như vậy, đối chiếu với quy định viện dẫn như trên, với hành vi không lưu trữ chứng từ thu phí theo đúng quy định, chị Nga sẽ bị phạt cảnh cáo.

17. Chị Ngọc được giao nhiệm vụ cất giữ các liên của số chứng từ không có mệnh giá của doanh nghiệp thu phí đường bộ, tuy nhiên, do không cẩn thận chị đã nhiều lần làm mất các liên của chứng từ không có mệnh giá. Vậy, chị Ngọc sẽ bị xử phạt hành chính đối với hành vi này với mức tiền phạt là bao nhiêu? 

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn  quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi làm mất, cho, bán chứng từ thu phí, lệ phí như sau:  
 “1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi làm mất liên của mỗi số chứng từ không có mệnh giá, trừ liên giao cho người nộp tiền của chứng từ chưa sử dụng, áp dụng trong trường hợp vi phạm lần đầu.

2. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi làm mất các liên của mỗi số chứng từ không có mệnh giá, trừ liên giao cho người nộp tiền của chứng từ chưa sử dụng, áp dụng trong trường hợp vi phạm từ lần thứ hai trở đi.

3. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi làm mất liên giao cho người nộp tiền của mỗi số chứng từ không có mệnh giá chưa sử dụng;

4. Đối với hành vi làm mất mỗi số của chứng từ thu phí, lệ phí có mệnh giá thì mức phạt tiền tối đa bằng mệnh giá in trên chứng từ thu phí, lệ phí. Số tiền phạt tối thiểu đối với hành vi làm chứng từ thu phí, lệ phí có mệnh giá là 50.000 đồng.

5. Trường hợp cho, bán chứng từ phát hiện đã sử dụng:

a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến dưới 2.000.000 đồng đối với mỗi số chứng từ có số tiền ghi trong chứng từ dưới 2.000.000 đồng;

b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến dưới 4.000.000 đồng đối với mỗi số chứng từ có số tiền ghi trong chứng từ từ 2.000.000 đến dưới 5.000.000 đồng;

c) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến dưới 8.000.000 đồng đối với mỗi số chứng từ có số tiền ghi trong chứng từ từ 5.000.000 đồng trở lên.

6. Trường hợp cho, bán chứng từ chưa sử dụng thì xử phạt theo mức quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 nêu trên.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp vào ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền có được do hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4, 5 và Khoản 6 nêu trên”.

Như vậy, đối chiếu với quy định viện dẫn như trên, chị Ngọc bị xử phạt hành chính với mức tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng.

18. Anh Trần Thanh Vân có người em trai là chủ doanh nghiệp tư nhân, kinh doanh nhiều mặt hàng, tuy nhiên, trong quá trình kinh doanh hàng hóa, em trai của ông không đăng ký giá một số sản phẩm hàng hóa thuộc diện đăng ký giá với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nên đã bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính. Nay ông muốn biết những ai có quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá? 

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Căn cứ theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá và khoản 11 Điều 1 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn thì những người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá bao gồm:  Chánh Thanh tra Bộ Tài chính; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành giá; Chánh Thanh tra Sở Tài chính; Thanh tra viên, Chánh Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ và các chức danh tương đương; Người có thẩm quyền của cơ quan quản lý thị trường quy định tại Điều 45 Luật xử lý vi phạm hành chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã.

19. Chị Hân là Kế toán tại  doanh nghiệp thu phí đường bộ của tỉnh X, chị đã có hành vi gian lận trong việc nộp phí, lệ phí. Chị muốn biết những ai có quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí? 
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Căn cứ theo quy định tại Điều 43 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn (Nghị định số 109/2013/NĐ-CP) quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí như sau: 
“1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng.

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 25 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 25, Khoản 3 Điều 26, Khoản 2 Điều 27, Khoản 3 Điều 28, Khoản 2 Điều 29, Khoản 8 Điều 30 và Khoản 6 Điều 32 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng.

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 25, Khoản 3 Điều 26, Khoản 2 Điều 27, Khoản 3 Điều 28, Khoản 2 Điều 29, Khoản 8 Điều 30 và Khoản 6 Điều 32 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP.

4. Công chức Thuế đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng.

5. Đội trưởng Đội Thuế có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng.

6. Chi cục trưởng Chi cục Thuế có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 2 Điều 25; Khoản 3 Điều 26; Khoản 2 Điều 27; Khoản 3 Điều 28; Khoản 2 Điều 29; Khoản 8 Điều 30 và Khoản 6 Điều 32 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP.

7. Cục trưởng Cục Thuế có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 2 Điều 25; Khoản 3 Điều 26; Khoản 2 Điều 27; Khoản 3 Điều 28; Khoản 2 Điều 29; Khoản 8 Điều 30 và Khoản 6 Điều 32 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP.

8. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 2 Điều 25; Khoản 3 Điều 26; Khoản 2 Điều 27; Khoản 3 Điều 28; Khoản 2 Điều 29; Khoản 8 Điều 30 và Khoản 6 Điều 32 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP.

9. Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng;

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 25.

10. Chánh Thanh tra sở và các chức danh tương đương được Chính phủ giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 2 Điều 25; Khoản 3 Điều 26; Khoản 2 Điều 27; Khoản 3 Điều 28; Khoản 2 Điều 29; Khoản 8 Điều 30 và Khoản 6 Điều 32 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP.

11. Chánh Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ và các chức danh tương đương được Chính phủ giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 2 Điều 25; Khoản 3 Điều 26; Khoản 2 Điều 27; Khoản 3 Điều 28; Khoản 2 Điều 29; Khoản 8 Điều 30 và Khoản 6 Điều 32 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP.

Ngoài những người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này, những người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các cơ quan khác theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao mà phát hiện hành vi vi phạm hành chính quy định trong Nghị định này thuộc lĩnh vực do mình quản lý thì có quyền xử phạt theo quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính.”

Như vậy, căn cứ viện dẫn như trên, những người sau đây có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Công chức Thuế đang thi hành công vụ; Đội trưởng Đội Thuế; Chi cục trưởng Chi cục Thuế; Cục trưởng Cục Thuế; Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đang thi hành công vụ; Chánh Thanh tra sở và các chức danh tương đương được Chính phủ giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; Chánh Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ và các chức danh tương đương được Chính phủ giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các cơ quan khác theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính.

20. Kế toán trưởng của doanh nghiệp Đạt Thành đã có sai phạm trong việc chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử của doanh nghiệp cho cơ quan thuế và theo quy định sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi này, Kế toán muốn biết những người nào của cơ quan thuế có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong về thuế, hóa đơn.  

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Điều 32 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn (Nghị định số 125/2020/NĐ-CP) quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn của cơ quan thuế như sau:

“1. Công chức thuế đang thi hành công vụ có quyền phạt cảnh cáo.

2. Đội trưởng Đội Thuế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều 10; khoản 2, 3, 4 Điều 11; khoản 1 Điều 14; điểm a, b, c, đ khoản 1 Điều 15; khoản 1 Điều 20; khoản 2, 3 Điều 21; khoản 1 và điểm c, d khoản 2 Điều 23; khoản 2, 3 Điều 24; khoản 2 Điều 25; khoản 2 Điều 26; điểm a, c khoản 2 Điều 27; điểm a khoản 2, khoản 3 Điều 29; khoản 1 Điều 30 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP.
3. Chi cục trưởng Chi cục Thuế trong phạm vi địa bàn quản lý của mình có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi quy định tại Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 Chương II và Chương III Nghị định số 125/2020/NĐ-CP;

c) Phạt tiền đối với hành vi quy định tại các Điều 16, 17 và Điều 18 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP;

d) Đình chỉ hoạt động in hóa đơn có thời hạn đối với hành vi quy định tại Điều 21 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP.

4. Cục trưởng Cục Thuế trong phạm vi địa bàn quản lý của mình có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 140.000.000 đồng đối với hành vi quy định tại các Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 Chương II và Chương III Nghị định số 125/2020/NĐ-CP;

c) Phạt tiền đối với hành vi quy định tại Điều 16, 17 và Điều 18 Nghị định này;

d) Đình chỉ hoạt động in hóa đơn có thời hạn đối với hành vi quy định tại Điều 21 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP.

5. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 200.000.000 đồng đối với hành vi quy định tại Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 Chương II và Chương III Nghị định số 125/2020/NĐ-CP;

c) Phạt tiền đối với hành vi quy định tại Điều 16, 17 và Điều 18 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP;

d) Đình chỉ hoạt động in hóa đơn có thời hạn đối với hành vi quy định tại Điều 21 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP.”

Như vậy, đối chiếu với quy định viện dẫn như trên, những người sau đây của cơ quan thuế có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn gồm: Công chức thuế đang thi hành công vụ; Đội trưởng Đội Thuế; Chi cục trưởng Chi cục Thuế; Cục trưởng Cục Thuế; Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.
VI. TÌNH HUỐNG GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ XỬ PHẠT 

VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP; 

LĨNH VỰC Y TẾ VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

1. N bị mắc nhiễm virut corona đang được điều trị tại bệnh viện tỉnh. Trong quá trình điều trị, N đã không khai báo đúng diễn biến bệnh vì muốn nhanh được về nhà. Hành vi của N sẽ bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định:

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát bệnh truyền nhiễm;

b) Không báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ về giám sát bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật;

c) Che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm của bản thân, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 Điều này.

Như vậy, căn cứ điểm c khoản 2 Điều 7 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP nêu trên thì hành vi của N bị Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

2. Nữ doanh nhân A từ vùng dịch trở về nước qua đường hàng không. Khi nhập cảnh, A đã được thông báo cách ly. Khi khai báo y tế, A đã không trung thực, khai báo không đầy đủ về thông tin, lịch trình di chuyển của mình. Hành vi khai báo y tế không đầy đủ, thiếu trung thực của A sẽ bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định:

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A;

b) Cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A;

c) Cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A.

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên thì hành vi của nữ doanh nhân sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

3. Trước tình hình dịch bệnh Covid -19 đang diễn biến phức tạp, số người được xét nghiệm dương tính với Covid -19 đang có chiều hướng gia tăng, thì B thường trú tại huyện X là lao động trở về từ thành phố HD. Khi về địa phương, anh B được cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện X. Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau khi được cách ly, các bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện X phát hiện B đã không còn ở trong phòng bệnh cách ly của Bệnh viện. Hành vi của B theo quy định sẽ bị xử phạt như thế nào?
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định:

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không tổ chức cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế đối với trường hợp phải thực hiện việc cách ly y tế theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

b) Từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

c) Không lập danh sách và theo dõi sức khỏe của những người tiếp xúc với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế theo quy định của pháp luật.

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP nêu trên thì hành vi của B sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Đồng thời, B còn phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc phải tiếp tục thực hiện việc cách ly y tế , cưỡng chế cách ly y tế theo quy định khoản 3 Điều 11 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP.

4. Anh Đặng Ngọc Hòa nghe loa truyền thanh xã thông báo về yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng để phòng dịch Covid-19, nếu không đeo khẩu trang sẽ bị xử phạt hành chính. Anh Hòa hỏi mức xử phạt là bao nhiêu tiền nếu vi phạm quy định này?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế (sau đây gọi tắt là Nghị định số 117/2020/NĐ-CP) quy định:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế;

b) Không báo cáo với Ủy ban nhân dân hoặc cơ quan y tế dự phòng trên địa bàn về trường hợp mắc bệnh dịch theo quy định của pháp luật.

Như vậy, căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP nêu trên thì hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế thì bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

5. Chị Trần Thị Hương hỏi: quán karaoke, quán cafe vẫn tiếp tục hoạt động khi đã công bố dịch bệnh và có chỉ đạo tạm dừng hoạt động của cơ quan có thẩm quyền thì bị xử phạt hành chính như thế nào?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định:

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch;

b) Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp cấm kinh doanh, sử dụng loại thực phẩm là trung gian truyền bệnh;

c) Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng.

Như vậy, căn cứ quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP nêu trên thì quán karaoke, quán cafe vẫn tiếp tục hoạt động khi đã công bố dịch bệnh và có chỉ đạo dừng hoạt động thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

6. X là con gái bà B, mới từ bên Anh trở về. Khi X có dấu hiệu của nhiễm Covid-19, bà B đã che giấu, không trình báo cho cơ quan có thẩm quyền và không thực hiện khai báo y tế vì sợ con bị đưa đi cách ly. Xin hỏi, hành vi trên của bà B có vi phạm pháp luật không? Nếu có vi phạm thì bị xử phạt thế nào?
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Điều 8 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm nghiêm cấm các hành vi sau đây: 
- Cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm. 

- Người mắc bệnh truyền nhiễm, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm và người mang mầm bệnh truyền nhiễm làm các công việc dễ lây truyền tác nhân gây bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật. 

- Che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật. 

- Cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm. 

- Phân biệt đối xử và đưa hình ảnh, thông tin tiêu cực về người mắc bệnh truyền nhiễm. 

- Không triển khai hoặc triển khai không kịp thời các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo quy định của Luật này. 

- Không chấp hành các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 

Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định:

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Che dấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc bệnh truyền nhiễm đã được công bố là có dịch;

b) Không thực hiện hoặc từ chối thực hiện biện pháp vệ sinh, diệt trùng, tẩy uế trong vùng có dịch;

c) Không tham gia chống dịch theo quyết định huy động của Ban Chỉ đạo chống dịch;

d) Thu tiền khám và điều trị đối với trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A;

đ) Không thực hiện quyết định buộc tiêu hủy động vật, thực vật và vật khác là trung gian truyền bệnh, trừ các trường hợp quy định tại điểm c khoản 4 và điểm d khoản 5 Điều này.

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên thì hành vi của bà B đã vi phạm quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP thì hành vi “Che dấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc bệnh truyền nhiễm đã được công bố là có dịch sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. 

7. Anh Trần Văn A là cán bộ địa chính thuộc xã X huyện PV, cho biết tại địa phương có nhiều trường hợp có hành vi vi phạm về đất đai, xây dựng. Tuy nhiên, có những trường hợp qua quá trình kiểm tra, nhắc nhở thì đã tự nguyện chấp hành. Do đó, anh hỏi: theo quy định của pháp luật thì những trường hợp nào không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định cụ thể những trường hợp có hành vi vi phạm hành chính nhưng không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính gồm:

- Thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong tình thế cấp thiết;

- Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do phòng vệ chính đáng;

- Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất ngờ;

- Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng;

- Người thực hiện hành vi vi phạm hành chính không có năng lực trách nhiệm hành chính; người thực hiện hành vi vi phạm hành chính chưa đủ tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính (người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm hành chính do cố ý; người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính).

- Không xác định được đối tượng vi phạm hành chính;

- Hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 6 hoặc hết thời hạn ra quyết định xử phạt quy định tại khoản 3 Điều 63 hoặc khoản 1 Điều 66 của Luật này;

- Cá nhân vi phạm hành chính chết, mất tích, tổ chức vi phạm hành chính đã giải thể, phá sản trong thời gian xem xét ra quyết định xử phạt;

- Chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự.

8. Chị Lê Thị Tâm là công chức Tư pháp – Hộ tịch xã B huyện PĐ cho biết, theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt phải gửi cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt để thi hành. Do đó, để việc gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính đảm bảo theo quy định của pháp luật, chị hỏi pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?  
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Điều 70 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định việc gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt để thi hành như sau:

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản, người có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt phải gửi cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt, cơ quan thu tiền phạt và cơ quan liên quan khác (nếu có) để thi hành.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính được giao trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm và thông báo cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt biết.

Đối với trường hợp quyết định được giao trực tiếp mà cá nhân, tổ chức vi phạm cố tình không nhận quyết định thì người có thẩm quyền lập biên bản về việc không nhận quyết định có xác nhận của chính quyền địa phương và được coi là quyết định đã được giao.

Đối với trường hợp gửi qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm, nếu sau thời hạn 10 ngày, kể từ ngày quyết định xử phạt đã được gửi qua đường bưu điện đến lần thứ ba mà bị trả lại do cá nhân, tổ chức vi phạm cố tình không nhận; quyết định xử phạt đã được niêm yết tại nơi cư trú của cá nhân, trụ sở của tổ chức bị xử phạt hoặc có căn cứ cho rằng người vi phạm trốn tránh không nhận quyết định xử phạt thì được coi là quyết định đã được giao.

9. Anh Trần Đình Hoàng cho biết, hiện nay, tại địa phương có những trường hợp không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính buộc phải cưỡng chế thi hành. Do đó, anh đề nghị cho biết những trường hợp nào phải cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và có những biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Điều 86 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính như sau:

Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt được áp dụng trong trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc thời hạn cụ thể được ghi trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Các biện pháp cưỡng chế bao gồm:

- Khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập, khấu trừ tiền từ tài khoản của cá nhân, tổ chức vi phạm;

- Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá;

- Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do cá nhân, tổ chức khác đang giữ trong trường hợp cá nhân, tổ chức sau khi vi phạm cố tình tẩu tán tài sản.

- Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

10. Anh B và chị H đang đi bộ trên đường về nhà, khi đi qua một đoạn đường thưa thớt tối đèn thì bất ngờ gặp anh C là người yêu cũ của chị H chặn đường. Anh ta tay cầm lăm lăm bơm kim tiêm và tự nhận rằng mình đang bị sida và hăm dọa sẽ dùng bơm kim tiên đó đâm anh B và chị H để trả thù. Trong lúc hoảng sợ thì may mắn có ánh đèn xe máy đang đi tới nên lợi dụng lúc anh ta bị chói mắt, anh B và chị H đã quay đầu chạy rất nhanh về phía có ánh đèn. Đến khi gặp người đi xe máy quay lại thì không thấy anh ta đâu nữa”. Tuy anh B và chị H chưa bị sao nhưng vẫn muốn hỏi hành vi của anh C sẽ xử lý như thế nào?
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Điều 24 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định:

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi cản trở người lao động tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Đe dọa truyền HIV cho người khác;

b) Lợi dụng hoạt động phòng, chống HIV/AIDS để trục lợi.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều 24 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP.

Căn cứ vào quy định tại điểm a khoản 2 Điều 24 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP thì hành vi đe dọa truyền HIV cho người khác của anh C sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

11. Anh Đặng Ngọc Tuân thường trú tại thôn AX, xã A Ngo, huyện AL qua các phương tiện thông tin đại chúng anh được biết Luật Phòng chống tác hại rượu, bia đã được Quốc hội thông qua và có quy định những địa điểm không được uống rượu, bia. Anh muốn hỏi: nếu vi phạm quy định nêu trên thì sẽ bị xử phạt như thế nào?
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Khoản 2 Điều 31 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định:

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Bán rượu, bia tại địa điểm không bán rượu, bia theo quy định của pháp luật;

b) Mở mới điểm bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ trong bán kính 100 m tính từ khuôn viên của cơ sở y tế, nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông.

Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 31 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, thì với hành vi bán rượu, bia tại địa điểm không bán rượu, bia theo quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

12. Anh Nguyễn Thanh Tuấn, thường trú tại thôn ĐX, huyện QĐ cho biết trên các chương trình truyền hình thường xuất hiện các quảng cáo về bia, rượu. Anh muốn hỏi: việc quảng cáo bia, rượu nếu vi phạm các quy định của pháp luật về quảng cáo bia, rượu sẽ bị xử phạt như thế nào? 

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Điều 33 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định:

1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng người chưa đủ 18 tuổi trực tiếp tham gia vào việc quảng cáo rượu, bia.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi quảng cáo rượu có độ cồn dưới 15 độ và quảng cáo bia sau đây:

a) Có thông tin, hình ảnh nhằm khuyến khích uống rượu, bia; thông tin có nội dung, hình ảnh thể hiện rượu, bia có tác dụng tạo sự trưởng thành, thành đạt, thân thiện, hấp dẫn về giới tính; hướng đến trẻ em, học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ mang thai;

b) Sử dụng vật dụng, hình ảnh, biểu tượng, âm nhạc, nhân vật trong phim, nhãn hiệu sản phẩm dành cho trẻ em, học sinh, sinh viên; sử dụng hình ảnh của người chưa đủ 18 tuổi trong quảng cáo rượu, bia;

c) Quảng cáo trong các sự kiện, trên các phương tiện quảng cáo, sản phẩm dành cho người chưa đủ 18 tuổi, học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ mang thai;

d) Quảng cáo trên phương tiện giao thông;

đ) Quảng cáo trên báo nói, báo hình ngay trước, trong và ngay sau chương trình dành cho trẻ em; trong thời gian từ 18 giờ đến 21 giờ hằng ngày, trừ trường hợp được phép theo quy định của pháp luật;

e) Quảng cáo trên phương tiện quảng cáo ngoài trời vi phạm quy định về kích thước, khoảng cách đặt phương tiện quảng cáo tính từ khuôn viên của cơ sở giáo dục, cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi theo quy định của pháp luật;

g) Quảng cáo không có cảnh báo để phòng, chống tác hại của rượu, bia theo quy định của pháp luật;

h) Quảng cáo trên báo điện tử, trang thông tin điện tử, phương tiện điện tử, thiết bị đầu cuối và thiết bị viễn thông khác mà không có hệ thống công nghệ chặn lọc, phần mềm kiểm soát tuổi của người truy cập để ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, truy cập, tìm kiếm thông tin về rượu, bia.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi quảng cáo rượu có độ cồn từ 5,5 độ đến dưới 15 độ và bia có độ cồn từ 5,5 độ trở lên sau đây:

a) Quảng cáo trong các chương trình, hoạt động văn hóa, sân khấu, điện ảnh, thể thao;

b) Quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo ngoài trời, trừ biển hiệu của cơ sở kinh doanh rượu, bia.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động quảng cáo rượu, bia có thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi quy định tại điểm h khoản 2 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thu hồi, gỡ quảng cáo để loại bỏ yếu tố vi phạm đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 33 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP.

Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, việc vi phạm các quy định về quảng cáo rượu, bia sẽ bị xử phạt theo các quy định nêu trên. 

13. Qua công tác thanh tra, Sở Y tế tỉnh H phát hiện doanh nghiệp A kinh doanh rượu, bia ở phường PH, thị xã HT đã có hành vi sử dụng lao động là người chưa đủ 18 tuổi trực tiếp tham gia vào việc mua, bán rượu, bia. Hành vi nêu trên của doanh nghiệp A, theo quy định của pháp luật sẽ bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Khoản 2 Điều 35 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định:

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng lao động là người chưa đủ 18 tuổi trực tiếp tham gia vào việc mua, bán rượu, bia;

b) Thông tin về sản phẩm rượu, bia không bảo đảm chính xác, không có cơ sở khoa học.

Khoản 5 Điều 4 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định:

Mức phạt tiền được quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt tiền đối với cá nhân. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
Căn cứ vào quy định nêu trên, thì hành vi của doanh nghiệp A sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

14. Tháng 2 năm 2021, anh B bị lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng. Trong biên bản vi phạm có ghi anh được giải trình về hành vi vi phạm của mình đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trong thời hạn 05 làm việc, kể từ lập biên bản. Do đó, anh hỏi những trường hợp nào trong xử phạt vi phạm hành chính thì được giải trình và việc giải trình được thực hiện dưới hình thức nào?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Khoản 1 Điều 61 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định:

1. Đối với hành vi vi phạm hành chính mà pháp luật quy định áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc áp dụng mức phạt tiền tối đa của khung tiền phạt đối với hành vi đó từ 15.000.000 đồng trở lên đối với cá nhân, từ 30.000.000 đồng trở lên đối với tổ chức thì cá nhân, tổ chức vi phạm có quyền giải trình trực tiếp hoặc bằng văn bản với người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm xem xét ý kiến giải trình của cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trước khi ra quyết định xử phạt, trừ trường hợp cá nhân, tổ chức không có yêu cầu giải trình trong thời hạn quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 61 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì thủ tục giải trình được áp dụng trong trường hợp hành vi vi phạm hành chính mà pháp luật quy định áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc áp dụng mức phạt tiền tối đa của khung tiền phạt đối với hành vi đó từ 15.000.000 đồng trở lên đối với cá nhân, từ 30.000.000 đồng trở lên đối với tổ chức.

Về hình thức thực hiện giải trình thì cá nhân, tổ chức vi phạm có quyền giải trình trực tiếp hoặc bằng văn bản với người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

15. Thực hiện kế hoạch thanh tra định kỳ hàng năm, qua công tác thanh tra, Thanh tra Sở Y tế tỉnh B phát hiện doanh nghiệp MT đường NQ thành phố H phát hiện trong số 5 người trực tiếp tham gia bán lẽ thuốc tại đây thì có 01 người không có bằng cấp chuyên môn theo quy định của pháp luật. Với hành vi nêu trên, thì theo quy định của pháp luật sẽ bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Khoản 1 Điều 59 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3 000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Bán dược liệu đã qua sơ chế không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của cơ quan có thẩm quyền;

b) Người trực tiếp tham gia bán lẻ thuốc không có bằng cấp chuyên môn theo quy định của pháp luật;

c) Không mở sổ hoặc không sử dụng máy tính để quản lý nhập, xuất, tồn trữ, theo dõi số lô, hạn dùng, nguồn gốc của thuốc và thông tin liên quan khác theo quy định của pháp luật;

d) Mua, bán thuốc vi phạm chất lượng ở mức độ 3 theo quy định của pháp luật;

đ) Không ghi rõ tên thuốc, hàm lượng, hạn dùng cho người sử dụng trong trường hợp bán lẻ thuốc không đựng trong bao bì ngoài của thuốc; trường hợp không có đơn thuốc đi kèm, không ghi thêm liều dùng, số lần dùng và cách dùng;

e) Không lưu giữ chứng từ, tài liệu có liên quan đến lô thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong thời gian phải lưu giữ theo quy định của pháp luật;

g) Không hợp tác hoặc cản trở cơ quan kiểm tra chất lượng lấy mẫu thuốc hoặc nguyên liệu làm thuốc để kiểm tra chất lượng.

Khoản 5 Điều 4 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định:

Mức phạt tiền được quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt tiền đối với cá nhân. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
Căn cứ vào quy định tại điểm b khoản 1, khoản 5 Điều 4 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP nêu trên, thì hành vi của doanh nghiệp MT sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.

16. Do khó khăn về kinh tế, không có tiền để đóng bảo hiểm y tế nên chị A đã mượn thẻ bảo hiểm y tế người chị của mình để đi khám bệnh. Tuy nhiên, hành vi của chị A đã bị bệnh viện Đa khoa tỉnh C phát hiện nên chưa  làm thiệt hại đến quỹ bảo hiểm y tế. Hành vi của chị A theo quy định sẽ bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Điều 84 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định:

1. Phạt tiền đối với hành vi cho người khác mượn thẻ bảo hiểm y tế hoặc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người khác trong khám bệnh, chữa bệnh theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm nhưng chưa làm thiệt hại đến quỹ bảo hiểm y tế;

b) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm làm thiệt hại đến quỹ bảo hiểm y tế.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc hoàn trả số tiền đã vi phạm vào tài khoản thu của quỹ bảo hiểm y tế (nếu có) đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, chị A sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

17. Ngày 18/3/2020, anh B (sinh năm 1983) cùng anh C (sinh năm 2003) cùng trú tại thôn C, xã Nhâm, huyện AL đã lên khu vực giáp ranh giữa hai xã Hồng Hạ và Hồng Kim thuộc huyện AL để phá rừng lấy đất sản xuất. Đây là khu vực rừng tự nhiên, cấm khai thác dưới mọi hình thức. Hai anh đã khai thác 0,9m3 gỗ rừng tự nhiên ở lô C, khoảnh 1, Tiểu khu 133 thì bị lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính. Hành vi của B và C theo quy định sẽ bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp quy định:

1. Khai thác trái pháp luật trong rừng sản xuất:

a) Đối với gỗ loài thông thường:

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi khai thác trái pháp luật dưới 0,4 m3 gỗ rừng trồng hoặc dưới 0,2 m3 gỗ rừng tự nhiên;
Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi khai thác trái pháp luật từ 0,4 m3 đến dưới 01 m3 gỗ rừng trồng hoặc từ 0,2 m3 đến dưới 0,5 m3 gỗ rừng tự nhiên;
Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi khai thác trái pháp luật từ 01 m3 đến dưới 02 m3 gỗ rừng trồng hoặc từ 0,5 m3 đến dưới 01 m3 gỗ rừng tự nhiên;
Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi khai thác trái pháp luật từ 02 m3 đến dưới 05 m3 gỗ rừng trồng hoặc từ 01 m3 đến dưới 2,5 m3 gỗ rừng tự nhiên;
Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi khai thác trái pháp luật từ 05 m3 đến dưới 07 m3 gỗ rừng trồng hoặc từ 2,5 m3 đến dưới 3,5 m3 gỗ rừng tự nhiên;
Phạt tiền từ 35.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi khai thác trái pháp luật từ 07 m3 đến dưới 10 m3 gỗ rừng trồng hoặc từ 3,5 m3 đến dưới 05 m3 gỗ rừng tự nhiên;
Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi khai thác trái pháp luật từ 10 m3 đến dưới 15 m3 gỗ rừng trồng hoặc từ 05 m3 đến dưới 07 m3 gỗ rừng tự nhiên;
Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi khai thác trái pháp luật từ 15 m3 đến dưới 20 m3 gỗ rừng trồng hoặc từ 07 m3 đến dưới 10 m3 gỗ rừng tự nhiên.
Điểm d khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định:

Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt về hành vi vi phạm hành chính đó.

Căn cứ, các quy định nêu trên thì hành vi của B và C, mỗi người sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Ngoài ra, theo quy định tại khoản 9 Điều 13 Nghị định 35/2019/NĐ-CP, còn phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, cụ thể như sau: 

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính hoặc buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật đối với hành vi quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều 13 Nghị định 35/2019/NĐ-CP.
18. Vào sáng ngày 15/8/2020, bà Trương Thị N, là chủ rừng bạch đàn, trong khi tiến hành thu hoạch tại khu vực rừng đồi Lăng, thôn C, xã Hương Sơn, huyện NĐ đã thuê Trần Văn H đốt khu vực rừng để xử lý thực bì. Tuy nhiên, do không kiểm soát được đám cháy nên đã gây cháy 400m2 rừng sản xuất và đe dọa khu vực hành lang an toàn của đường dây điện 500Kv. Rất may, do được dập tắc kịp thời nên đã không gây cháy lớn và xảy ra sự cố điện nghiêm trọng. Hành vi của bà N sẽ bị xử phạt như thế nào?

Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp quy định:

Hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy rừng gây cháy rừng, bị xử phạt như sau:

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các trường hợp sau:

a) Cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh chưa có trữ lượng thuộc các loại rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng từ 500 m2 đến dưới 1.500 m2;

b) Rừng sản xuất có diện tích từ 400 m2 đến dưới 600 m2;

c) Rừng phòng hộ có diện tích từ 200 m2 đến dưới 400 m2;

d) Rừng đặc dụng có diện tích từ 50 m2 đến dưới 100 m2;

đ) Gây thiệt hại về lâm sản trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng trong trường hợp rừng bị thiệt hại không tính được bằng diện tích.

Căn cứ quy định nêu trên, hành vi của bà N sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Ngoài ra, theo quy định tại khoản 9 Điều 17 Nghị định số 35/2019/NĐ-CP, bà N còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, cụ thể như sau:

Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh; buộc trồng lại rừng hoặc thanh toán chi phí trồng lại rừng đến khi thành rừng theo suất đầu tư được áp dụng ở địa phương tại thời điểm vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 và khoản 8 Điều 17 Nghị định số 35/2019/NĐ-CP.
19. Ông K người dân tộc Pa Hi, thực hiện đốt 200m2 rừng phòng hộ để trồng sắn. Công an đã phát hiện hành vi vi phạm, ông K khai báo do kém hiểu biết nên ông không biết khu đất thuộc diện tích rừng phòng hộ, không được đốt để trồng sắn. Hành vi vi phạm của ông K sẽ bị xử lý vi phạm hành chính như thế nào?
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp quy định:

Hành vi chặt, đốt, phá cây rừng, đào, bới, san ủi, nổ mìn; đắp đập, ngăn dòng chảy tự nhiên, xả chất độc hoặc các hành vi khác gây thiệt hại đến rừng với bất kỳ mục đích gì (trừ hành vi quy định tại Điều 13 của Nghị định số 35/2019/NĐ-CP) mà không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bị xử phạt như sau:
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các trường hợp sau:

a) Cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh chưa có trữ lượng thuộc các loại rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng có diện tích dưới 3.000 m2;

b) Rừng sản xuất có diện tích dưới 500 m2;

c) Rừng phòng hộ có diện tích dưới 300 m2;

d) Rừng đặc dụng có diện tích dưới 100 m2;

đ) Thực vật rừng thông thường trị giá dưới 5.000.000 đồng; thực vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA trị giá dưới 4.000.000 đồng; thực vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA trị giá dưới 3.000.000 đồng trong trường hợp rừng bị thiệt hại không tính được bằng diện tích.

Ông K thực hiện đốt 200m2 rừng phòng hộ để trồng sắn, đã vi phạm điểm c khoản 1 Điều Điều 20 Nghị định 35/2019/NĐ-CP. Tuy nhiên, do ông K là người dân tộc, trình độ kiểu biết kém nên khi xử phạt vi phạm hành chính có thể áp dụng khoản 7 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính “Vi phạm hành chính do trình độ lạc hậu” là tình tiết giảm nhẹ mức tiền phạt cho ông K.

Điều 23 Luật xử  lý vi phạm hành chính quy định:

Mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống nhưng không được giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tiền phạt tối đa của khung tiền phạt.

Căn cứ các quy định nêu trên, xác định mức phạt đối với ông K có áp dụng tình tiết giảm nhẹ là mức thấp hơn 5.000.000 đồng nhưng không thấp dưới 3.000.000 đồng.

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 13 và khoản 14  Điều 20 Nghị định 35/2019/NĐ-CP, còn phải áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả với ông K, cụ thể như sau:

Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu tang vật, công cụ, phương tiện vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8, khoản 9 và khoản 10 Điều Điều 20 Nghị định 35/2019/NĐ-CP.
Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu; buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính hoặc buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật; buộc trồng lại rừng hoặc thanh toán chi phí trồng lại rừng đến khi thành rừng theo suất đầu tư được áp dụng ở địa phương tại thời điểm vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8, khoản 9 và khoản 10 Điều 20 Nghị định 35/2019/NĐ-CP.”

20. Anh Trần Đình H cho biết, qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng có công bố công khai một số trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính. Do đó, anh hỏi những trường hợp nào cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt phải công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng việc xử phạt đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Những trường hợp phải công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng việc xử phạt đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính được quy định tại Điều 72 Luật Xử lý vi phạm hành chính, theo đó, những trường hợp vi phạm hành chính mà cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm công bố công khai về việc xử phạt phải đáp ứng đồng thời hai điều kiện sau đây:

Thứ nhất, hành vi vi phạm hành chính thuộc một trong các lĩnh vực sau đây:

- An toàn thực phẩm;

- Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

- Dược;

- Khám bệnh, chữa bệnh; 

- Lao động; 

- Xây dựng;

- Bảo hiểm xã hội; 

- Bảo hiểm y tế;

- Bảo vệ môi trường;

- Thuế;

- Chứng khoán;

- Sở hữu trí tuệ;

- Đo lường;

- Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Thứ hai, hành vi vi phạm hành chính đó gây hậu quả lớn hoặc gây ảnh hưởng xấu về dư luận xã hội.

21. Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh H tiến hành kiểm tra của hàng X trên đường Mai Thúc Loan thành phố H do chị C làm chủ phát hiện chị C có hành vi tàng trữ hàng cấm là 1500 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Cục Quản lý thị trường đã chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự. Qua quá trình điều tra, xử lý, cơ quan điều tra nhận thấy vụ việc không đủ yếu tố cấu thành tội phạm và có quyết định không khởi tố vụ án. Anh Nguyễn Văn H hỏi: đối với những vụ việc đã được thụ lý, nhưng sau đó có quyết định khởi tố vụ án hình sự nhưng xét thấy hành vi có dấu hiệu vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền phải làm gì và phải lưu ý những nội dung nào?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Điều 63 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định: đối với vụ việc do cơ quan tiến hành tố tụng hình sự thụ lý, giải quyết, nhưng sau đó lại có quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định đình chỉ điều tra hoặc quyết định đình chỉ vụ án, nếu hành vi có dấu hiệu vi phạm hành chính, thì trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày ra quyết định, cơ quan tiến hành tố tụng hình sự phải chuyển các quyết định nêu trên kèm theo hồ sơ, tang vật, phương tiện của vụ vi phạm và đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đến người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

Lưu ý: 

- Trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền xử phạt tiến hành xác minh thêm tình tiết để làm căn cứ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

- Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 30 ngày, kể từ ngày nhận được các quyết định quy định nêu trên kèm theo hồ sơ vụ vi phạm. Trong trường hợp cần xác minh thêm để làm căn cứ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì thời hạn tối đa không quá 45 ngày.

22. Anh Lê Văn M là công chức của Hạt Kiểm lâm huyện AL cho biết tại địa bàn nơi anh đang công tác có một hộ gia đình ông M thu gom các loại lâm sản ngoài gỗ (song mây…), có giá trị khoảng 10 triệu đồng nhưng không có giấy tờ, hồ sơ hợp pháp, do mới vào công tác nên chưa nghiên cứu hết các văn bản luật. Do đó, anh hỏi: hành vi của hộ gia đình ông M sẽ bị xử phạt theo quy định nào?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Điều 23 Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp quy định:

Hành vi tàng trữ, mua, bán, chế biến lâm sản không có hồ sơ hợp pháp hoặc có hồ sơ hợp pháp nhưng lâm sản không đúng với nội dung hồ sơ đó, bị xử phạt như sau:
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các trường hợp sau:

a) Động vật rừng, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật rừng thông thường trị giá dưới 15.000.000 đồng;

b) Động vật rừng, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB trị giá đến dưới 7.000.000 đồng;

c) Gỗ thuộc loài thông thường dưới 02 m3;

d) Gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA dưới 01 m3;

đ) Gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA dưới 0,2 m3;

e) Thực vật rừng ngoài gỗ trị giá dưới 15.000.000 đồng;

g) Sản phẩm chế biến từ gỗ không có hồ sơ lâm sản hợp pháp trị giá dưới 15.000.000 đồng.

Căn cứ quy định tại điểm e khoản 1 Điều 23 Nghị định số 35/2019/NĐ-CP nêu trên thì hành vi vi phạm của ông M sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

23. Qua tìm hiểu thì Ông Hồ A trú tại huyện NĐ được biết: chủ rừng gồm hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và tổ chức được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng để quản lý, sử dụng, đồng thời chủ rừng phải có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, một trong những nghĩa vụ đó là báo cáo cơ quan có thẩm quyền về biến động diện tích rừng được giao, được thuê. Do đó, ông Hồ A hỏi: nếu chủ rừng không thực hiện nghĩa vụ báo cáo nêu trên thì theo quy định có bị xử phạt hay không?  
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp quy định:

1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Chủ rừng không báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền khi có biến động về diện tích rừng được giao theo quy định của pháp luật;

b) Chủ rừng không thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác phòng cháy và chữa cháy rừng theo quy định của pháp luật;

c) Chủ rừng không thông báo kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền những thay đổi có liên quan đến bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy rừng.

Căn cứ vào quy định nêu trên, nếu chủ rừng không báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền khi có biến động về diện tích rừng được giao theo quy định của pháp luật thì sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng.

24. Anh C nhận chở thuê 2,5m3 gỗ nghiến (gỗ thông thường) cho anh A từ huyện AL đến thị xã HT. Khi xe đang đến xã H thì bị lực lượng chức năng của Hạt Kiểm lâm huyện AL phát hiện, qua kiểm tra thì số gỗ trên không có hồ sơ hợp pháp nên đã lập biên bản vi phạm hành chính. Hành vi của anh C theo quy định sẽ bị xử phạt như thế nào?
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Điều 23 Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp quy định:

Hành vi vận chuyển lâm sản (từ thời điểm lâm sản đã xếp lên phương tiện vận chuyển) không có hồ sơ hợp pháp hoặc có hồ sơ hợp pháp nhưng lâm sản thực tế vận chuyển không phù hợp với hồ sơ đó, bị xử phạt như sau:

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong các trường hợp sau:

a) Động vật rừng, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật rừng thông thường trị giá từ 15.000.000 đồng đến dưới 25.000.000 đồng;

b) Động vật rừng, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB trị giá từ 7.000.000 đồng đến dưới 15.000.000 đồng;

c) Sản phẩm của động vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IB trị giá dưới 1.000.000 đồng;

d) Gỗ thuộc loài thông thường từ 02 m3 đến dưới 05 m3;

đ) Gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA từ 01 m3 đến dưới 2,5 m3;

e) Gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA từ 0,2 m3 đến dưới 0,4 m3;

g) Thực vật rừng ngoài gỗ trị giá từ 15.000.000 đồng đến dưới 25.000.000 đồng;

h) Sản phẩm chế biến từ gỗ không có hồ sơ lâm sản hợp pháp trị giá từ 15.000.000 đồng đến dưới 25.000.000 đồng.

Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 23 Nghị định số 35/2019/NĐ-CP nêu trên thì hành vi của anh C sẽ bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng. Đồng thời, còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 20, khoản 21 Điều 23 Nghị định số 35/2019/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8, khoản 9, khoản 10, khoản 11, khoản 12, khoản 13, khoản 14, khoản 15, khoản 16, khoản 17, khoản 18 và khoản 19 Điều này (trừ trường hợp gỗ có hồ sơ và nguồn gốc hợp pháp nhưng khối lượng gỗ thực tế vượt quá sai số cho phép theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh; buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường đối với hành vi quy định tại điểm a, điểm b khoản 1; điểm a, điểm b, điểm c của các khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8, khoản 9, khoản 10, khoản 11; điểm a, điểm b, điểm c, điểm đ khoản 12; điểm a, điểm c của khoản 13 và khoản 14 Điều 23 Nghị định số 35/2019/NĐ-CP;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính hoặc buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy đối với hành vi quy định tại các khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8, khoản 9, khoản 10, khoản 11, khoản 12, khoản 13, khoản 14, khoản 15, khoản 16, khoản 17, khoản 18 và khoản 19 Điều 23 Nghị định số 35/2019/NĐ-CP.

25. Anh Bùi Xuân A cho biết, tại cơ quan anh công tác trong quá trình xử lý vi phạm hành chính, đã tạm giữ một số tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Tuy nhiên, đã quá thời hạn tạm giữ nhưng người có tang vật, phương tiện bị tạm giữ không đến nhận. Do đó, anh hỏi: trong trường hợp này thì phải xử lý như thế nào?
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Khoản 4 Điều 126 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định:

Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính quá thời hạn tạm giữ nếu người vi phạm không đến nhận mà không có lý do chính đáng hoặc trường hợp không xác định được người vi phạm thì người ra quyết định tạm giữ phải thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan của người có thẩm quyền tạm giữ;

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo, niêm yết công khai, nếu người vi phạm không đến nhận thì người có thẩm quyền phải ra quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính để xử lý theo quy định tại Điều 82 của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Trên cơ sở quy định tại khoản 4 Điều 126 Luật Xử lý vi phạm hành chính, Điều 17 Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ; tịch thu theo thủ tục hành chính (được sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 1 Nghị định số 31/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020) quy định cụ thể hơn về vấn đề này.

Theo đó, trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được ghi trong quyết định tạm giữ, nếu người vi phạm không đến nhận mà không có lý do chính đáng hoặc trường hợp không xác định được người vi phạm thì người ra quyết định tạm giữ phải thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng của trung ương hoặc địa phương nơi tạm giữ tang vật, phương tiện và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan của người có thẩm quyền tạm giữ; hết thời hạn 30 ngày, kể từ ngày niêm yết công khai, thông báo cuối cùng trên phương tiện thông tin đại chúng, nếu người vi phạm không đến nhận hoặc không xác định được người vi phạm thì người có thẩm quyền phải ra quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính để xử lý theo quy định tại Điều 82 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Cơ quan của người ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện có trách nhiệm tiếp tục quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện khi đã quá thời hạn tạm giữ mà người vi phạm không đến nhận hoặc không xác định được người vi phạm và trong thời gian niêm yết công khai, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng cho đến khi tang vật, phương tiện đó bị tịch thu, xử lý theo quy định.
Sau khi tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu bằng quyết định tịch thu của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và được xác lập quyền sở hữu toàn dân thì được xử lý theo trình tự, thủ tục quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành.
26. Trong quá trình giải quyết vụ việc vi phạm hành chính có nhiều trường hợp vụ việc vi phạm hành chính có những tình tiết là cơ sở để xem xét quyết định mức xử phạt. Do đó, chị B hỏi: những tình tiết nào là tình tiết giảm nhẹ và Chính phủ có được quy định thêm tình tiết giảm nhẹ trong các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước hay không?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định 07 tình tiết giảm nhẹ trong xử phạt vi phạm hành chính bao gồm:

- Người vi phạm hành chính đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại;

- Người vi phạm hành chính đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi; tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính;

- Vi phạm hành chính trong tình trạng bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người khác gây ra; vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng; vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;

- Vi phạm hành chính do bị ép buộc hoặc bị lệ thuộc về vật chất hoặc tinh thần;

- Người vi phạm hành chính là phụ nữ mang thai, người già yếu, người có bệnh hoặc khuyết tật làm hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

- Vi phạm hành chính vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không do mình gây ra;

- Vi phạm hành chính do trình độ lạc hậu.

Khoản 8 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định Chính phủ có thể quy định những tình tiết giảm nhẹ khác ngoài các tình tiết giảm nhẹ nêu trên. Như vậy, trong xử phạt vi phạm hành chính, Chính phủ có thể quy định thêm tình tiết giảm nhẹ trong các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính. 

27. Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, Nhà nước đưa ra khuyến cáo mọi người phải khai báo khi đi từ vùng dịch về. Tuy nhiên, nhiều người có hành vi khai báo giả đã đi từ vùng dịch về để được xét nghiệm Covid-19. Vậy hành vi khai báo giả có vi phạm pháp luật không? Trong trường hợp vi phạm thì bị xử phạt như thế nào?
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình quy định:
2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Đánh nhau hoặc xúi giục người khác đánh nhau;

b) Báo thông tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

c) Say rượu, bia gây mất trật tự công cộng;

d) Ném gạch, đất, đá, cát hoặc bất cứ vật gì khác vào nhà, vào phương tiện giao thông, vào người, đồ vật, tài sản của người khác;

đ) Tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự công cộng;

e) Để động vật nuôi gây thiệt hại tài sản cho người khác;

g) Thả diều, bóng bay, chơi máy bay, đĩa bay có điều khiển từ xa hoặc các vật bay khác ở khu vực sân bay, khu vực cấm; đốt và thả “đèn trời”.

h) Sách nhiễu, gây phiền hà cho người khác khi bốc vác, chuyên chở, giữ hành lý ở các bến tàu, bến xe, sân bay, bến cảng, ga đường sắt và nơi công cộng khác.

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP, thì hành vi nêu trên có thể bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

28. Thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid -19 được giao, Công an thành phố H phối hợp với Ủy ban nhân dân phường TA tiến hành kiểm tra tại quán karaoke C và phát hiện ba phòng có 28 khách đang hát, mặc dù Ủy ban nhân dân tỉnh H đã ban hành thông báo về tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh của loại hình này để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hành vi trên sẽ bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định:

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch;

b) Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp cấm kinh doanh, sử dụng loại thực phẩm là trung gian truyền bệnh;

c) Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng.

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, thì hành vi nêu trên sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

29. Công ty Anh Nguyễn Trường Sơn chuyên sản xuất, kinh doanh rượu, bia. Vừa qua, công ty có nhận được thư mời tài trợ cho Hội diễn văn nghệ quần chúng của huyện. Nhận thư mời, anh Sơn đã tài trợ bia của công ty cho buổi liên hoan ăn uống giao lưu khi Hội diễn kết thúc. Hành vi nêu trên có vi phạm pháp luật không. Nếu có thì theo quy định sẽ bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Điều 14 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, quy định:

Tổ chức, cá nhân kinh doanh rượu, bia thực hiện tài trợ phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan đến việc tài trợ và không được tài trợ bằng sản phẩm rượu, bia. 

Điều 37 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định:

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tài trợ bằng sản phẩm rượu, bia.
Đối chiếu với quy định nêu trên thì hành vi tài trợ bằng sản phẩm rượu, bia là vi phạm quy định của pháp luật, và hành vi này sẽ phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

30. Chị H vừa nhận chuyển nhượng căng tin của Bệnh viện đa khoa huyện C. Khi bán hàng, có một số người chăm sóc bệnh nhân hỏi mua rượu, bia để uống trong giờ không được vào phòng bệnh. Chị H đề nghị các đầu mối cung cấp hàng hóa cho căng tin giao thêm rượu, bia để chị bán. Hành vi của chị H có vi phạm pháp luật không? Nếu có thì bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)

Điều 19 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia quy định 06 nhóm địa điểm không bán rượu, bia, gồm:

- Cơ sở y tế. 

- Cơ sở giáo dục. 

- Cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi. 

- Cơ sở cai nghiện, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở giam giữ phạm nhân và cơ sở giam giữ khác.

- Cơ sở bảo trợ xã hội.

- Nơi làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, trừ địa điểm được phép kinh doanh rượu, bia.

Khoản 2 Điều 31 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định:

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Bán rượu, bia tại địa điểm không bán rượu, bia theo quy định của pháp luật;

b) Mở mới điểm bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ trong bán kính 100 m tính từ khuôn viên của cơ sở y tế, nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông.

Đối chiếu với quy định nêu trên thì hành vi của chị H là vi phạm quy định của pháp luật, và theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 31 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP thì hành vi này sẽ phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng./.
